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A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, do con thấy 
ba mươi hai tướng tốt thù thắng vi diệu tuyệt vời 
của Như Lai, hình thể sáng chói trong suốt như 
ngọc lưu ly.”

Giảng:
“Nói nhanh” Đức Phật bảo:“Không được suy 

nghĩ, hãy nói ngay điều gì đó đã khiến ông xuất gia? ”
Do A-nan đã chuẩn bị để trả lời một cách đơn 

giản nên A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, do con 
thấy ba mưoi hai tướng tốt thù thắng vi diệu của 
Như Lai”

Từ “vô kiến đảnh tướng”1 ở trên đảnh đầu nổi 
lên như nhục kế, cho đến dáng dấp cân đối tuyệt hảo, 
đến ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm của thân Phật, ba mươi hai tướng tốt ấy rất 
thù thắng, vi diệu, tuyệt vòi, đẹp hơn tất cả những gì 
mà A-nan đã thấy được. A-nan nói: “Không có gì trên 
đời có thể so sánh được với dáng dấp trang nghiêm, 
tuyệt hảo như thân tướng Như Lai.”

Báo thân Phật là hình thể sáng chói, trong suốt 
như ngọc lưu ly.

Kinh văn:

ít? «fcầj6,$«IJ»3oâ, ề-Mmằl.
» i

Thường tự tư duy, thử tướng phi thị dục ải sở 
sanh. Hà d ĩ cố? dục khỉ thô trược, tinh tháo giao cẩu,

' s: Usnisam: Xem chú thích trang 22.
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nùng huyết tạp loạn. Bất năng phát sanh thẳng tịnh 
diệu minh tử kim quang tụ. Thị d ĩ khát ngưỡng tòng 
Phật thê lạc.

Con thường tự suy nghĩ những tướng tốt này 
không phải do ái dục mà sanh ra. Sao vậy? Vì dục 
khí thì thô nặng và dơ bẩn. Từ sự uế tạp và thối 
tha ấy giao họp vói nhau tạo thành một thứ tinh 
huyết hỗn tạp. Từ đó không thể sinh ra một thân 
thể thù thắng, thanh tịnh, sáng chói vi diệu như 
khôi vàng tía này, do đó mà con khất ngưỡng, theo 
Phật xuât gia.

Giảng:
Khi A-nan thường tự  suy nghĩ những tướng 

tốt này không thể do ái dục sinh ra.
A-nan thường dùng tâm thức phân biệt của hàng 

phàm phu, tâm phàm phu là chủ thể của sự sinh diệt 
A-nan nghĩ: làm sao mà ba mươi hai tướng tốt kia lại 
có thể được sinh ra từ sự đam mê, dâm dục và tình 
yêu luyến ái được?

Vì dục khí thì thô nặng và dơ bẩn. Từ sự uế 
tạp và thối tha ấy giao họp với nhau tạo thành một 
thứ tinh huyết hỗn tạp.

Đàn ông, đàn bà giao hợp với nhau và cho việc 
ấy là tốt, nhưng thực chất là làm phóng ra những dục 
khí cực kỳ hôi thối. Không thể tin tò thân thể do ái 
dục của nam nữ sinh ra một thân thể thù thắng 
thanh tịnh, sáng chói, vi diệu như khối vàng tía 
này.

Suy nghĩ như vậy, A-nan khát ngưỡng theo 
Phật xuất gia.
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A-nan đã từ bỏ một thứ tình yêu, đó là tình 
luyến ái của gia đình để lấy một tình yêu khác đó là 
yêu vẻ đẹp phát ra từ thân tướng trang nghiêm vi diệu 
của Đức Phật. Đó là lý do khiến A-nan xuất gia.

Ngay đây, A-nan đã phát khởi sai lầm.
A-nan xuất gia không phải vì ước nguyện chân 

chính là tu tập đạo lý nên sau khi xuất gia rồi, A-nan 
chỉ tập trung vào việc học tập kinh điển. Trước đây tôi 
đã khuyên quý vị nên chuyển tình yêu vợ chông trai 
gái thành lòng yêu thích học tập Phật pháp. Nhưng 
điều ấy không có nghĩa là chỉ bằng tình yêu không 
thôi mà có thể chấm dứt được sinh tử.

Quý vị sẽ hỏi: “Chúng con phải làm điều gì?”
Quý vị phải chân thực tu tập chính pháp. Quý vị 

phải ý thức trọn vẹn những việc quý vị đang làm vào 
mọi lúc mọi nơi. Quý vị không nên xao nhãng dù chỉ 
trong thoáng chốc mà phải thường hành trì Phật pháp. 
Từ sáng sớm cho đến đêm phải nghiên cứu thực hành 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm, phải siêng năng ngồi thiền và 
nghe giảng Pháp. Đừng khởi vọng tưởng và đừng nói 
chuyện nhiều, vì chẳng ai có thể giúp được quý vị 
trong khi học kinh và khi tham thiền. Quý vị nên buộc 
mọi sinh hoạt của mình vào trong công phu và hy sinh 
mọi thứ khác để tu học Phật pháp. Như thế thì những 
kiến thức thu thập được sẽ giúp quý vị có được trí tuệ 
và chánh kiến.

Nhưng vì A-nan chỉ quan tâm duy nhất đến tình 
yêu nơi thân thể của Đức Phật, nên không lo tu tập 
định lực. A-nan nghĩ rằng (như A-nan đã thú nhận 
trong kinh văn) “Đức Phật là anh em chú bác với con, 
trong tương lai Đức Phật sẽ trao cho con định lực. ”
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A-nan không nhận ra rằng chẳng ai có thề thay thế 
cho mình trong khi tu tập, cả thân lẫn tâm. A-nán rất 
thông minh, có lẽ còn thông minh hơn bất kỳ người 
nào ở đây. Nhưng khi A-nan tập trung vào việc học 
tập kinh điển thay vì phí thời giờ vào việc thiền định, 
tư chât A-nan lại tỏ ra qdá lanh lợi. A-nan thông thạo 
ngôn từ nhưng đó không phải là cốt tủy. A-nan có thể 
thuộc lòng tât cả các bài pháp Đức Phật đã giảng dạy 
không hề sai một chữ, nhưng chẳng có được chút định 
lực nào cả, nên A-nan đã bị hàng phục bởi tà chú 
“Tiên phạm thiên ” của con gái Ma-đăng-giầ.

Thay vì học hỏi từ trí tuệ, học hỏi sự tỉnh giác, 
đạo đức của Đức Phật, A-nan chỉ tự mình mô phỏng 
theo hình tướng của Như Lai. Trong đời trước, có lẽ 
A-nan quá đắm chấp vào hình tướng, thế nên A-nan 
chỉ chú ý vào khía cạnh hời hợt của sự vật. Mặc dù A- 
nan thuộc lòng các kinh Đức Phật đã giảng, nhưng 
không chú tâm vào chỉ thú Kinh muốn nhắm đến. A- 
nan quá bận tâm đến hình tướng của Đức Phật đến nỗi 
ngày nào mà không được nhìn thấy Đức Phật thì ngày 
đó A-nan không được vui.

Bất kỳ ai muốn đạt được năng lực chánh định, 
trước hết họ phải từ bỏ luyến ái. Nhưng thay thế tình 
yêu băng sự ghét bỏ lại là một lồi lầm khác. Quý vị 
nói răng: “Tôi chăng yêu thương ai hết cả, tôi xem 
thường bât kỳ mọi người mà tôi gặp. Hãy tránh xa tôi 
ra! Tôi muôn ở một mình. Tôi chỉ muốn tự mình tu 
tập thôi!”

Với thái độ này, quý vị sẽ chẳng bao giờ đạt 
được chánh định. Quý vị phải không được quá yêu 
hoặc quá ghét. Phải nên như là chẳng có gì khác biệt
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giữa quý vị và mọi người khác. Mọi người đều bình 
đẳng. Nếu quý vị là một, là bình đẳng với mọi người 
thì còn có ai để yêu thương, còn ai để ghét bỏ?

Quý vị sẽ nói: “Tôi chẳng thể nào làm nổi 
chuyện đó được, quá khó!”

Nếu quý vị chịu khó khổ nhọc, quý vị sẽ đạt 
được tánh chân thực. Nếu quý vị không chịu khổ nhọc, 
quý vị không thể nào đạt được. Hãy theo những lời 
dạy này, đừng nghe theo những suy tưởng của riêng 
cá nhân mình.

“Bình thường tâm thị đạo. ” Tâm bình đẳng mới 
khế hợp với đạo. Vì A-nan ưa thích thân tướng trang 
nghiêm của Đức Phật, nên A-nan có thể từ bỏ sức hấp 
dẫn sâu đậm của tình ái thế tục và xả bỏ râu tóc để 
xuất gia. Khi Đức Phật còn tại thế, những vị theo Phật 
xuất gia, không cần phải cạo tóc. Đức Phật chỉ cần nói: 
“Lành thay, lành thay, ông nay đã từ bỏ cuộc song 
thế tục, để song đời xuất gia; hãy đế cho râu tóc tự 
rụng và đắp y  hoại sắc vào người. ”

Ngay sau khi Đức Phật nói xong, râu tóc của vị 
tỷ-khưu ấy tự rơi xuống, vì Đức Phật đã dùng thần 
thông khiến cho râu tóc tự rụng. Nay Đức Phật đã 
nhập niết-bàn, chúng ta phải phát nguyện thọ giới tại 
giới đàn. Nhưng khi Đức Phật còn tại thế, các tỷ-khưu 
có được giới thể ngay sau khi Đức Phật nói những lời 
vắn tắt “Thiện lai! Tỷ-khưu,” họ được đắp giới y liền.

Ở Trung Hoa giới đàn thường kéo dài trong 
vòng ba năm. Nhưng rồi ba năm rốt cục cũng được 
xem là quá dài nên có một phương pháp khoa học 
được chấp nhận để đẩy nhanh tiến trình đó, đến nỗi có 
người được thọ giới chỉ trong vòng năm mươi ba ngày.
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Hiện nay có giới đàn chỉ truyền giới trong vòng mười 
tám ngày, thậm chí có giới đàn chỉ truyền giới trong 
vòng bảy ngày. Thời đại cơ giới đang tiến đến thời đại 
điện tử, đến mức ở Ta Yu San, Hồng Kông, giới đàn 
chỉ cần thời gian ba ngày để truyền giới. Thực ra, giới 
đàn truyền giới trong ba ngày là không đúng pháp.

Kinh văn:
' l ậ t : “4-ềLM #  o Ì * #

#  o
Phật ngôn: “Thiện tai A-nan. Nhữ đẳng đương 

tri nhất thiết chúng sanh, tòng vô thủy lai sanh tử 
tương tục, giai do bât tri thường trụ chân tâm tỉnh 
tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng; thử tưởng bất 
chân, cổ hữu luân chuyển.

Đức Phật nói: “Lành thay! A-nan. Các ông 
nên biết tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay chịu 
sanh tử tương tục do vì không nhận ra chơn tâm 
thường trụ, thể tánh vốn trong sạch sáng suốt, mà 
nhận lâm các vọng tưởng; các vọng tưởng này vốn 
chăng chân thật, thế nên bị luân chuyển.”

Giảng:
Đức Phật nói: “Lành thay! A-nan.”
Đức Phật khuyến khích A-nan, bảo rằng A-nan 

đã làm một việc rất tốt là đã phát tâm xuất gia trở 
thành một vị Tỷ-khưu Rồi Đức Phật nói với các vị đại 
Tỷ-khưu Đại A-la-hán, đại Bồ-tát và tất cả mọi người 
có mặt trong hội chúng rằng:
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Các ông nên biết tất cả chúng sinh từ vô thỉ 
đến nay chịu sanh tử tương tục. Chúng sanh phải 
trải qua vòng sống chết nối tiếp theo nhau không hề 
dừng nghỉ, rồi bỏ lại đằng sau một đống xương cao 
ngất như núi.

Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, rồi lại chết 
đi. Quý vị từ đâu đến? Quý vị sẽ đi về đâu? quý vị 
chẳng thể nào biết được. Quý vị bị sai sử bởi các 
nghiệp duyên, nghiệp chướng. Quý vị sẽ tái sinh ở 
chốn nào? Từ trước đến nay quý vị ở nơi đâu? Quý vị 
chẳng hề biết được mình từ đâu đến đây và rồi mình 
sẽ đi về đâu sau khi chết?

Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao lại có chuyện sống 
chết?”

Vì quý vị hoàn toàn không hiểu.
Do vì không nhận ra chơn tâm thường trụ
Chơn tâm thường trụ ấy vốn không lay động, 

không sinh không diệt, không dơ không sạch, chẳng 
thể thêm vào hoặc vơi bớt đi. Vì “tâm ” này không lay 
động nên được gọi là “thường trụ. ” Vì chẳng có gì 
làm cho tâm ấy lớn thêm, hoặc nhỏ bớt đi nên gọi là 
“chân. ”

Chỉ nhận biết “chân tâm ” không thôi, chưa đủ, 
quý vị còn phải nhận ra:

Thể tánh vốn trong sạch, sáng suốt của chơn 
tâm thường trụ đó. Đây chính là tự tánh, là Pháp tánh 
của quý vị. Tự tánh ấy vốn trong suốt và thanh tịnh, soi 
khắp cả mười phương. Quý vị đã quên băng chơn tâm 
ấy đi. Giống như viên ngọc minh châu dấu trong chéo 
áo vậy.
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Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện một trưởng giả 
rất giàu, có người con bất hạnh bỏ nhà đi lang thang. 
Nhưng trước khi người con ra đi, người cha sợ con 
mình sẽ bị nghèo túng, khi hết sạch tiền bạc sẽ trở 
thành kẻ sống đầu đường xó chợ, nên người cha bí 
mật khâu một viên ngọc như ý vào trong chéo áo của 
người con. Sau thời gian sống lang thang, như dự 
đoán của người cha, người con hết sạch tiền bạc, 
thành một kẻ đói rách lang thang. Nhưng người con 
không hề biết mình có được một viên ngọc minh châu 
vô giá nằm trong chéo áo. Thế nên anh ta không thể 
nào sử dụng của quý báu ấy vào lợi ích cho cuộc đời 
mình. Bản tánh trong sạch sáng suốt, thường trụ, 
không dao động, chân thật của chân tâm cũng giống 
như viên ngọc quý giá ấy vậy. Do vì không biết về nó 
nên quý vị không thể sử dụng nó vào việc lợi lạc được.

Mà nhận lấy các vọng tưởng.
Quý vị đã sử dụng tâm ý thức để sống, đó là đối 

tượng của sinh diệt.
Các vọng tưởng này vốn chẳng chơn thật.
Nhưng các vọng tưởng này lại điều khiến quý vị 

khiến cho quý vị mê muội. Nó sai sử quý vị chạy 
loanh quanh rồi dìm quý vị xuống vũng bùn. Do vì sự 
hành xử của quý vị đã lấy vọng tưởng làm cội gốc.

Thế nên bị luân chuyển trong vòng luân hồi bất 
tận. Nhưng nếu một khi vọng tưởng ấy bị loại trừ, 
được chuyển hóa hết sạch trong tâm thì quý vị sẽ 
nhận ra ngay chân tâm của mình. Khi ấy sinh tử cũng 
chấm dứt luôn.
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Kinh văn:
o J ế t

o ìiỉiiậ

o ef ÍLit, •kữJL75M-&-kế,
ì ầ &  Ỳ  , y % ề ^ ìầ ề r

Nhữ kim dục nghiên vô thượng Bồ-đề chân phát 
minh tỉnh. Ưng đương trực tâm thù ngã sở vấn. Thập 
phương Như Lai đồng nhất đạo cổ, xuất li sanh tử 
giai d ĩ trực tâm. Tâm ngôn trực co, như thị nãi chí 
chung thủy, địa vị trung gian, vĩnh vô chư ủy khúc 
tướng.

Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng Bồ- 
đề và phát minh chân tánh, ông phải dùng trực 
tâm đáp ngay lòi Như Lai hỏi. Mười phương Như 
Lai ra khỏi sinh tử, đều nhờ trực tâm. Do tâm và 
lòi nói đều ngay thẳng như thế, cho đến khoảng 
thòi gian trước, sau, và thời kỳ trung gian tuyệt 
nhiên không có lòi nói cong vạy.

Giảng:
Kinh Duy-ma-cật nói: “Trực tâm là đạo tràng, ” 

nên Đức Phật dạy A-nan rằng:
Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ-đề 

và phát minh chơn tánh, ông phải trực tâm đáp ngay 
lòi tôi hỏiế Đức Phật muốn nói: “Đừng suy nghĩ, đừng 
dùng vọng tưởng mà cố gắng tìm ra lời giải đảp đúng 
đắn. Đừng vật lộn với nó như thể ông đang đánh nhau 
với tôi và ông phải tìm thủ đoạn nào đó đế đánh bại tôi, 
như thể là trong nghệ thuật quân sự, người ta phải quyết
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định tính toán phương thức phản công như thế nào để 
thắng.”

Đức Phật e ngại rằng nếu A-nan cố tìm cách trả lời 
quanh co, thì sẽ khó đạt được chân lýế

Tại sao trực tâm là đạo tràng?
Ngay trước khi quý vị khởi dậy một niệm tưởng, 

đó gọi là chân tâm, đó là trực tâm, là đạo tâm, tức đệ 
nhất nghĩa đế. Đó còn gọi là “đệ nhất niệm, ” là sự thật 
tối sơ ngay trước khi lời nói phát ra. Ngay khi quý vị 
khởi niệm suy nghĩ mình nên nói điều gì thì ngay đó đã 
khơi dậy vọng tưởng, không còn bóng dáng của chân 
tâm nữa. Đó là tâm ý thức, đã hoàn toàn rơi vào "đệ nhị 
niệm ” rồi. Thay vì trả lời tức khắc, dùng trực tâm để 
biểu hiện điều mình muốn nói thì quý vị suy tính: “A ! 
Ta không nên ừả lời như thế kia. Nếu ta nói như thế, ta 
bị cho là sai. Ta nên nói như thể này đúng hơn.” Rồi 
quý vị lại suy nghĩ và lại thay đổi ý định lần nữa.

Tại sao khi quý vị nói phải nên dùng “đệ nhất 
niệm. ” Vì mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều 
nhờ trực tâm.

Có một bài thơ mô tả về chữ tâm 'C>:
“Tam điếm như tinh tượng 
Hoành cảu tợ nguyệt tà 
Phi mao cập đới giác 
Tố giác giả do tha.

Tạm dịch:
Ba điềm như vì sao sáng
Nét cong như mảnh trăng non
Từ ỉoài mang lông đội sừng
Cho đền bậc giác ngộ cũng đều do tâm kia
mà thành tựu.
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Mười pháp giới đều không vượt ra ngoài một 
niệm lưu xuất từ tâm kia mà có được. Tâm niệm ấy 
không những khiến cho quý vị rơi vào cõi giới súc 
sinh mà cũng khiến cho quý vị tu tập thành Phật. 
Không những chỉ có Đức Phật được thành tựu từ 
“tâm ” này mà cả các loài quỷ thần cũng được tạo nên 
từ tâm: cho đến chư thiên, các vị A-la-hán và Bồ-tát 
cũng thế. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang tham 
cứu Phật pháp, đang học kinh Thủ-lăng-nghiêm mà 
chẳng hề sợ hãi bất kỳ điều gì khó khăn xảy đến. Đó 
là vì quý vị liên tục gieo trồng hạt giống tâm niệm vào 
mảnh đất tâm kiên cố từ vô lượng đời trước. Một hạt 
giống Bồ-đề đã bén rễ nên bây giờ quý vị được học 
Phật pháp. Dĩ nhiên đây chỉ là một niệm từ chân tâm 
đã được trợ duyên nhờ huân tập và thường xuyên suy 
nghĩ về nó.

“Ta có nên theo học Phật pháp hay không?”
Quý vị suy nghĩ đề tài này lui tới mãi cho đến 

cuối cùng quý vị có quyết định dứt khoát.
Do tâm và lòi nói đều ngay thẳng như thế.
“Như thể, ” tiếng Hán là như thị -ịpẴ., nó có 

liên quan đặc biệt với “trực tâm, ” nó không có nghĩa 
như cụm từ xuất hiện ở đầu kinh văn này.

Cho đến khoảng thòi gian đầu, thòi gian cuối 
và cả thời kỳ trung gian.

“Thời gian cuối” có nghĩa là sự giác ngộ nhiệm 
mầu, chứng được quả vị Phật.

“Thời gian đầu” có nghĩa là càn huệ địa, đứng 
đầu trong Thập tín, những quả vị này sẽ được bàn kỹ 
trong phần kinh văn sau.
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“Thời kỳ trung gian” là thời gian tu tập dài lâu 
giữa đoạn càn huệ địa đến khi chứng được quả vị 
Phật, trải qua các quả vị bồ-tát cho đến Đẳng giác và 
Diệu giác. Qua suốt thời gian đó, chư Phật trong quá 
khứ đều tuyệt nhiên không nói lòi cong vạy.

Các Đức Phật đều chỉ vận dụng trực tâm, vì thế 
nên các Ngài đều thành Phật.

A-nan sẽ không vận dụng được trực tâm để trả 
lời câu hỏi của Đức Phật, lại trả lời quanh co khiến 
ông không thể đạt được chân lý. Thế nên Đức Phật 
trước hết muốn giải thích rõ ràng, đã khuyên A-nan 
nên trả lời thăng mà không nên trả lời lộn lạo.

Đức Phật bảo: “Nay Như Lai sẽ giảng bày yếu 
chỉ pháp môn tu tập cho ông nghe; Như Lai sẽ giảng 
giải cách phát minh chơn tánh, giáo lý ban đầu liên 
quan đến việc tu chứng quả vị Phật, thế nên ông 
không nên quá thờ ơ hoặc tìm những lời quanh co 
tránh né khi trả lời câu hỏi của Như Lai. Ông nên 
dùng trực tâm mà trả lời.

Kỉnh văn:
H íị ,  ề . 4"ỉ‘'1 A '■ , ỈỆ-xỊ-ÌpẬ.

A-nan ngã kim vấn nhữ. Đương nhữ phát tâm, 
duyên ư Như Lai tam thập nhị tướng. Tương hà sở 
kiến thùy vị ái nhạo?

A-nan, nay tôi hỏi ông: “Ngay khi ông vừa 
mói phát tâm là do ông thích ba mươi hai tướng 
tốt của Như Lai. Vậy ông lấy gì để thấy và ông ưa 
thích cái gì?
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Giảng:
Một lần nữa Đức Phật lại hỏi A-nan:
A-nan, nay tôi hỏi ông: ngay khi vừa mói 

phát tâm. Khi quyết định xuất gia tu đạo, khi A-nan 
dùng tâm thức suy nghĩ về hình tướng của Như Lai là 
do ông thích ba mưoi hai tướng tốt của Như Lai. 
A-nan bị bất ngờ gặp phải câu hỏi này. Đây là ý nghĩa 
của sự ưa thích ba mươi hai tướng tốt. Thế nên Đức 
Phật hỏi: Ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái 
g'ấ?”

Kinh văn:
M  é j iỆ  i r ’■ ^  M

o ú ĩ $  < ĩ ỉ ẵ j J Ỉ . - Ế - I H t ề ậ ầ ,

o
A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Như thị ái nhạo 

dụng ngã tâm mục. Do mục quán kiến Như Lai thắng 
tướng tâm sanh ái nhạo, cố ngã phát tâm nguyện xả 
sanh tử.

A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn! Sự yêu 
thích như thế là do tâm và mắt của con. Do mắt 
thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa 
thích và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tử.”

Giảng:
A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn! Sự yêu 

thích như thế là do tâm và mắt của con.”
Hầu hết mọi người sẽ cho rằng A-nan trả lời rất 

đúng, A-nan đã dùng mắt và tâm để thấy Đức Phật. 
Nhưng theo kinh văn, quý vị sẽ thấy câu trả lời này 
hoàn toàn sai lầm.
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Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai 
nên tâm ưa thích.

Con dùng mắt để nhìn ba mươi hai tướng tốt và 
tám mươi vẻ đẹp của Như Lai nên tâm con phát sinh 
lòng ưa thích. Con yêu thích cái gì ở thân tướng Như 
Lai? Con thấy những tướng thù thắng và trang nghiêm 
tinh khiêt nơi thân Như Lai; thân đó chắc chắn chẳng 
phải được sinh ra từ ái dục.

Và phát tâm xả bỏ sinh tử.
Con muốn theo Phật xuất gia tu đạo, lý do con 

xuất gia là như thế.
Đó là nội dung câu trả lời của A-nan trước Đức

Phật.
Kinh văn:

- J L # r t  € 0 - f

Phật cáo A-nan: “Như nhữ sở thuyết, chân sở ải 
nhạo nhân vu tâm mục, nhược bất thức tri tâm mục sở  
tại, tắc bất năng đẳc hàng phục trần lao.

Đức Phật bảo A-nan: “Như ông nói, thật chỗ 
yêu thích là do tâm và mắt, nếu ông không biết 
tâm và măt ở đâu thì không thể nào hàng phục 
được trần lao.”

Giảng:
A-nan thưa với Đức Phật rằng lý do khiến A-nan 

quyết định xuất gia là vì A-nan thấy những tướng tốt 
thù thăng của Đức Phật nên tâm khởi niệm yêu thích.

Đức Phật bảo A-nan: “Như ông nói, thật chỗ 
yêu thích là do tâm và mắt.
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Tuy vậy, quý vị có biết tâm mình ở đâu không? 
Quý vị có biết mắt mình có khả năng thấy được hay 
không? Quý vị có biết mắt ở nơi nào không?

Quý vị phản đối: “Những câu hỏi ấy hoàn toàn 
là vô lý, mắt ở trên mặt và tâm thì ở trong thân, ai mà 
chẳng biết điều đó!”

Nhưng đó không phải là chân tăm của quý vị, 
cũng chẳng phải là cái thay chân thật của quý vị. Ân 
đằng sau câu hỏi của Đức Phật là tri kiến Như Lai.

Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu thì 
không thể nào hàng phục được trần lao.

“Trần" có nghĩa là dơ bẩn, “lao" có nghĩa là 
nhiễu loạn, xáo trộn. Sự dơ bẩn, ô uế, làm nhiễu loạn 
tâm quý vị, nó quấy rối tự tánh của quý vị. Thế nên 
quý vị không thể nào chuyển hóa vọng tưởng thành 
chân tâm được. Nó giống như khi hai đạo quân giao 
chiến với nhau, sẽ có một bên thắng trận. Quý vị sẽ 
chiến thắng nếu quý vị hàng phục được trần lao, nghĩa 
là khi quý vị cắt đứt được vòng sinh tử.

Kỉnh văn:
H i Ẫ Ấ

Thỉ như quốc vương vi tặc sở xâm, phát binh 
thảo trừ, thị binh yếu đương trì tặc sở tại.

Ví như quốc vưưng, khi có giặc đến xâm 
chiếm nước mình, muốn phát binh đi trừ dẹp, thì 
cần phải biết giặc ở nơi đâu.

Giảng:
Đức Phật trình bày một ví dụ: Ví như quốc 

vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình. Giặc
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muốn xâm chiếm lãnh thổ, vua muốn phát binh đi 
trừ  dẹp. Chế ngự chúng và đuổi chúng ra khỏi nước 
mình, nhưng quân đội do vua phái đi cần phải biết 
giặc ở nơi đâu.

Cũng như vậy, lý do khiến quý vị không chấm 
dứt được sinh tử từ vô lượng kiếp là vì quý vị không 
biết tâm và mắt ở đâu.

Kinh văn:
ÍẾ  'ìk  ỈẰ  #  Ẽ) % }&  o 4 "  N  /&■ ỢẦề-

Sử nhữ lưu chuyên tâm mục vi cữu. Ngô kim vân 
nhữ duy tâm dữ mục kim hà sở tại?

Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu 
chuyển. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở 
chỗ nào?

Giảng:
Đức Phật càng nói càng thấy đạo lý trong ấy thật 

đơn giản: “Như Lai sẽ nói rõ hơn cho các ông biết 
rằng lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu 
chuyển. Tại sao các ông phải chịu sinh tử? Nguyên 
nhân nào khiến quý vị bị luân chuyển trong sinh tử, 
triển chuyển luân hồi vô cùng tận trong vòng lục đạo? 
Tâm và mắt quý vị phải chịu trách nhiệm. Tâm và mắt 
đã phạm sai lầm khi làm cho quý vị phải trải qua sinh 
tử và làm cho quý vị không thể nào đạt được sự tự do. 
Do chính nó là thủ phạm.

Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ
nào?

“Nói nhanh lên!” Đức Phật khuyến khích A-nan.
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Kinh văn:
n #  ỂJ -fậ t  ■■ *  3-, — w*  M+ «  H-

ì ,  o * | S , * » Ạ - f r 4 í t ,
0íL,

A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Nhất thiết thế 
gian thập chủng dị sanh, đồng tương thức tâm cư tại 
thân nội. Túng quán Như lai thanh liên hoa nhãn dỉệc 
tại Phật diện.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn, tất cả 
mưòi loài dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng 
tâm ở trong thân. Con thấy dù con mắt sen xanh 
của Như Lai, cũng nằm ở trên mặt.”

Giảng:
Trong phần này của kinh văn, A-nan đã không 

trả lời với trực tâm. A-nan đang trả lời quanh co. Khi 
A-nan được Đức Phật hỏi: “Tâm ông ở đâu, mắt ông 
ở đâu.” A-nan ngơ ngác và không biết phải trả lời ra 
sao cho đúng. A-nan liền nắm lấy tình huống và nói: 
Bạch Đức Thế Tôn... Tôi tin rằng lúc ấy A-nan nói 
rất nhỏ. Tại sao? Vì A-nan không tự tin nơi mình, A- 
nan không biết mình sẽ nói đúng hay sai, A-nan chỉ 
đoán mò dựa trên hiểu biết của mình. A-nan còn do 
dự nói ngập ngừng chứ không dám nói mạnh.

A-nan đưa ra: Tất cả mười loài dị sanh ở trong 
thế gian. Những điều này sẽ được giảng kỹ ở phần 
kinh văn sau nên tôi sẽ không nói ở đây. Các loài 
chúng sinh bao gồm: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh
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và hóa sanh,' loài có tưởng, loài không có tưởng... tất 
cả đều có ghi rõ trong Kinh Kim Cương. Căn bản là 
như vậy, có tất cả mười hai loại chúng sinh, nhưng ở 
đây loại chúng sinh không có sắc tướng (vô sắc) và 
loại không có tưởng (vô tưởng) không được đề cập 
đến.

Thế nên A-nan nói nhỏ nhẹ: “tất cả mười loài dị 
sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở  trong thân.

Tâm ở đây là “thức tâm”, là tâm phải chịu sinh 
diệt, là tâm phân biệt, tâm suy lường. A-nan chẳng 
chú trọng đến mình, chỉ đề cập đến mười loại chúng 
sinh, A-nan không nói đến mình vì sợ rằng mình có 
chút nào sai khác với các loài chúng sinh ấy. Nên A- 
nan nói: “Tất cả chúng sinh trong mười phương cũng 
đều như thế cả, không phải chỉ riêng mình con là A- 
nan, cũng giống như vậy thôi.”

Giọng nói của A-nan hơi hạ thấp xuống một tí, 
hàm ý rằng: “Rốt cục, tất cả mọi người đều biết rằng 
tâm ở bên trong...”

Con thấy dù con mắt sen xanh của Như Lai 
cũng nằm ở trên mặt.

A-nan nói: “khi con cúi về phía trước chăm chú 
nhìn vào đôi mắt của Như Lai trong sáng và lớn như 
hoa sen, nó cũng ở trên mặt của Đức Phật.” Sự ghi 
nhận của A-nan ám chỉ một cách vi tế: “thật là đơn 
giản, mắt của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai đó

1 Mười hai loại chúng sinh: 1) Noãn sinh; 2) Thấp sinh; 3) Thai 
sinh; 4) Hóa sinh; 5) Hữu sắc; 6) Vô sắc;7) Hữu tưởng; 8) Vô 
tưởng 9) Phi hữu sắc; 10) Phi vô sắc; 11) Phi hữu tướng; 12) 
Phi vô tưởng.
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thôi, tại sao Như Lai còn hỏi con” Nhưng A-nan thực 
sự không dám quả quyết nói ra lời nói ấy.

Kinh văn:
o ‘V tL

Ngã kim quán thử phù căn tứ trần, chi tại ngã 
diện. Như thị thức tâm thật cư thân nội.

Nay con quan sát các căn thô phù của'tứ trần 
này, chỉ ở trên mặt con. Và cũng quán sát như vậy, 
thức tâm thực là ở trong thân con.

Giảng:
A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, con mắt sen xanh 

của Thế tôn là ở trên mặt của Ngài. Nay con quán sát 
các căn thô phù của tứ trần này đều ở trên mặt 
của con.

Các “phù căn ” là mắt, tai, mũi, lưỡi đều ở trên 
mặt. Còn tứ trần là: sắc, hương, vị, xúc. Nó rất rõ rệt 
và dễ nhận ra.

Và cũng quán sát như thế, thức tâm thực là ở 
trong thân con.

Khi con suy nghĩ về điều ấy sâu hơn, tâm thức 
phân biệt của con có thể nhận biết sự thoải mái hay 
bực bội, tốt hay xấu. Thực sự thức tâm ấy là ở trong 
thân con.”

Đó là cách A-nan trả lời câu hỏi của Đức Phật.
Kỉnh văn:
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Phật cáo A-nan: “Nhữ kim hiện tọa Như lai 
giảng đường, quán Kì-đà lâm kim hà sở tại? ”

Thế tôn thử đại trùng các thanh tịnh giảng 
đường, tại Câp Cô viên. Kim Kì-đà lâm, thực tại 
đường ngoại.

Đức Phật bảo A-nan: “Nay ông hiện đang 
ngôi trong giảng đường cùng Như Lai, ông xem 
thấy vườn cây Kỳ-đà đang ở  chỗ nào?”

-Bạch Thế tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều 
tầng rộng lớn này là ở trong vườn ông cấp Cô Độc. 
Còn rừng Kỳ-đà, đúng là ở bên ngoài giảng đường. 

Giảng:
Vừa nghe A-nan trả lời rằng tâm ở trong thân 

còn măt thì ở trên mặt. Đức Phật không trả lời ngay 
mà hỏi A-nan câu khác:

Đức Phật bảo A-nan: “Nay ông hiện đang 
ngôi trong giảng đường cùng Như Lai. Ông xem 
thấy vườn cây Kỳ-đà đang ở chỗ nào?

Ngay khi ông nhìn thấy rừng của “Kỳ-đà- 
Hoàng tử chiến thắng. ” Khu rừng ấy ở nơi nào? Đức 
Phật không có một chỉ định rõ ràng tâm thức ở trong 
hay ở ngoài thân, chỉ đưa ra câu hỏi khác để ngăn 
chặn vọng tưởng của A-nan.

A-nan trả lời Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, 
giảng đường thanh tịnh, nhiều tầng, rộng lớn này 
là ở trong vườn ông cấp Cô Độcằ

Giảng đường rộng lớn, thanh tịnh của Đức Phật 
là ở trong vườn của ông cấp Cô Độc.
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Còn rừng Kỳ-đà thực là ở  ngoài giảng đường.
Giảng đường nơi chúng con đang ngồi là ở trong 

vườn. Còn rừng Kỳ-đà thực là ở bên ngoài giảng 
đường.

Rồi Đức Phật bảo A-nan:
Kinh văn:

o l P & t Y l Ế ,

o
A-nan, nhữ kim đường trung, tiên hà sở kiến? 

Thế tôn, ngã tại đường trung, tiên kiến Như lai thứ 
quản đại chúng. Như thị ngoại vọng, phương chúc 
lâm viên.

A-nan, nay đang ngồi trong giảng đường, 
trước hết ông thấy gì?

-  Bạch Thế tôn, con nay trong giảng đường, 
trước hết thấy Như Lai, rồi thấy đại chúngề Như 
thế nhìn ra ngoài, con thấy được rừng cây.

Giảng:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nghe A-nan nói rằng 

các phù căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và tứ trần: sắc, thanh, 
hương, vị là bên ngoài thân (trên thân). Trong khi 
thức tâm thì A-nan bảo rằng ở trong thân. Rôi Đức 
Phật lại hỏi vườn Kỳ-đà ở đâu. Nay Đức Phật lại hỏi: 
“A-nan, nay ông đang ngồi trong giảng đường, 
trước hết ông thấy gì?”

A-nan vốn đã cho rằng tâm ở trong thân, thế nên 
Đức Phật hỏi A-nan thấy gì trước tiên khi ngồi trong 
giảng đường.
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A-nan trả lời: “Bạch Thế Tôn, con nay trong 
giảng đường, trước hết thấy Như Laiể”

Người đầu tiên con thấy được trong giảng đường 
là Như Lai, rồi thấy đại chúng, sau đó, con thấy các 
Đại bồ-tát, Đại a-la-hán, các vị Thanh văn.

Khi nhìn ra ngoài con thấy được rừng cây. 
Con thấy được rừng cây Kỳ-đà và vườn của ông cấp 
Cô Độc.

Kính văn:
M & ,  í * * # . ® ,  ® H % Ĩ Ư Ì  

■tì-3 -, ỉ t k i ễ t / '  í ẵ M Ỉ S ;  1

JL 0
A-nan, nhữ chúc lâm viền, nhân hà hữu kiến?
-Thế tôn, thử đại giảng đường hộ dũ khai hoảt, 

cố ngã tại đường đắc viễn chiêm kiến.
A-nan, khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu 

mà thấy được?
-Bạch Thế tôn, do các cửa của giảng đường 

nàỵ mở rộng, nên con ở trong giảng đường thấy 
suôt ra ngoài xaề

Giảng:
Đức Phật tiếp tục hỏi: A-nan khi ông thấy rừng 

cây là nhờ vào đâu mà thấy được?
Bằng cách nào mà ông thấy được rừng cây? Nhờ 

vào cái gì mà ông có thể thấy được nó? Quý vị sẽ có 
nhận xét: Dường như Đức Phật càng về sau càng ít 
giảng nói đạo lý hơn. Nhưng thực ra trong lời nói của 
Đức Phật có ý nghĩa rất sâu xa. Khi chúng ta tham 
cứu thật sâu sắc, ta sẽ nhận ra đạo lý ấy.

A-nan trả lời:



248 QUYẾN I

-  Bạch Thế Tôn, do các cửa của giảng đường 
này mở rộng, nên con ở trong giảng đường thấy 
suốt ra ngoài xa.

Từ bên trong giảng đường, con có thể nhìn thấy 
được rừng cây của Kỳ-đà và vườn của ông cấp Cô Độc. 

Kỉnh văn:
0 ý

o ề # Ẹ L í Ạ . J t ± Ỳ ,  T'
J L - f r ậ . ỉ L t ? ị ' À í- o .
ĩ f Ẵ , ị p ^ Ì ' Ì Ẵ ^ i ị - Ậ -  o 'A:

# -V ?íL .
Phật cáo A-nan, như nhữ sở ngôn, thân tại 

giáng đường, hộ dũ khai hoảt, viên chúc lâm viên. 
Diệc hữu chúng sanh tại thử đường trung, bất kiến 
Như Lai kiến đường ngoại giả? A-nan đáp ngôn: Thế 
tôn, tại đường bất kiến Như Lai, năng kiến lâm tuyển, 
vô hữu thị xứ. A-nan, nhừ diệc như thị.

Đức Phật bảo A-nan: “Như ông vừa nói, ở 
trong giảng đường, do cửa mử rộng, nên có thể nhìn 
ra thấy được vườn rừng. Liệu có người ở trong 
giảng đường không thấy Như Lai, mà thấy được vật 
bên ngoài không?

A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, ở trong giảng 
đường, không thấy Như Lai, mà thấy được rừng 
suối là điều không thể có.”

-  Này A-nan, ông cũng như vậyẻ 
Giảng:
Đoạn kinh này Đức Phật muốn hỏi vặn lại A-nan.
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Đức Phật bảo A-nan: “Như ông vừa nói, ở 
trong giảng đường, do cửa mở rộng, nên có thể nhìn 
ra thấy được vườn rừngế”

Ông trả lời hoàn toàn đúng. Ông đang ở trong 
giảng đường và ồng có thể nhìn thấy được rừng Kỳ-đà 
và vườn ông cấp Cô Độc.

Liệu có người ở trong giảng đường không thấy 
Như Lai mà thấy được vật bên ngoài không?

Liệu có người nào không thấy được Như Lai mà 
thấy được vườn rừng bên ngoài giảng đường chăng? 
Điều ấy có thể được không?” Đức Phật hỏi A-nan như 
vậy.

A-nan thưa: “Bạch đức Thế tôn, ở trong giảng 
đường, chẳng thấy Như Lai, mà thấy được rừng suối 
là điều không thể có.”

“Nếu có người ở trong giảng đường,” A-nan đáp: 
“Người ấy chắc chắn sẽ thấy Như Lai, không có lý gì 
người ấy thấy được cảnh vật bên ngoài giảng đường mà 
không thấy được Đức Phật ở trong giảng đường.” A-nan 
trả lời rất quả quyết.

Đức Phật đáp: Này A-nan, ông cũng như vậy.
A-nan nói rằng không thể có được chuyện một 

người ngồi trong giảng đường mà không thấy Như Lai 
trong đó, Đức Phật tiếp tục bảo với A-nan rằng, A-nan 
cũng giống như người ở trong giảng đường mà không 
thấy được Như Lai, chỉ thấy những cảnh tượng bên 
ngoài giảng đường.
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Kinh văn:
o £ i k ĩ Ầ . i Ệ # f af l

7 ' v t Ạ . £ ? ỉ  o f t 'H ệ í t - ê -T ^ r t^  . ỈS 
%%-í À. ĨLềi t

Nhữ chi tăm linh nhất thiết minh liễu. Nhược 
nhữ hiện tiền sở minh liễu tâm thực tại thân nội, nhĩ 
thời tiên hợp liễu tri nội thân. Phả hữu chúng sanh 
tiên kiến thân trung hậu quán ngoại vật?

Tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi 
vật. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thật là ở  
trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được 
nhũng gì trong thân ông. Liệu có noi nào thấy được 
trong thân trước rồi sau mới thấy cảnh vật bên 
ngoài chăng?

Giảng:
“Tâm linh” có nghĩa tâm là vật tối linh trong tất 

cả vạn vật và tâm có cái dụng là hiểu biết rõ ràng, 
rộng khắp mọi vật. Thế mà tâm linh của ông thông 
suốt rõ ràng tất cả mọi vật thì đó chỉ là cái biết của 
thức tâm.

Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thực 
là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được 
những gì ở trong thân ông.

Đức Phật đồng ý rằng nếu tâm của A-nan thực ở 
trong thân, như A-nan nói thì A-nan trước tiên phải 
biết tất cả những thứ trong thân mình ra sao, cũng 
giống như người ở trong giảng đường có thể thấy 
được những gì đang ở trong đó. Nhưng liệu có người 
nào thấy được trong thân trước rồi sau mới quan sát 
được cảnh vật bên ngoài chăng?
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Đức Phật hỏi A-nan như vậy. Đức Phật biết rằng 
A-nan chưa hiểu được, A-nan vẫn hoàn toàn chưa biết 
được bản thể chơn tâm ra sao. A-nan vẫn khéo léo 
vận dụng vọng tưởng, tức thức tâm của mình để trả lời. 
Thế nên Đức Phật tiếp tục giảng giải.

Kinh văn:

Túng bất năng kiến tâm can tỳ vị, trảo sanh phát 
trưởng, cân chuyến thần dao, thành hợp minh liễu, 
như hà bất tri? Tất bất nội tri, vân hà tri ngoại?

Dù chẳng thấy tim, gan, tỳ, vị... nhưng móng 
tay mọc ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đập, lẽ ra 
phải biết rõ. Tại sao chẳng biết? Nếu đã không biết 
chuyện bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân?

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: “Ông nói tâm ông ở trong 

thân và khả năng thấy thì ở nơi mắt ông, nhưng nếu 
tâm ông với tính biết, nằm ở trong thân thì lẽ ra ông 
biết tim, gan, tỳ, vị... ra sao. Dù chẳng thấy tim, gan, 
tỳ, v ị.ẵị lẽ ra ông phải biết những hiện tượng xảy ra 
bên ngoài như móng tay mọc ra, tóc dài, gân 
chuyển, mạch đập. Lẽ ra ông phải biết rõ mỗi giây 
nó mọc được bao nhiêu phần của i n c h Thực vậy ông 
phải biết tất cả về chúng.

Nếu đã không biết nhũng chuyện xảy ra ở 
bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân?

1 inche = 2,54cm
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Tâm ở bên trong mà ông không hay biết những 
thứ đang diễn ra bên trong. Thế tại sao ông không biết 
những gì đang xảy ra ở bên trong.

Kỉnh văn:
ì k i  & * > £ .'< » • , ' Í Í Ậ .

Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liêu năng tri chi 
tâm, trú tại thân nội, vô hữu thị xứ.

Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết này ở 
bên trong thân, là không họp lý.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan, “Lý lẽ của ông không 

đứng vững.” Vì ông không biết được những gì ở bên 
trong ông. Thế nên phải biết, ông nói tâm hay hiểu 
biết này ử bên trong thân, là không họp lý.

Sau khi dùng những ví dụ và lý lẽ khác nhau. 
Đức Phật nói thẳng với A-nan thật là sai lầm khi cho 
cái tâm suy lường hiểu biết ấy là ở trong thân ông.

Kỉnh văn:
& ' Ỉ Ệ ~ ề ' :

- t ,  o
A-nan khe thủ, nhỉ bạch Phật ngôn: Ngã văn 

Như Lai như thị pháp âm, ngộ trí ngã tâm thật cư 
thân ngoại.

A-nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: “Bạch Đức 
Thế tôn, con nghe lòi khai thị của Như Lai như thế, 
nên nhận ra tâm con đúng là ử ngoài thân.”
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Giảng:
Ý của A-nan cho rằng tâm ở trong thân thì 

không thể đứng vững. Đức Phật đã xốc cho A-nan bật 
ra khỏi sự mê dại và phá hủy sự cố chấp của A-nan. 
Thế nên A-nan vốn rất thông thạo lễ nghi, liền cúi 
đầu đảnh lễ, nghĩa là gieo năm vóc sát đất đảnh lễ 
Thế Tôn.

Rồi bạch Phật “Bạch Thế Tôn, con nghe lòi 
khai thị của Như Lai như thế, nên nhận ra tâm con 
thực ở ngoài thân.”

“Tâm con không ở trong thân con, nó đã chạy ra 
ngoài, con biết chắc nó ở đâu rồi.” A-nan tuyên bố 
như vậy. Người ta không thể nào biết chắc chắn tâm 
của họ chạy ra ngoài lúc nào nhựng bây giờ A-nan 
bỗng nhiên nói rằng đã biết tâm mình ở nơi nào rồi.

Kinh văn:
Ĩ Ĩ [ V Ằ -% W  Ẫ.-ÌÊ

t  í*9, i  n  • í í A A í # » -  t o

Sở dĩ giả hà? Thí như đãng quang nhiên ư thất 
trung, thị đăng tất năng tiên chiếu thất nội, tòng kì 
thất môn hậu cập đình tế. Nhất thiết chúng sanh bất 
kiến thân trung, độc kiến thân ngoại. Diệc như đăng 
quang cư tại thất ngoại bất năng chiếu thất.

Tại sao? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, 
trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi 
theo cửa mở, mói chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng 
sinh sở dĩ không thấy trong thân, mà chỉ thấy
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ngoài thân. Cũng giống như ngọn đèn sáng để 
ngoài nhà, nên không thể soi chiếu trong phòng 
được.

Giảng:
Tại sao? “Tại sao con nói tâm con đã chạy ra 

ngoài?.” Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, 
trước tiên chăc chăn phải soi chiếu trong nhà, rôi 
theo cửa mở, mói chiếu ra ngoài sân.

A-nan lý luận: “Nếu tâm con ở trong thân, chắc 
hẳn nó sẽ thấy những gì đang diễn ra bên trong thân 
con, cũng vậy ngọn đèn ở trong phòng chắc chắn sẽ 
chiếu sáng căn phòng."

Tất cả các chúng sinh sở dĩ không thấy trong 
thân, mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn 
đèn sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiếu 
trong phòng được.

Đức Phật chỉ rõ ràng người ta không thể thấy 
được tim, gan, tỳ, vị...; thế nên A-nan kết luận rằng 
tâm ở bên ngoài cũng giống như ngọn đèn để ở ngoài 
nhà. Đèn ở phía ngoài nhà nên không thể chiếu sáng 
được đồ vật ở trong phòng.

Kinh văn:
S H ậ T

- ìc íp ?
Thị nghĩa tất minh tương vó sở hoặc, đồng Phật 

liễu nghĩa. Đắc vô vọng da?
Nghĩa này chắc đã rõ ràng, không có gì nghi 

ngờ và hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức 
Phật. Như thế không biết có đúng chăng?
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Giảng:
Nghĩa này chắc đã rõ ràng. A-nan xác định “lý 

lẽ con trinh bày chính xác lắm rồi,” không có gì nghi 
ngờ. A-nan tiến sâu vào sự phán đoán hoàn toàn 
đúng vói nghĩa rốt ráo của Đức Phật. “Ý của con 
trùng họp với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Con chẳng 
suy nghĩ sai lâm chút nào. Đó chẳng phải là ý kiến 
của con hay sao? Con tin là Đức Phật sẽ tán thành.

Như thế không biết có đúng chăng?
Thực ra, A-nan vẫn chưa xác quyết: “Con tin 

chăc răng lý lẽ này không sai.”
Kỉnh văn:
'íặ-ề-HỆỊè, b i í- ìỊ t  jÉT ìệ.

- ố -  o

m
Phật cáo A-nan, thị chư Tỉ-khưu thích lai tòng 

ngã, Thẩt-la-phỉệt thành tuần khất đoàn thực, quy kì- 
đà lâm. Ngã d ĩ túc trai, nhữ quản Tỉ-khưu, nhất nhân 
thực thời chư nhân bão phủ?

A nan đáp ngôn: Bất dã, Thể tôn! Hà d ĩ cổ? Thị 
chư Tỉ-khim, tuy A-la-hản, khu mạng bất đồng. Vân 
hà nhât nhơn, năng linh chủng bão?

Đức Phật bảo A-nan: “Các vị Tỷ-khiru vừa 
rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành 
Thất-Ia-phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ-đà. Như Lai
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đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ-khưu, khi một 
ngưòi ăn, các người khác có no không?”

A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, không thể. Tại 
sao? Các vị tỷ-khưu này tuy đã chứng quả a-la- 
hán, nhưng thân mạng không đồng. Làm sao một 
ngưòi ăn mà tất cả đều no được?

Giảng:
A-nan chắc chắn rằng Đức Phật sẽ tán thành với 

quan điểm tâm ở ngoài thân, ai cũng tin chắc Đức 
Phật sẽ không phê phán quan điểm này.

Đức Phật bảo A-nan: “Các vị tỷ-khưu vừa rôi 
cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành Thất- 
la-phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ-đà.

Các vị Tỷ-khưu theo thứ tự khất thực từng nhà, 
rồi trở về nghỉ ở vườn cây do Thái tử Kỳ-đà cúng 
dường. Ở Án Độ người dân ăn bằng cách vo tròn từng 
miếng thực phẩm bằng tay rồi ăn (gọi là đoàn thực), 
đó cũng là cách mà Đức Phật và các vị Tỷ-khưu ăn. 
Ngày nay ở nước Miến Điện, người ta dùng bình bát, 
nhưng những người xuất gia vẫn dùng rau và cơm 
bằng tay phải, không dùng thìa (muông) và đũa. Họ 
nhặt thức ăn bằng tay và vo tròn lại rôi ăn. Đôi với họ, 
ăn lối đó trông rất ngon lành, dù rất ngon nhưng tôi 
chẳng biết vì tôi chưa ăn thử.

Như Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ-khưu 
khi môt người ăn, các người khác có no không?”

Như Lai đã thọ trai xong rồi, quan sát đại chúng 
đang ăn: có một vài vị Tỷ-khưu thọ trai chưa xong. 
Bây giờ nếu chỉ có một người ăn thì những người kia 
có được no không?
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Nếu có ai còn nghi ngờ về điều này, ngày mai 
chúng ta hãy thử xem. Chỉ để một mình tôi dùng cơm 
thôi còn những vị khác hãy nhìn tôi ăn một lúc rồi 
xem thử quý vị có no không? Lúc ấy sẽ chứng minh 
được nghĩa lý trong kinh.

A-nan thưa: “Bạch Thế tôn không thể. Tại
sao?

Câu trả lời có ý phủ định. A-nan e ngại Đức Phật 
không hiểu ý nên A-nan tiếp tục diễn giải: “Tại vì sao 
mà con nói họ không thể no khi chỉ có một người ăn.”

Các vị Tỷ-khưu này tuy đã chứng quả A-la- 
hán nhưng thân mạng không đồng.

Mặc dù các vị Tỷ-khiru ấy đã được khai ngộ, họ 
đều đã có được thần thông, nhưng thân mạng họ vẫn 
không giống nhau. Hình dáng, khuôn mặt của họ đều 
khác nhau. Nếu họ là một thì khi một người ăn tất cả 
đều no. Nhưng họ chưa phải là một, mỗi người có một 
thân mạng khác nhau.

Làm sao mà một ngưòỉ ăn mà tất cả đều no 
được?

Kinh văn:

t ề -  
o » l ‘̂ f í i ị ữ ề ị

T ' %  m ,  V  X  Ể Ế >  o
Phật cảo A-nan: Nhược nhữ giác liễu tri kiến 

chi tâm, thật tại thân ngoại, thân tâm tương ngoại, tự 
bất tương can. Tắc tâm sở trí, thân bất năng giác; 
giác tại thân tể, tăm bất năng tri.

Đức Phật bảo A-nan: “Nếu cái tâm thấy nghe 
hiểu biết của ông thực ở  ngoài thân, thì thân tâm
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tách biệt nhau, tự nó không liên quan với nhau. 
Vậy điều gì tâm biết thì thân ắt không biết, và 
những gì thân biết thì tâm không thể biết”

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan “Nếu cái tâm thấy nghe 

hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân tâm 
tách biệt nhau, không liên quan với nhauệ

Nếu cái tâm hiểu biết, tính toán, phân biệt, ấy 
mà ở bên ngoài thân thì chẳng có gì liên quan giữa hai 
thực thể với nhau. Nó phải chia ra hai đường, nó 
không cùng với nhau một nơi. Thân là thân mà tâm là 
tâm, thân phải tách rời hoàn toàn với tâm: “Ông 
không nên để ý đến việc của tôi”-chúng nói với nhau 
như vậy- “và tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến ông.”

Vậy điều gì tâm biết thì ắt thân không biết 
được và những gì thân biết được thì tâm không thể 
biết.

Thân sẽ không biết đến tâm hoặc bị ảnh hưởng 
bởi tâm, còn nếu cái tâm hiểu biết ấy ở trong thân thì 
tâm sẽ không biết gì về thân cả.

Kỉnh văn:
/irB ỊU L B ệ,

Ngã kim thị nhữ đâu-la miên thủ, nhữ nhãn kiến 
thời, tâm phân biệt phủ?

A-nan đáp ngôn, như thị Thế-tôn. Phật cảo A- 
nan, nhược tương tri giả, vân hà tại ngoại?
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Nay Như Lai đưa cánh tay đâu-la miên cho 
ông xem, khỉ mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt 
chăng?”

A-nan thưa: Bạch Thế tôn, đúng vậy.
Đức Phật bảo A-nan: Nếu thân tâm cùng biết 

nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân?”
Giảng:
Đâu-la miên là tiếng Pali, Hán dịch là tế hương 

miên.' Cánh tay của Đức Phật có sắc trắng như tuyết, 
rất mềm và mịn như vải lụa.

Nay tôi sẽ liên hệ đến một chi tiết ữong môn 
nhân tướng học. Nếu quý vị cầm bàn tay của một 
người nào mà thấy nó mềm mịn như vải lụa thì người 
đó có một tương lai rất tốt, đầy hứa hẹn, hậu vận sẽ 
rất sang quý. Tay của những người bình thường rất 
thô cứng. Chẳng hạn như bàn tay tôi, cứng và thô như 
tấm gỗ, không mịn mềm như vải lụa. Tuy nhiên chỉ có 
bàn tay mềm thôi không đủ biểu hiện một tương lai 
tốt đẹỊ). Sắc diện mới có khả năng quan trọng biểu lộ 
vấn đe này. Cái gì là những nét đặc điểm của người 
anh hùng? Có phải là dáng dấp mạnh mẽ chăng?

Nói chung, bàn tay phụ nữ mềm hơn bàn tay đàn 
ông rất nhiều. Nếu quý vị chưa tin điều này quý vị có 
thể để ý xem khi lần tới có dịp bắt tay phụ nữ. về  
nam giới tôi đã gặp hai người có bàn tay rất mềm. 
Vậy mà suốt thời gian tôi gặp họ, không có người nào 
biểu hiện dấu hiệu họ là bậc vĩ nhân, vì thân tướng 
của họ không tương xứng. Tôi cũng có một vị đệ tử

1S: Tula; phiên âm Đâu-la$L$L, đổ-laỉ^iỆ., đ ố -la ^ ịặ .. Hán 
dịch tế-hương-miên
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có bàn tay rất mềm dịu, anh ta không làm việc lao 
động nặng nhọc, nhưng anh ta cũng rất bình thường. 
Một người học ừò của tôi, cũng là người bà con, có 
bàn tay rất mềm nhưng trước khi tôi đến nước Mỹ anh 
ta chẳng làm được điều gì vĩ đại. Tôi chẳng biết anh 
ta đã thành tựu được trong lãnh vực gì không trong 
thời đó.

Đức Phật bảo A-nan Nay tôi đưa cánh tay đâu- 
la-miên cho ông xem, khi mắt ông thấy, tâm ông có 
phân biệt không?

Khi mắt ông thấy cánh tay tôi, tâm ông có biết 
rằng cánh tay tôi là tay đâu-ỉa-miên?

A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, đúng thế”
Vâng, mắt con thấy và tâm con phân biệt. Tâm 

con liền phân định ngay điều mình ưa thích. Mắt liền 
biết: “à, cánh tay đâu-la-miên của Đức Phật rẩt đẹp. 
Đây là ba mươi hai tướng tốt của Như Lai.”

Đức Phật bảo A-nan “Nếu thân tâm cùng biết 
nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân?”

Nếu tâm ông biết được mắt thấy gì, sao ông lại 
nói tâm ông ở ngoài thân? Nếu nó ở ngoài thân làm 
sao nó lại nhận biết những gì mắt thấy? Dù vậy hãy 
chú ý Đức Phật không nói tâm ở bên trong. Nếu tâm 
đã được xác định rõ ràng như thế rồi thì đó là sai lầm.

Kỉnh văn:
ỉ k t l b ĩ  t ì . Ạ

Thị cổ ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi 
tăm trú tại thân ngoại, vô hữu thị xứ.
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Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu 
biết ở ngoài thân, thật không có lý.

Giảng: ,
Do vì ý kiến của A-nan cho rằng tâm là ở bên 

trong thân không dứt khoát, nên A-nan chuyển sang ý 
định cho rằng tâm ở ngoài thân. Đức Thế tôn đã dùng 
rất nhiều ví dụ để chỉ dạy cho A-nan, nhưng bất hạnh 
thay, A-nan chỉ biết dùng tâm ý thức của mình để 
phân tích Phật pháp, mà tâm ấy là đối tượng của sinh 
diệt. A-nan chưa nhận ra được thể tánh thanh tịnh 
sáng suốt của chơn tâm thường trụ. Thế nên Đức Phật 
phê phán A-nan một lần nữa.

Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu 
biết ở ngoài thân, thật không có lý.

Đức Phật nói: “Ông sai rồi. Tâm tính toán và 
tâm hiểu biết ấy không ở bên ngoài thân ông. Ông 
hiểu không? Ông lầm rồi!”

Kinh văn:

H í ế & i ặ t  ■■■&$■, V íậ 0 T e \

o A  °
A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Như Phật sở 

ngôn, bất kiến nội co, bất cư thân nội. Thân tâm 
tương tri, bất tương ly cố, bất tại thân ngoại. Ngã kim 
tư duy, đương tại nhất xứ.

A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, như lời Phật 
dạy, vì chẳng thấy bên trong, nên tâm con chẳng 
phải ở trong thânẾ Vì thân tâm đều biết nhau, mà 
chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài 
thân. Nay con suy nghĩ, biết nó ở tại một chỗ.
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Giảng:
A-nan suy xét. ‘Nó lại ở đây rồi’ ! Do vì A-nan 

còn lo ngại rằng mình sẽ sai lầm.
A-nan bach Phât: “Bach Thế tôn như lời Phât 

dạy,”
A-nan nghĩ rằng: “con theo Phật xuất gia đã lâu, 

con lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật, bao 
gồm những giáo lý mà Đức Phật đã giảng, là những 
lời khai thị đã được hiển bày.

Vì thân, tâm đều biết nhau mà chẳng ròi 
nhau, nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân.

Nay Đức Phật bảo nó chẳng phải ở ngoài.
Nay con suy nghĩ, biết nó ở tại một chỗ.
Ở bên ngoài thì không đúng. Nay con có một 

suy nghĩ khác, ở bên trong cũng không đúng, vậy thì 
tâm con chắc hẳn phải có một chỗ riêng biệt.

Kinh văn:
o In$ệLt o

^ ặ ĩ .  o
Phật ngôn: Xứ kim hà tại? A-nan ngôn: Thử liễu 

tri tâm, ký bất trí nội, nhi năng kiến ngoại, như ngã tư 
thon, tiềm phục căn lý.

Đức Phật hỏi: “Nay ở noi nào?”
A-nan thưa: “Do tâm rõ biết này chẳng biết 

những gì bên trong, mà lại thấy được những thứ 
bên ngoài. Như con suy xét, thì nó núp bên trong 
con mắt.”

Giảng:
Đửc Phật hỏi: “Nay tâm ở noi nào?”
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À, ông nói tâm chắc là ở một nơi nào đó. Nơi ấy 
là gì? Tâm ông ở đâu? Nói nhanh lên!”

Đó là nội dung Đức Phật hỏi A-nan.
A-nan thưa: “Do cái tâm rõ biết này không 

biết những gì bên trong mà lại thấy được những 
vật bên ngoàiề Như con suy xét thìẳệ.

Trước đây, A-nan nói: “Như con suy nghĩ.” A- 
nan lại nói: “Nay con suy xét.” Đó cũng vẫn là công 
việc của thức tăm. “Suy nghĩ’ hay “suy xét” cả hai 
đều là cái dụng của tâm ý thức, là đối tượng của sinh 
diệt. A-nan suy điều gì? tâm nó núp ở trong con mắt

Mắt tức là nhãn căn. Tâm ẩn dấu trong bộ phận 
này. A-nan nói: Tâm bị ẩn dấu nơi đó, khiến người ta 
không thể nhìn thấy nó được. Nghĩa của chữ “ẩn núp” 
là như vậy.

Đức Phật không đáp lại ý này ngay lúc đó. Thực 
ra ý kinh muốn để cho quý vị rơi vào nơi lơ lững một 
hồi lâu. Ngày nay, tôi nghe nhiều người cho rằng họ 
không hiểu được kinh. Quý vị không hiểu thì chẳng 
phải nói làm gì, mà cần một phải nghe trọn vẹn hết 
kinh văn, thì mới có thể hiểu được. Nếu quý vị nghe 
không hết thì làm sao mà hiểu được? Dĩ nhiên là quý 
vị không thể nào hiểu được. Nếu quý vị đã hiểu kinh 
rồi, tại sao đây là lần đầu tiên quý vị đến nghe giảng 
kinh? Quý vị không nên nói: “Tôi không hiểu gì cả, 
tôi không nghe nữa.” Đó chỉ là vì quý vị không hiểu 
những điều quý vị đang nghe giảng.

Kinh văn:

T o  m u i v p ^ ' 1  c
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Do như hữu nhơn, thủ lưu-ly uyển, hiệp kỳ lưỡng 
nhãn, tuy hữu vật hiệp, nhi bất lưu ngại. Bi căn tùy 
kiến, tùy tức phân biệt.

Ví như có người lấy chén lưu ly úp lên con 
mắt, tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. 
Khi mặt thấy được, liền theo đó có sự phân biệt.

Giảng:
A-nan liền đưa ra cho Đức Phật một ví dụ đề 

biện minh cho luận điểm của mình.
Ví như có ngưòi lấy chén lưu ly úp lên con 

mắt, tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại.
Thực ra, chẳng có ai làm như thế, nhưng A-nan 

phát kiến ra có người đeo kính là sát với nghĩa trong 
kinh văn hơn. Vào thời Đức Phật, kính đeo mắt bây 
giờ được gọi là chén lưu ly. Kính tuy đeo vào phía 
trước mắt, nhưng không ngăn ngại, khiến mắt vẫn có 
thể thấy được vật. Trong ví dụ của A-nan, tâm được 
biểu thị bằng mắt. Và mắt, nơi A-nan cho rằng tâm ẩn 
núp trong đó, được biểu thị bằng kính (chén lưu ly). 
Tâm ta, theo ý của A-nan, là nằm ẩn sau mắt, nhưng 
mắt không làm cho tâm bị chướng ngại không thể 
thấy được.

Khỉ mắt thấy được, theo đó liền có sự phân biệt.
Đó là ngay khi quý vị thấy, tâm liền biết. Sự 

phân biệt ấy xảy ra noi nhãn căn (mắt), nơi mà theo 
A-nan nói, là tâm ẩn núp trong đó. A-nan nghĩ rằng: 
“Lần này, lý thuyết mà ta vừa phát hiện ra chắc là 
phải đúng.”

A-nan vẫn còn nghĩ mình rất là thông minh: 
“Hãy xem tôi thông minh chưa! Mọi điều Đức Phật 
gạn hỏi, tôi đều trả lời được." Tại sao A-nan vẫn tiếp
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tục mắc phải sai lầm? Bởi vì A-nan đã sử dụng thức 
tâm sinh diệt. Bất kỳ tình huống nào, A-nan luôn luôn 
dùng cái tưởng để suy xét mọi khía cạnh của sự việc. 
Sự suy nghĩ của A-nan đã dựa ừên sự tưởng tượng 
phát khởi từ tâm ý thức và A-nan đã tưởng rằng tâm ý 
thức ấy là chân tâm. A-nan không hề biết rằng chân 
tâm thì chẳng hiện hữu cũng chẳng không hiện hữu. 
Chân tâm chính là tự tánh.

A-nan giống như người đã lạc đường, nên càng 
đi, càng bị lạc xa hơn; càng đi lạc, càng nghĩ là mình 
đã đi đúng đường. Thế nên bây giờ A-nan lại- đưa ra 
những lý lẽ khác với Đức Phật để biện minh cho ý của 
mình.

Kỉnh văn:
*  A A # ,  h ề -

.
Nhiên ngã giác liễu năng tri chi tâm bất kiến nội 

giả, vị tại căn cố. Phân minh chúc ngoại, vô chướng 
ngại giả, tiềm căn nội cố.

Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được 
bên trong, là vì nó ở trong con mắt. Nhưng nó vẫn 
thấy được vật bên ngoài rõ ràng không bị chướng 
ngại, là vì tâm núp sau con mắt.

Giảng:
Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được 

bên trong là vì nó ở trong con mắt.
Tại sao tôi không thể thấy được bên trong thân 

tôi? Là vì tâm tôi núp trong con mắt rồi?
Nhưng vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng 

không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắtề
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Tại sao tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không 
nhìn thấy được bên trong? Là do ở tâm tôi cũng tức là 
tánh thấy; khả năng để thấy được, đang ẩn nấp trong 
con mắt, thế nên không có gì ngăn ngại khi nhìn ra 
ngoài. Liệu A-nan có đúng không trong lý luận này? 
Đoạn kinh văn sau đây sẽ chỉ bày sáng tỏ vấn đề ấy.

Kinh văn:
' í ậ - ê - R '# ,  , ỉ # # - ! * ) í -, tầ - ịp

í ễ í S  o i s s . ,  # £ 0 j ỉ sr ,  JL

ĨỂ2 ĩ è

Phật cáo A-nan, như nhữ sở ngôn, tiềm căn nội 
giả, do như ỉưu ly. B ỉ nhơn đương d ĩ lưu ly lung nhãn, 
đương kiến sơn hà, kiến lưu ly phủ?

Như thị Thế tôn, thị nhơn đương d ĩ lưu ly lung 
nhãn, thật kiến lưu ly.

Đức Phật bảo A-nan: Như ông vừa nói, tâm 
núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly. 
Vậy ngưòi kia sau khỉ úp chén lưu ly lên mắt, mà 
xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không?

Bạch Thế tôn: Đúng thế, khỉ ngưòi ấy úp 
chén lun ly lên mắt, thật có thấy chén lưu ly.

Giảng:
Khi nghe A-nan dùng ví dụ về chén lưu ly, Đức 

Phật bảo A-nan: Như ông vừa nói tâm núp sau con 
mắt, như mắt núp sau chén lưu ly. “Giả sử đúng 
như cách ông nghĩ.” Đức Phật nói: “và tâm thì núp 
sau mắt. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên
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mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly 
không?

Khi người trong ví dụ này mang kiếng vào để 
nhìn, rồi họ quan sát núi sông và đất liền và anh ta 
vẫn nhìn thấy cặp mắt kiếng. Đó là điều Đức Phật 
muốn hỏi A-nan và cách A-nan ữả lời câu hỏi của 
Đức Phật.

Kinh văn:

Phật cảo A-nan: Nhữ tâm nhược đồng licu ly 
hiệp giả, đương kiến sơn hà, hà bất kiến nhãn?

Đức Phật bảo: “Nếu tâm ông giống như con 
mắt núp sau chén lưu ly, thì khi xem thấy núi sông, 
sao ông không thấy con mắt?”

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan “Khi ông mang kính, ông 

có thể thấy được núi sông, đất liền và ông cũng có thể 
thấy được cả mắt kiếng. Nếu tâm ông giống như con 
mắt núp sau chén lưu ly. Nếu tâm ông ở trong con mắt 
thì mắt ông sẽ giống mắt kiếng ở trong ví dụ này. Thế 
nên khi tâm ông thấy được núi sông, đất liền. Thì khi 
xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt?”

Có người sẽ nói: “Con thấy được mắt mình.” 
Tôi cũng thấy được mắt tôi nếu như tôi nhìn vào 
gương Neu quý vị có thể nhìn được con mắt của chính 
mình bằng cách hồi quang phản chiếu thì ở đây Đức 
Phật sẽ tán thành với chủng ta chẳng cần phải tu tập gì 
nữa cả. Nhưng con mắt thịt của người phàm phu 
không thể tự thấy chính mắt mình được. Nên mặc dù
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A-nan đã chứng được quả vị thứ nhất của hàng a-la- 
hán thì con mắt thịt của A-nan vẫn không thể nào thấy 
con mắt của chính mình.

Nên Đức Phật hỏi A-nan “Ông lập nên sự so 
sánh tâm ẩn núp trong mắt giống như mắt bị úp lên 
chén lưu ly, phải không? Thế thì mắt ông sẽ giống 
như chén lưu ly trong ví dụ ấy, và vì ông nói rằng ông 
có thể thấy được chén lưu ly, thế tại sao vào mọi lúc, 
ông đều không thấy được mắt của chính mình?”

Đó là điều Đức Phật gạn hỏi A-nan.
Kinh văn:

o g

t b ĩ  o

Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đong cảnh, bất 
đắc thành tùy. Nhược bất năng kiến, vân hà thuyết 
ngôn, nhữ liêu tri tâm, tiềm phục căn nội, như lỉm ly 
hiệp?

Nếu thấy được m ắt thì mắt đồng như cảnh bị 
thấy. Như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn 
nếu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông lại nói tâm 
hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp 
sau chén lưu ly?

Giảng:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni gạn hỏi A-nan thêm: 

“Neu thấy được mắt thì mắt đồng như cảnh bị 
thấy.” Đó thật rõ ràng là A-nan không thấy được mắt 
mình, nhưng Đức Phật ngại rằng A-nan sẽ trở nên lầm 
lẫn khi A-nan quyết đoán rằng A-nan thấy được mắt 
mình. Thế nên Đức Phật chỉ ra rằng nếu A-nan thấy
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được mắt mình, có nghĩa mắt của A-nan là vật ở bên 
ngoài A nan, không phải là một bộ phận trên thân thể 
của A-nan. Như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấyẾ

A-nan, ông không nên quyết đoán như vậy, vì 
khi ông nghĩ như thế thì “nhãn căn theo đó mà thấy 
được ngay và sự phân biệt cũng theo đó có liền.”

Còn nếu chẳng thấy mắt, tại sao ông nói tâm 
hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp 
sạu chén lưu ly?

Nếu ông không thấy được mắt mình? Thì làm 
sao ông lại quyết đoán tâm ông ẩn núp sau con mắt 
như cách mắt mang kính? Ví dụ về chén lưu ly úp trên 
con măt ấy không ổn. Nó hoàn toàn không hợp lý.

Kinh văn:

iktltT 
ỆL, ■ ịp P S ĩế ề -  = .

Thị cổ tmg trí, nhữ ngôn giác liễu năng tri chỉ 
tâm tiêm phục căn lý, như lưu ly hiệp. Vô hữu thị xứ.

Thế nên phải biết, ông nói cái tâm hiểu biết 
suốt khắp núp trong con mắt giống như con mắt 
nấp sau chén lưu ly. Điều đó vô ỉý.

Giảng:
Thế nên-do những lời Đức Phật giảng giải ở 

trước-phải biết ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp 
ấy. Núp trong con mắt giống như con mắt nấp sau 
chén lưu ly là điều vô lý.

A-nan nói rằng cái tâm hiểu biết rõ ràng suốt 
khăp ấy núp trong con mắt là điều vô lý. Lý lẽ của 
ông không đúng. Ong lại sai lầm một lần nữa rồi!
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Kinh văn:

' f f t .  & Ẹ - í ề i % . m &  t ,  o t ầ .

$']<&, % & n< ì t y .
A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Ngã kim hựu 

tác, như thị tư duy, thị chúng sanh thân, tạng phủ tại 
trung, khiếu huyệt cư ngoại, hữu tạng tắc ám, hữu 
khiếu tắc minh,

A-nan bạch Phật: “Bach Thế tôn, nay con có 
suy nghĩ như vậy: thân thể con người, tạng phủ ở 
trong, khiếu huyệt ở ngoài. Nơi tạng phủ thì tổi, 
noi khiếu huyệt thì sáng.

Giảng:
A-nan bị Đức Phật quở trách nên liền đưa ra lý 

luận khác để trả lời câu hỏi của Thế Tôn.
A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, nay con suy 

nghĩ như vậy. Bây giờ con suy nghĩ theo cách này: 
Thân thể con người, tạng phủ ở  trong, khiếu huyệt 
ở ngoài.

Chữ “con người ” trong các câu này nghĩa là sao? 
chữ này xuất hiện rất nhiều trong kinh văn nhưng 
chưa được giải thích. Nguyên nghĩa trong kinh văn là 
chúng sinh ($L ỉk ) có nghĩa là sinh nhiều lần. Nghĩa 
là đã gây ra vô số nghiệp duyên nên có kết quả là sự 
sinh ra. Mỗi một quý vị đều không phải được sinh ra 
từ chỉ một nghiệp duyên mà từ nhiều nhân duyên. 
Như một vụ mùa cần phải có rất nhiều nhân duyên 
ngoài yếu tố đơn giản là gieo hạt giống -  phải có yếu 
tố đất đai, ánh sáng mặt trời, mưa. Con người chúng
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ta cũng được sinh ra từ rất nhiều nhân duyên khác 
nhau.

"Ngũ tạng” gồm có: tim, gan, tỳ, phổi, thận. 
‘âLụcphủ" gồm: ruột già, ruột non, tam tiêu, túi 

mật, bao tử, bàng quangế
“Lục ph ủ " nằm ẩn bên trong, được gọi là “dơ 

bẩn” vì mọi thứ ở trong đó đều là phân và nước tiểu.
Còn về khiếu huyệt, con người có bảy khiếu 

huyệt đó là hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai và một miệng - 
nơi mà quý vị không ngừng tìm cách lấp đầy cho nó. 
Ngày hôm nay quý vị ăn vào thật no, nhưng ngày mai 
lại đói. Thế nên quý vị lại ăn để lấp đầy lo trống đó 
nhưng ngày hôm sau quý vị lại đói nữa. Mọi thứ đều 
đã tiêu mất rồi. Bên trọng là sự tiêu hóa những chất 
mới và loại trừ những chất cũ. Tiến trình này gây cho 
con người vô số phiền nhiễuỗ Ăn cũng ià việc quá 
phiền phức. Hãy nghĩ xem nếu quý vị không bỏ ra ba 
tiếng đồng hồ một ngày để ăn bã bữa thì chúng ta có 
thể sử dụng thời giờ phụ ữội đó để nghe giảng kinh 
hoặc ngồi thiền. Nhưng vì quý vị phải ăn ba bữa một 
ngày quý vị phải bị bận rộn suốt ngày chỉ vì để nhét 
vào lô miệng ấy. Nhưng cuối cùng quý vị không bao 
giờ lấp đầy nó được cả.

Ở noi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì 
sáng. Vì tạng phủ nằm ẩn trong thân, nên nó bị tối. 
Làm sao mà người ta biết được những thứ bên ngoài? 
Vì nhờ những khiếu huyệt, nên nơi đó thì sáng. Nay 
A-nan không đề cập việc ấy như là mắt trong ví dụ 
trước mà liên hệ với khiếu huyệt. A-nan quả thật lanh 
lợi và rất thông minh.
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Kinh văn:
M S l ĩ i m . á ầ M ,  PAUL 

J L s ẵ - ;Ễ .& . l r t  .  Ẫ . Ầ k * W
Ngã kim đối Phật, khai nhãn kiến minh, danh vi 

kiến ngoại; bế nhãn kiến ám, danh vi kiến nội, thị 
nghĩa vãn hà?

Nay con đối trước Phật, mở măt thấy sáng, 
gọi là thấy bên ngoài, khỉ nhắm mắt thấy tối gọi là 
thấy bên trong. Nghĩa ấy đúng chăng?

Giảng:
A-nan thông minh hơn chúng ta rất nhiều. 

Chúng ta không thể suy nghĩ được nhiều cách để trả 
lời như thế. Có biết bao nhiêu phương án đã có săn 
trong đầu A-nan rồi. A-nan đưa ý kiến này tiếp theo ý 
kiến khác. Bất kỳ khi nào Đức Phật hỏi, A-nan đêu có 
được câu trả lời. A-nan luôn luôn có chuyện để nói. 
Trong đầu A-nan luôn luôn đầy ắp những lý lẽ, ý kiến, 
tưởng tượng và sự suy xét. A-nan là người nổi bật 
nhất trong hàng đệ tử Phật về học rộng. Chô nào 
không có đạo lý, A-nan sẽ tạo ra đạo lý. Ong ta có lẽ 
là một luật sư hạng nhất.

Nay con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi 
là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là 
thấy bên trong.

“Khi con thấy ánh sáng đó gọi là thấy bên ngoài 
còn khi thấy tối gọi là thấy bên trong.” A-nan hỏi Phật: 
nghĩa ấy có đúng chăng?
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Kỉnh văn:
'íậ^-Fsr# :*# M lR , rt.Bt

i Ề . ^ ~ , ầ ề r ỉ t 1 ị ,  í & ^ - a M t s í

Ạ . B S -ií, Ã  ?
Phật cảo A-nan: Nhữ đương bế nhãn, kiến ám 

chi thời, thử ảm cảnh giới, vi dữ nhãn đổi, vi bất đoi 
nhãn? Nhược dữ nhãn đổi, ám tại nhãn tiền, vân hà 
thành nội?

Đức Phật bảo A-nan: Khi ông nhắm mắt thấy 
tối, bóng tối có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Neu 
có sẵn trước mắt ông thì bóng tối ấy là ở trước mắt 
ông, sao lại nói ở là bên trong?

Giảng:
Thay vì nói cho A-nan biết lập luận mới nhất 

của A-nan là đúng hay sai. Đức Phật chỉ hỏi A-nan 
câu hỏi khác.

Đức Phật bảo A-nan: “Khi ông nhắm mắt 
thấy tối...” Ông nói rằng khi ông nhắm mắt lại và 
thấy tối cho rằng đó là thấy bên trong. Nhưng bóng 
tối ấy có sẵn ở  trước mắt ông hay sao?

Nói cho tôi biết. Nhanh lên!
Nếu có sẵn ở trước mặt ông thì bóng tối ấy là 

ở  trước mặt ông. Sao lại nói là bên trongề
Sao ông lại nói thấy tối là thấy bên trong?
Kỉnh văn:

. ÃBÍÍ tầ 0 ' ít
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Nhược thành nội giả, cư ám thẩt trung, vô nhựt 
nguyệt đăng, thử ảm thất trung, giai nhữ tiêu phủ? 
Nhược bẩt đổi giả, văn hà thành kiến?

Nếu thật ở bên trong thì khi ông vào trong 
nhà tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay 
đèn thì bóng tối trong phòng ấy ỉà từ tam tiêu và 
ngũ tạng của ông hay sao? Còn nếu nó chẳng có 
trước mắt ông thì làm sao có nghĩa thấy?

Giảng:
Nếu thật ở bên trong, Đức Phật tiếp tục “Nếu 

ông lý luận rằng bóng tối trước mặt ông thực là từ bên 
ữong ông. Thì khi ông vào trong nhà tối, không có 
ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn thì bóng 
tổi trong phòng ấy là do từ tam tiêu và tạng phủ 
của ông phát ra.

Bóng tối ấy chắc là xuất phát từ tam tiêu, lục 
phủ, ngũ tạng của ông. Toàn căn phòng sẽ trở thành 
các bộ phận trong cơ thể và trong ruột của ông. Tại 
sao? Vì rất tối và vì ông vừa nói rằng bóng tối mà ông 
thấy được là bên trong thân ông. Tam tiêu baọ gồm 
thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Tam tiêu thuộc về lục 
phủ. Chức năng của tam tiêu rất quan trọng trong thân 
thể con người. Nếu bộ phận này bị hỏng, chắc chắn sẽ 
gây ra bệnh tật rất khó chữa.

Còn nếu nó chẳng phải ở  trước măt ông, làm 
sao có nghĩa thấy?

Nếu bóng tối chẳng phải ở trước mặt ông, làm 
sao mà ông thấy được nó? Nếu ông chỉ có thể thấy 
được những gì ở mắt, thì làm sao ông có thể thấy 
được những gì phía sau mắt ông?
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Đức Phật đang đánh đổ lập luận mới nhất của A- 
nan từ mọi khía cạnh và A-nan khó có thể đưa ra thêm 
một đòng lý lẽ nào để tiếp tục trả lời Đức Phật.

Kinh văn:
ỉ ĩ - t ị ^ ầ .  • 4 - i ỹ - Ẵ j S ệ ,  Ẩ

Nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành; hiệp 
nhãn kiên ám, danh vi thân trung, khai nhãn kiến 
minh, hà bất kiến diện?

Nếu bỏ qua cái thấy bên ngoài, mà cho rằng 
con măt hướng vào bên trong nên thấy tối, thì khi 
nhắm mắt thấy tổi, gọi là thấy trong thân. Vậy khi 
mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy được khuôn mặt?

Giảng:
Đức Phật tiếp tục hỏi: Nhưng giả sử bỏ qua cái 

thấy bên ngoài mà cho rằng mắt hướng vào bên 
trong nên thấy tối. Giả sử có hai loại cái thấy và CỊuý 
vị có thể hướng vào bên trong để thấy. Thì khi nham 
mắt thấy tối, gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở 
mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được khuôn mặt.

"Ong đồng ý là khi thấy được bóng tối có nghĩa 
là thấy được bên trong thân, thế khi ông mở mắt để 
nhìn ra bên ngoài, tại sao ông không thể nhìn thấy 
được khuôn mặt của mình và bảo cho tôi biết nó ra 
sao?" Lưu ý rằng A-nan không phản đối rằng ông ta 
có thể thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, 
đó là điều mà người khác thường làm khi nghe qua 
cuộc thảo luận này. Có khi họ còn không có được tấm 
gương!
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Kinh văn:

Nhược bất kiến diện, nội đổi bất thành. Kiến 
diện nhược thành, thử liễu tri tâm, cập dữ nhãn căn, 
nãi tại hư không, hà thành tại nội?

Nếu chẳng được thấy mặt thì chẳng có cái 
thấy bên trong. Nếu thấy được mặt thì cái tâm rõ 
biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, làm 
sao ở phía trong được?

Giảng:
Nếu chẳng thấy được mặt, thì chẳng có cái 

thấy ở bên trong. Tôi chỉ hỏi ông nếu ông có thể thấy 
được mặt mình, thì ông chẳng có gì phải nói nữa cả. 
Nhưng nếu ông chẳng thể thấy được mặt mình với đôi 
mắt mở rộng, thì làm sao mà ông có thể nhắm mắt mà 
thấy được bên trong? Đây là điều ông phải chứng 
minh. Nhưng lập luận của ông không có nguyên lý 
căn bản.

Nếu thấy được mặt thì cái tâm rõ biết này và 
con mắt phải ở ngoài hư không, ỉàm sao ở  phía 
trong được?

"Nếu ông cho rằng ông thực sự có thể thấy 
khuôn mặt của ông được, thế thì cái tâm phân biệt và 
mắt ông không thể nào ở trên mặt ông, thì ông không 
thể nào thấy được mặt mình. Nhưng nếu ông thấy 
được mặt mình thì tại sao ông nói tâm và cái thấy là ở 
bên trong?"
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Kỉnh văn:

4 * J l
i k S i ,  j F i . ì k - ị í 7

Nhược tại hư không, tự phi nhữ thể, tức ưng 
Như lai, kim kiên nhữ diện, diệc thị nhữ thân?

Neu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự 
thể của ông, thế nay Như Lai thấy được mặt ông, 
Như Lai cũng là thân của ông hay sao?

Giảng:
Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự 

thể của ông.
Hư không chẳng phải là thân thể của ông nếu 

tâm và mắt ông đều ở trong hư không thì chúng chẳng 
có chút nào liên quan với ông. Vậy mà—nếu ông nói 
chúng nó có sự liên quan với ông. Như ông nói những 
thực thể tách biệt kia ở trong hư không là bộ phận của 
thân thể ông. Thế nay Như Lai thấy được mặt của 
ông, Như Lai cũng là thân của ông hay sao?

Đức Phật bảo A-nan “Nếu ông muốn nói thân và 
tâm ông đều ở ngoài hư không thì chúng nó không 
phải là bộ phận của thân thể ông. Còn nếu ông nói 
tâm và măt của ông đang treo lơ lững ngoài hư không 
và nó cũng là bộ phận của thân thể ông thì lẽ ra, Như 
Lai đang nhìn thấy được gương mặt ông từ vị trí 
thuận lợi trong không gian thì nó cũng là một phần 
của thân thể ông hay sao? Trong trường họp đó Như 
Lai đã hóa thành ông, điều ấy hợp lý chăng?”



278 QUYỂN I

Kỉnh văn:

. ^ ỉ k - ^ ã Á ^ ậ  .
Míữ rt/ỉãn d ĩ fri, thân hiệp phi giác. Tất nhữ 

chấp ngôn, thân nhãn lưỡng giác, ưng hữu nhị tri. 
Tức nhữ nhứt thân ưng thành lưỡng Phật.

Trong trường họp đó, khi mắt ông biết thì 
thân ông vẫn không biết. Ảt là ông cho thân và 
mắt đều biết, thì phải thành hai cái biết. Tức là 
một thân của ông có thể thành hai vị Phật.

Giảng:
Trong trường họp đó, khi mắt ông biết thì 

thân ông vẫn không biết. Phải chăng đó là cách đúng 
đắn? Nếu ông cho thân và mắt đều biết thì phải 
thành hai cái biết.

Nếu ông khăng khăng cho lý lẽ này là đúng thì 
theo đó sẽ có hai cái biết, một của thân và một của mắt, 
mỗi bộ phận phải có một cái biết riêng biệt khác nhau. 
Tức là một thân ông có thể thành hai vị Phật.

Tại sao? vốn chỉ có một cái biết duy nhất để 
chứng ngộ Phật tánh. Nay ông có hai cái biết thì ông 
sẽ trở thành hai vị Phật. Liệu quý vị có thể trở thành 
hai vị Phật được không?

Kỉnh văn:
Ỉ L i k ĩ ầ k 1, ỳk~B S M s P ì # ,

o

Thị cố ưng tri, nhữ ngôn kiến ảm, danh kiến nội 
giả, vô hữu thị xứ.
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Thế nên phải biết, khi ông nói thấy tối là thấy 
trong thân, điều ấy vô lý.

Giảng:
Thế nên phải biết vì những lý lẽ khác nhau vừa 

được bàn luận, ông nên biết rằng khi ông nói thấy tối 
ỉà thấy trong thân, điều ấy vô lý. Một lần nữa, lý lẽ 
của ông là không đúng.

Kỉnh văn:
mmt,  ầ , f

i S . í t t t i Ế - 4 ,  í  o
A-nan ngôn: Ngã thường văn Phật, khai thị tứ 

chủng, do tăm sanh cổ, chủng chủng pháp sanh, do 
pháp sanh cô, chủng chủng tâm sanh.

A-nan thưa: Con thường nghe Đức Phật dạy 
tứ chúng, do tâm sinh nên các pháp sinh; do pháp 
sinh nên các thứ tâm sinhế

Giảng:
Nay A-nan lại hỏi Phật: A-nan thưa: Còn 

thường nghe Đức Phật dạy tứ chúng.
Trước đây, A-nan thường đem ý riêng của mình 

để tưởng tượng ra nơi chỗ của tâm và mắt. Mỗi ý 
tưởng đều bị Đức Phật bác bỏ. Nên nay không dám 
trình bàỵ ý riêng của mình nữa mà trích dẫn lời khai 
thị của Đức Phật, nói: “Con nghe Đức Phật thường 
khai thị cho tứ chúng.” Tứ chúng là tỷ-khưu, tỷ-khưu 
ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Tỷ-khưu và tỷ-khưu ni là 
những nam nữ đã xuất gia. Còn ưu bà tắc, ưu-bà-di là 
những Phật tử tại gia đã thọ nhận năm giới (không sát 
sinh, không trộm cấp, không tà dâm, không uống 
rượu). Ưu bà tắc, Ưu-bà-di còn được gọi là cư sĩ.
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Do tâm sinh nên các pháp sinh.
Vì quý vị có tâm - Đức Phật đang nói về tâm ỷ  

thức-nển các pháp theo tâm ý thức ấy mà sinh khởi. 
Đây có nghĩa là sự biểu hiện của thức (thức biến) hiện 
bày ra mọi hiện tượng. Các pháp vốn không có tự 
tánh, nó chỉ hiện hữu bởi nhiều yếu tố nhân duyên.

Vì các pháp sinh nên các thứ tâm sinh.
“Vì nhân duyên sinh ra các pháp, nên mọi tâm ý 

thức đều sinh khởi. Đây là giáo pháp mà Thế tôn 
giảng giải cho con nên chẳng cần nghi nghờ gì nữa.” 
A-nan nói: “Nay căn cứ vào giáo pháp Đức Thế tôn 
đã dạy, con có một suy nghĩ khác.”

Kỉnh văn:
t y S ễH l t t Ì f I & # f

Ngã kim tư duy, tức tư duy thế, thật ngã tâm 
tánh, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, diệc vô nội 
ngoại trung gian tam xứ.

Nay con suy nghĩ, thì cái thể của suy nghĩ ấy 
thực là tâm con, tùy chỗ hòa họp, tâm theo đó mà 
có, chẳng phải ba chỗ trong, ngoài và ở giữaẻ

Giảng:
Nay con suy nghĩ -A-nan lại suy nghĩ nữa. Ông 

ta suy nghĩ điều gì? Thì cái thể của suy nghĩ ấy thực 
là tâm con. Cái thể của suy tưởng ấy là tánh của tâm 
con. Cái nhận thức, hiểu biết ấy là tánh của tâm con 
(tánh mà A-nan nêu ra đây không phải là tự tánh, thể 
tánh) mà vẫn còn là tâm ý thức.

Tùy chỗ hòa họp, tâm theo đó mà có.
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Bất kỳ lúc nào tâm ấy gặp đủ yếu tố nhân duyên, 
nó liền kết hợp với những yệu tố nhân duyên đó mà 
hiện hữu. Bất kỳ khi nào những yếu tố này kết hợp 
với nhau, ở đó có sự hiện hữu của tâm. Nếu không có 
sự kết hợp của các yếu tố nhân duyên thì tâm không 
hiện hữu.

Chẳng phải ba chỗ trong ngoài và chặng giữa.
Tâm chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 

chẳng phải ở giữa. Đúng hon, bất kỳ khi nào hội đủ yếu 
tố nhân duyên thì tâm hiện hữu. Nếu không hội đủ nhân 
duyên thì có lẽ chẳng có tâm.

Một lần nữa, những gì A-nan trình bày dường như 
đúng nhưng lại sai. A-nan vẫn chưa nhận thức được về 
tâm một cách rõ ràng. Thế nên:

Kỉnh văn:

±  o k & r & À ,  o M

o o
Phật cáo A-nan: Nhữ kim thuyết ngôn do pháp 

sinh cố chủng chủng tâm sanh. Tuỳ sở hợp xứ, tâm tuỳ 
hữu giả. Thị tâm vô thế, tắc vô sở hợp. Nhược vô hữu 
thế nhi năng hợp giả, tắc thập cửu giới nhân thất trần 
hợp. Thị nghĩa bất nhiên.

Đức Phật bảo A-nan: Nay ông nói do pháp 
sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa họp, tâm 
tùy theo đó mà cóề Tâm ấy nếu có tự thể, chắc là 
không có chỗ hòa họp. Nếu không có tự thể mà
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hòa hợp thì cũng giống như giói thứ mưòi chín hòa 
hợp với trần thứ bảyẳ Nghĩa ấy không đúng.

Giảng:
Đức Phật sử dụng lại lập luận của A-nan để trả lời. 

Đức Phật bảo A-nan: Nay ông nói do pháp sanh 
nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, tâm tùy 
theo đó mà có.

Ông nói rằng tâm hiện hữu bất kỳ lúc nào hòa 
hợp với các pháp. Nếu không có sự hòa hợp thì dĩ 
nhiên tâm không hiện hữu. Đó là cách ông lập luận. 
Nhưng tâm ấy nếu không có tự thể, chắc là không 
có chỗ hòa hợp.

Nhưng cái tâm ông đang đề cập đến ấy có tự thể 
chăng? Nếu nó không có tự thể hoặc không có hình 
tướng thì nó không thể hòa hợp với các thứ khác. Nếu 
nó không có sắc tướng thì nó sẽ nương vào đâu mà 
hòa hợp?

Nếu không có tự thể mà hòa họp được,
Sẽ vô lý nếu cứ khăng khăng rằng nó có thể hòa 

họp được với mọi vật mặc dù nó không có tự thể, 
nhưng giả sử ông cứ khăng khăng như thế thì cũng 
giống như giới thứ mười chín hòa hợp vói trần thứ 
bảy. Nghĩa ấy không đúng.

"Vốn chỉ có mười tám giới nay thành ra có mười 
chín giới. Giới vừa mới phát sinh thêm, như ông vừa 
lập luận, là do tâm ông hiện hữu. Mười tám giới là gì? 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn cộng với sáu 
trần là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và khi sáu 
căn tiếp xúc với sáu trần sẽ sinh ra khởi sáu thức là: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức. Tổng cộng là mười tám giới. Sáu căn và sáu trần
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tiếp xúc nhau gọi là mười hai xứ (thập nhị xứ) hay 
mười hai lối vào (thập nhị nhập)."

Đức Phật chỉ ra sự thêm thắt hợp lý trong lập 
luận của A-nanìầ sự hiện hữu của giới thứ mười chín, 
nơi mà giả sử như cái tâm-không-có-tự-thể ấy “hiện 
hữu khi nó hòa hợp với vật.” Những vật mà tâm hòa 
hợp cũng giống như trần thứ bảy, nghĩa này vẫn 
không đúng. A-nan phạm sai lầm thêm một lần nữa.

Kinh văn:
ỉk Ỹ Ẳ - ị-  Ề o ỉk P iị

Nhược hữu thể giả, như nhữ d ĩ thủ tự chất kỳ thể, 
nhữ sở tri tâm vi phục nội xuất, vi tùng ngoại nhập? 
Nhược phục nội xuất, hoàn kiến thân trung. Nhược 
tùng ngoại lai tiên hợp kiến diện.

Nếu tâm có tự thể, khi ông lấy tay gãi trên 
thân thì tâm ông có nhận ra cái biết từ bên trong 
thân ra, hay do ngoài thân mà có? Nếu từ trong 
thân ra thì phải trở lại thấy trong thân. Nếu từ 
ngoài vào thì trước hết phải thấy được mặt của 
ông.

1 ÌỄ Trất. Hán ngữ Đại Từ Điển giải thích: 1 .đảo ịỊj. chàng 
k ich ; 2, ước thúc, trấp bản  Bản của Hòa thượng Bich Liên 
ghi Chất, e không rõ nghĩa. Âm trẩt với nghĩa đảoị%\ Nện, đ 
ập, đánh mạnh; quấy rối, gây rối, có lẽ gần với mạch văn trong 
đoạn kinh nầy hơn.
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Giảng:
Bây giờ Đức Phật giải thích lý do tại sao ngài cho 

rằng A-nan mắc sai lầm một lần nữa.
Nếu tâm có tự thể Đức Phật nói rõ thật là vô lý 

khi nói tâm không có tự thể. Nhưng nếu như tâm có tự 
thể, nếu tâm quý vị có tâm thể thì: Khi ông lấy tay tự  
gãi trên thân thì tâm ông có nhận ra cái biết là từ 
trong thân ra hay do ngoài thân mà có?

Có phải chăng tâm xuất hiện tò bên trong hay thế 
tánh của tâm là tò bên ngoài đi vào? Trước tiên ông cứ 
cho răng tâm ông là ở bên trong. Nhưng bây giờ thì ông 
không cho nó là ở bên tong, bên ngoài hay ở giữa nữa. 
Thế thì nó ở đâu? Phải chăng tâm ông sẽ hiện hữu khi 
tùy chỗ hòa họp với vật? Tâm ông có biết khi mình gãi 
trên thân, thì cái biết ấy là từ ngoài vào hay từ trong ra?

Nêu nó từ trong thân ra thì nó phải thây trở lại 
trong thân. Đã chứng tỏ được rằng tâm không thể ở 
bên trong, vì nếu ở bên trong thì nó phải thấy được 
những thứ ở trong thân.

Nếu nó từ ngoài vào thì trước hết nó phải thấy 
được mặt của ông.

Neu tâm ông ở bên ngoài thì lẽ ra nó phải thấy 
được mặt ông, trước khi nhận ra chỗ ông gãi vì ngứa, 
tâm ông có thấy được mặt của mình không?

A-nan trở nên bối rối khi Đức Phật nêu lên điểm
này.

Kinh văn:
H&t ■■ ỈLÌI&U&,

Ệt  °
A-nan ngôn: Kiến thị kỳ nhãn, tâm tri phi nhãn,
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Vỉ' kiến phi nghĩa.
A-nan thưa: Thấy là ở con mắt, còn cái biết 

nơi tâm thì không phải do mắt, (Thế tôn nói) tâm 
thấy là không họp lý.

Giảng:
A-nan quyết đoán rằng lời giải thích của Đức 

Phật là quá phi lý bởi vậy nên A-nan không đồng ý và 
bắt đầu phản bác:

A-nan thưa: Thấy là ở con mắt. Còn cái biết 
noi tâm thì không phải do mắt”

Mắt thấy sự vật, tâm chỉ biết các sự vật ấy mà 
thôi. (Thế tôn nói) tâm thấy là không họp lý.

Quý vị cho rằng tâm thấy là hoàn toàn sai lầm, 
hoàn toàn không hợp lý. Trước đây, Đức Phật đã quở 
trách A-nan và nói: “Thật không có nghĩa ấy.” Nay A- 
nan đáp lại với lời phê phán y như vậy. “Như Lai nói 
rằng nếu tâm có từ bên ngoài thì lẽ ra nó phải thấy 
khuôn mặt. Nhưng tâm chỉ có thể biết, nó không thể 
thấy được, thấy được là do mắt.”

A-nan càng lý luận càng lạc xa mục tiêu.
Kỉnh văn:
i ế t  ■■ £ m t ĩ L ,  ì k Ạ - ì  Ỳ r ĩ ũ ỉ i x ?

Phật ngôn: Nhược nhãn năng kiến, nhữ tại thất 
trung, môn năng kiến phủ? Tắc chư d ĩ tử, thượng hữu 
nhãn tồn, ưng giai kiến vật. Nhược kiển vật giả, vân 
hà danh tử?

Đức Phật bảo: Giả sử như mắt có thể thấy thế 
khi ông ở trong nhà, cái cửa có thể thấy được
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chăng? Cũng thế, khi người chết, mắt họ vẫn còn, 
lẽ ra vẫn còn thấy được vật Nếu thẩy được vật, 
sao gọi là chết?

Giảng:
Đức Phật bảo: Giả sử như mắt có thể thấy thế 

khi ông ở  trong nhà, cái cửa có thể thấy được 
chăng?

Những cánh cửa trong phòng có thể nhìn thấy 
được cảnh vật chăng?

Cũng thế, khi ngưòi chết mắt họ vẫn còn, lẽ ra 
vẫn còn thấy được vật Nếu thấy được vật sao goi là 
chết?

Thực vậy, dĩ nhiên khi quý vị chết rồi thì mắt 
không còn thấy được nữa, cho dù thể trạng của mắt vẫn 
còn nguyên. Nếu như sau khi chết mắt vẫn còn thấy 
được thì làm sao mà gọi là chết?

Nhưng thời đại ngày nay, mắt của người chết lại 
được móc ra rồi cất vào ngân hàng mắt. Nó vẫn còn sử 
dụng được. Điều này có chứng minh được gì về lý giải 
của Đức Phật trong kinh này chăng khi nói mắt không 
thể nhìn thấy được nữa sau khi chết?

Cho dù mắt ấy còn có thể thấy được, cũng cần 
phải có thêm năng lực của tánh giác sáng suốt của con 
người nữa mới khiến cho mắt có thể thấy được. Mắt 
cũng giống như những khung cửa, tự nó không thể thấy 
được. Nó như cơ thể trong suốt, giống như những cửa 
sổ, qua đó người ta có thể nhìn thấy được cảnh vật. Còn 
trong cơ thể của người đã chết, không còn sinh lực gì 
nữa.
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Kinh văn:

Ã A - t t ,  $  t t ?  A « A « ,

A-nan, hựu nhữ giác liễu năng tri chi tâm, 
nhược tất hữu thể, vi phục nhứt thể, vi hữu đa thể?

Kim tại nhữ thần, vi phục biến thể, vi bất biến
thể?

Lại nữa A nan, nếu tâm hiểu biết của ông có tự 
thể, thì có một thể hay nhiều thể? Nó ở noi thân ông 
ỉà khắp cả thân hay chẳng khắp cả thân?

Giảng:
Đức Phật tiếp tục giảng giải cho đệ tử: Lại nữa, 

A-nan, nếu tâm  hiểu biết của ông là có tự  thể. Nếu 
ông quả quyết cho rằng cái tâm suy lường phân biệt 
được mọi thứ ấy có tự thể, thì (tâm ấy) có một thể 
hay có nhiều thể? Cái tâm của ông ấy chỉ có một thể 
hay có nhiều thể? Tâm ấy ở noi thân ông, là khắp cả 
thân hay chẳng khắp cả thân?

Cái thể này nó ở nơi đâu ừong thân ông? Nó có 
ở khăp nơi thân ông hay không?

Kỉnh văn:

Nhược nhứt thể giả, tắc nhữ dĩ thủ, trẩt nhứt chi 
thời, tứ chi ưng giác. Nhược hàm giác giả, trẩt ưng vô 
tại, nhược trẩt hữu sở, tắc nhữ nhứt thể, tự bất năng
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thành.
Nếu tâm chỉ có một thể thì khi ông lấy tay gãi 

một chỗ trên thân thì lẽ ra các nơi khác trên thân 
đều có cảm giác. Nếu tất cả thân phần đều có cảm 
giác, thì chỗ gãi không nhất định. Nếu chỗ gãi nhất 
định thì nghĩa tâm có một thể là không họp lý.

Giảng:
Nếu tâm chỉ có một thể thì khi ông lấy tay gãi 

một chỗ trên thân thì lẽ ra các noi khác trên thân 
đều có cảm giác.

Chúng ta hãy giả định rằng nếu như tâm có một 
thể, cư trú ngay trong tâm mình. Thì khi quý vị dùng 
tay gãi lên một chỗ trên chân hoặc tay mình, lẽ ra cả 
hai tay và hai chân đều phải có cảm giác.

Tại sao? Vì quý vị nói rằng chỉ có một tâm duy 
nhất. Nhưng thực ra, nếu quý vị gãi lên một chi phần 
thân thể thì lễ ra chỉ có riêng chi phần ấy có cảm giác 
thôi, ba chi phần kia phải hoàn toàn không biết chỗ 
gãi.

Nếu tất cả thân phần đều có cảm giác thì chỗ 
gãi không nhất định.

Nếu ông nói rằng khi gãi vào một chân, thì chân 
kia và cả hai tay đều biết, cớ sao ông lại cho rằng chỉ 
có một chỗ gãi duy nhất trên thân? Vì toàn thân có 
cảm giác như thể được gãi khắp nơi trên thân.

Nếu chỗ gãi không nhất định, thì nghĩa tâm 
có một thể không họp lýỆ

Nếu quý vị có cảm giác chỗ gãi chỉ là một nơi 
nhất định trên thân thì quý vị không thể lập luận rằng 
tâm chỉ là một thể duy nhất trong toàn thân.
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Kinh văn:
£  ị  « £ ,  w\ Ằ I A .  n H Ề & ì k ?
Nhược đa thể giả, tắc thành đa nhân. Hà thể vi

Neu có nhiều thể thì thành ra có nhiều người. 
Vậy thể nào là của ông?

Giảng:
Nếu có nhiều thể. Đoạn này giải thích tại sao ba 

chi phần thân thể kia không nhận được cảm giác khi ta 
gãi ở chi phần thứ tư. Nếu nhận được cảm giác ấy thì 
thành ra có nhiều ngưòỉ. Nếu tâm ông có nhiều tâm 
thể thì trong ông không chỉ là một người. Vậy trong 
trường họp ấy, Thể nào là của ông?

Kinh văn:
! § ] o g & iề # , it  

ìkM$Ẫ, c o
°

Nhược biển thể giả, đồng tiền sở trẩt; Nhược bất 
biến giả, đương nhữ xúc đầu, diệc xúc kỳ túc. Đầu 
hữu sở ẸÍác, túc ưng vô tri. Kim nhữ bất nhiên.

Neu ở  khắp thân thì như đã nói trước đây 
(chỗ gãi không nhất định), nếu chẳng khắp thân 
thì khi ông xoa đầu rồi sờ chân, nếu đầu biết thì 
chân phải không biết. (Nhưng) trường họp này 
không đúng vái ôngễ

Giảng:
Nếu ở khắp thân thì như đã nói trước đây (chỗ 

gãi không nhất định).
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Đức Phật kiên nhẫn nhắc lại lời giải thích ở 
trước. Nếu ông nói rằng tâm ông là một thể duy nhất 
biến khắp thân ông thì lẽ ra khi ông gãi ở một noi thì 
toàn thể mọi phần thân thể phải nhận được cảm giác.

Nếu chẳng khắp thân thì khi ông xoa đầu rồi 
sờ chân, nếu khi đầu biết thì chân phải không biết. 
Nhưng trường họp này không đúng với ông.

Nhưng nếu ông nói rằng tâm ông không bao 
trùm khắp thân thì chân ông sẽ không có được cảm 
giác khi ông xoa đầu. Nhưng dù ông có xoa đầu hay 
không thì chân ông vẫn có cảm giác khi tiếp xúc với 
mọi vật. Thế nên không thể nói tâm ở khắp trên thân 
và cũng không thể nói tâm chẳng bao trùm khắp thân.

Kinh văn:
Ẵ . t í . J ế f r ,

Thị cổ ưng tri, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, 
vô hữu thị xứ.

Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo 
đó mà hiện hữu ỉà không họp lý.

Giảng:
Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa họp, tâm theo 

đó mà hiện hữu là không hợp lý.
Đây là lần thứ năm A-nan cố gắng hết sức mình 

để xác định tâm mình ở đâu và Đức Phật một lần nữa 
chỉ bày những lý lẽ của hàng đệ tử đưa ra là không có 
căn cứ.
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Kỉnh văn:
H»ẺI-Íậ t  ■■

Ì ằ ’ỉ ỉ r J Ĩ - ' ĩ ~ Ì Ằ ' ị t i t t 3 Ệ - ỳ Ị ' ~ a  ] * ỉ ,

o

A-nan bạch Phật ngôn: Thể tôn, ngã diệc văn 
Phật dữ Văn-thù đăng chư pháp vương tử, đàm thật 
tướng thời, Thế tôn diệc ngôn: Tâm bất tại nội, diệc 
bẩt tại ngoại.

A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, con đươc 
nghe khi Thế tôn cùng với ngài Văn-thù-sư-lợi và 
các vị pháp vương tử bàn về nghĩa thực tướng, 
Thế tôn nói: Tâm chẳng phải ở trong, cũng không 
phải ở ngoài.

Giảng:
A-nan lại dùng lời Phật dạy để làm căn cứ cho 

luận điềm của mình, để chứng minh cho ý kiến của 
mình là thông lợi.

A-nan bạch Phât: “Bach Thế tôn con đươc Ẵ » ẳ* Ể . 
nghe Thê tôn cùng với Ngài Văn-thù-sư-lọi và các
vị Pháp vương tử bàn về nghĩa thực tướng.

“Đây chính là những lời Đức Phật đã giảng giải 
chứ không phải là những lời con bịa ra. Chính Thế tôn 
đã nói như vậy.”

Ngay khi A-nan vừa mở miệng trình bày, A-nan 
liền muốn biện minh cho luận điểm của mình bằng cách 
viện dẫn lời dạy của Đức Phật. Quả là A-nan có rất 
nhiều biện tài.

Văn-thù-sư-lợi là Bồ-tát Diệu Cát Tường, còn gọi 
là Bồ-tát Diệu Đức. Ngài cùng với Bồ-tát Quán Thế Âm, 
vị Bồ-tát thường lắng nghe âm thanh ở thế gian và Bồ-
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tát Phổ Hiền, vị Bồ-tát biểu tượng cho nguyện lực vĩ đại, 
là các vị Đại Bồ-tát, là những Pháp vương.

Thế nào là nghĩa “thực tướng”!  Thực tướng nghĩa 
là tướng chân thực, cũng còn gọi là chân tâm hằng có 
của chúng ta xưa nay.

Thực tướng có ba nghĩa:
Vô tướng tức là thực tướng. Tức là không có một 

tướng hư vọng nào cả. Nhưng mà bản thể của nó chẳng 
phải là không.

Nhưng không có gì là không có tướng. Vô tướng 
chính là thực tướng. Tức là tùy duyên mà hiện hữu. Hết 
thảy các sự hiện hữu mầu nhiệm trên thế gian vốn đều 
chẳng phải là không có tướng.

Nhưng chẳng phải vô tướng là thực tướng. Tức là 
chân không nhưng chẳng ngại diệu hữu. Diệu hữu 
chẳng ngại chân không. Như thật muốn nói đến sự hiện 
hữu chân thực, ắt phải dứt tuyệt hẳn các tướng, rời hẳn 
các danh xưng, vì thực tướng vốn chẳng dính một vật.

Như thật muốn nói đến hết thảy đều là không thì 
điểm linh quang từ chân tâm vốn chẳng phải mê mờ, 
ứng dụng thảy đều tự tại.

Thế tôn cùng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói về thực 
tướng, nó chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, tức 
nói về chân tâm vốn không hình tướng, bản nhiên vốn 
thường thanh tịnh, rời xa tất cả hình tướng.

Chân tâm vốn đã vô tướng, vốn không có noi chốn, 
nên không thể nói ở trong hay ở ngoài được. Lại nữa, 
chân tâm vốn tròn đầy, bao trùm khắp chốn, giống như 
hư không. Nên tuy không ở nơi nào, nhưng không nơi 
nào mà chẳng có.



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 293

Thế tôn nói: “Tâm chẳng phải ở trong, cũng 
không phải ở  ngoài.”

Hàm ý của A-nan ừong câu này là: “Bạch Thế tôn 
đây chính là lời của Thế tôn từng nói. Nay con chỉ lặp 
lại. Sao Thế tôn cho đó là sai?”

Kinh văn:
ìặ ,  o n

ề :  &  i t , Ạ  J*ỉ ^  ó i  o %  Ạ  ỷh ị ị

4  o t ề - Ỳ ĩ A  o

Như ngã tư duy, nội vô sở kiến, ngoại bất tương 
tri, nội vô tri cô, tại nội bât thành, thân tâm tương 
tương tri, tại ngoại phi nghĩa, kim tương trì cổ, phục 
nội vô kiên, đương tại trung gian.

Theo con suy nghĩ, nếu tâm ở bên trong mà 
không thấỵ được vật bên trong, còn ở ngoài thì tâm 
và thân chăng biết nhau. Vì tâm không biết ở trong, 
nên nghĩa ở trong không họp lý. Vì thân tâm biet 
nhau, nên nói tâm ở ngoài cũng chẳng phải. Nay vì 
thân tâm biêt nhau, và lại cũng không thấy đươc bên 
trong, nên tâm chăc chắn ở giữa.

Giảng:
Theo con suy nghĩ: Nay con suy nghĩ kỹ một lần 

nữa. Nêu tâm ở bên trong mà không thấy được vật 
bên trong.

Khi nói tâm ở bên trong, phải hàm ý rằng tâm có 
thể thấy được trong thân.

Còn ở ngoài thì thân và tâm chẳng biết nhau.
Đức Phật đã chỉ rằng nếu tâm ở ngoài thân thì thân 

tâm lẽ ra chẳng biết nhau.
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Vì tâm không biết ở trong, nên nghĩa ở  trong 
không hợp lý.

Do tâm không biết được những gì ở bên trong thân, 
nên không thể nói được rằng tâm ở trong thân.

Vì thân và tâm biết nhau nên nói tâm ở ngoài 
cũng chẳng phải.

Thân và tâm cùng chia xẻ với nhau cái biết. Như 
Đức Phật vừa giảng giải, chỉ ra cho A-nan rõ thân tâm 
cùng biết nhau khi mắt thấy bàn tay Phật và tâm nhận 
biết bàn tay ấy. Nếu thân tâm ngoài nhau, thì sẽ không 
có cùng tánh biết ấy. Thế nên thân tâm không thể ở 
ngoài nhau được.

Nay vì thân tâm biết nhau, và lại cũng không 
thấy được bên trong.

Bây giờ con mới hiểu được điều này. Con nhận ra 
tâm con chắc chắn là ở giữa. A-nan bây giờ quả quyêt 
rằng tâm mình ở giữa. Nói chắc chắn ở giữa là chỗ nào 
thì A-nan không nói được. Đó là chỗ ở giữa trong thân, 
hay là ở giữa phía ngoài của thân. Đó là lý do mà Đức 
Phật tiếp tục gạn hỏi A-nan.

Kinh văn:
\% t : *  1 1 M , +

Ạ  o h-ề
ề - m

Phật ngôn: Nhữ ngôn trung gian, trung tẩt bẩt mê, 
phi vô sở tại. Kim nhừ suy trung, trung hà vi tại? Vi 
phục tại xứ, vi đương tại thân?

Đức Phật bảo: Ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn 
là không phải bỗng dung mà có, hoặc không có vị trí
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nhất định. Nay ông phải xét kỹ, điểm giữa ấy là noi 
nàò? Là tại cảnh bên ngoài, hay là ở trên thân?

Giảng:
Đức Phật bảo: Ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn 

là không phải bỗng dưng mà có, hoặc không có vị trí 
nhất địnhỀ

Chỗ giữa mà ông nói phải có một nơi chốn nhất 
định, phải biết chắc chắn về nó. Do vậy nay ông phải 
xét kỹ điểm giữa ấy là noi nào?

Phải suy nghĩ về câu hỏi này thật kỹ. Đức Phật 
nhấn mạnh vào điểm này.

Điểm giữa ấy là noi nào? Là tại cảnh bên ngoài 
hay là ở trên thân?

Điểm giữa ấy là một nơi nào đó ở cảnh vật bên 
ngoài hay là ở nơi thân ông?

Kinh văn:

Ạ / ầ # ,
o

Nhược tại thăn giả, tại biên phi trung, tại trung 
đồng nội. Nhược tại xứ giả, vi hữu sở biêu, vi vô sở  
biếu? Vô biểu đồng vô, biếu tắc vô định.

Nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên 
thân thì chẳng phải là ở giữa, nếu ở giữa thân thì 
đồng như ở trong thân.

Nếu điểm giữa là noi cảnh (xứ), thì điêm ây 
nêu ra được hay không nêu ra được? Neu không 
nêu ra được thì đồng như không có, còn nêu ra 
được thì điểm ấy không có vị trí nhất địnhệ
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Giảng:
Nếu điểm giữa ấy ở noì thân, khi ở  một bên 

thân thì chẳng phải ỉà ở  giữa, nếu ở giữa thân thì 
đồng như ở  trong thân.

Giả sử như điểm giữa mà ông cho là vị trí của 
tâm là ở trong thân, phải chăng nó ở một bên thân? 
Thế thì chẳng phải là ở giữa. Phải chăng nó ở giữa 
thân? Đó là nói tâm ở trong thân và chúng ta đã phủ 
nhận điều ấy không hợp lý.

Nếu điểm giữa là noi cảnh thì điểm ấy nêu ra 
được hay không nêu ra được?

Neu ông nói điểm giữa ấy là một nơi nào đó thì 
ông có thể chỉ ra nó ở đâu không? Có một điểm nào 
cho phép chúng ta có thể liên tưởng đến nó?

Nếu không nêu ra được thì đồng như không
có.

Nếu không xác định được sự hiện hữu của điểm 
giữa ấy, nếu ông không thể nào chỉ ra được nó hiện 
hữu ở một vị trí nào đó thì nó chẳng tồn tại. Là ông 
vân chưa chỉ được ra điểm giữa ấy.

Còn nêu ra được thì điểm ấy không có vị trí 
nhất định.

Tại sao Đức Phật lại nói điều này?
Kỉnh văn:
'ísm & ?  o Ạ #

.  4 U t K . i ặ ,  ó

Hà d ĩ cố? Như nhơn d ĩ biếu, biểu vi trung thời, 
đông khản tắc tây, nam quan thành bắc. Biểu thể kỷ 
hôn, tâm ưng tạp loạn.
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Tại sao? Ví như có ngưòi cắm cây nêu để ỉàm 
điểm giữa, nếu nhìn từ phương Đông thì cây nêu ở  
phía Tây, nếu nhìn từ phương Nam thì cây nêu ở 
phía Bắcẳ Tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm ông 
cũng thành rối loạn.

Giảng:
Tại sao?
Ví như có người cắm cây nêu. Có người cắm 

một dấu hiệu ừên mặt đất rồi nói: “Nơi đây là điểm 
giữa.”

Nếu nhìn từ  phương Đông thì cây nêu ở 
phương Tây. Nếu nhìn từ phương Nam thì cây nêu ở 
phương Bắc.

Tiêu điểm ấy có thể nói là “ở giữa. ” Nhưng nếu 
khi ông đứng ở phía Đông của cây nêu thì tiêu điểm ấy 
lại ở phía Tây của ông. Làm sao nói nó ở giữa được? 
Còn khi ông phải đứng ở phía Nam của tiêu điểm ây thì 
điểm ấy lại nằm ở phía Bắc của ông. Điểm này cũng 
không phải là ở giữa. Điều cốt yếu là như tôi đã nói 
trước đây, cả mười phương đểu không thực cỏ. Quý vị 
có thể cho rằng nơi nào đó là ở phía Nam của quý vị 
nhưng nếu khi quý vị đi về hướng Nam của điểm ấy thì 
nó ứở thành phía Bắc, nhưng khi quý vị đi về hướng 
Bắc của điểm ấy thì nó lại nằm ở phía Nam. Thế nên 
điểm ấy là ở hướng nào? Không có cách nào xác định 
được. Nghĩa lý trong đoạn kinh này cũng tương tự như 
vậy.

Tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm ông cũng 
thành rối loạn.

Tiêu điểm không biểu thị cho một điều gì hết thảy, 
nó không thể xác định cho một vị t í  ở giữa. Neu tâm ở
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giữa, nó cũng sẽ không xác định được, cũng như tiêu 
điểm ấy, sẽ bị nhầm lẫn.

Nói rốt ráo, nơi nào là điểm giữa? Chẳng có nơi 
nào là điểm giữa cả. Thế nên điểm giữa mà ông đề cập 
đến cũng là sai lầm.

Kinh văn:

t ,  m & ề ỉ ề - i . r t - s & n .  ề j ầ
e 0

A-nan ngôn: Ngã sở thuyết trung, phi thử nhị 
chủng, như Thể tôn ngôn, nhãn sắc vi duyên, sanh ư 
nhãn thức. Nhãn hữu phân biệt, sắc trần vô tri. Thức 
sanh kì trung, tắc vị tầm tại.

A-nan thưa: Con nói điểm giữa, chẳng phải là 
hai thứ ấy. như Thế tôn dạy, mắt gặp sắc trần, 
duyên sanh nhãn thức. Mắt thì có phân biệt, còn sắc 
trần thì vô tri. Thức phát sinh trong khoảng giữa ấy, 
đó chính là tâm con.

Giảng:
A-nan thưa: Con nói điểm giữa, chẳng phải là 

hai thứ ấy.
"Không xác định được tâm là ừong hay ngoài. Bạch 

Thế tôn, ý con muốn nói là như vậy."
Như lòi Thế tôn dạy: Mắt gặp sắc trần, duyên 

sanh nhãn thức.
"Bạch Thế tôn đó chính là điều Thể tôn đã giảng giải 

trước đây."
A-nan vẫn vận dụng những lời Thế tôn đã giảng giải 

từ trước để làm luận điểm cho mình.
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"Bạch Thế tôn, Thế tôn đã từng nói rằng khi mắt 
thấy sắc trần, thức liền sinh khởi ừong khoảng trung gian."

. Mắt thì có phân biệt. Tại sao có sự duyên sinh của 
nhãn thức và của cái thấy khi mắt gặp sắc trần? Bởi vì mắt 
khỏi phân biệt.

Sắc trần thì vô tri, thức phát sinh trong khoảng 
giữa ấy đó chính là tâm con.

Sắc ừần tự nó không thể biết, nhưng khi mắt tiếp 
xúc với sắc trần, tâm phân biệt liền sinh khởi ở trong 
khoảng trung gian (của sắc trần và mắt). Nơi đó chính là 
tâm con. Khoảng giữa mà con nói đến ấy là nơi mà mắt và 
tâm tiếp xúc với nhau làm sinh khởi nhãn thức. Đó chính 
là tâm.

Kinh văn:

%! -íH - ̂ 7  ̂  -=-  ?
Phật ngôn: Nhữ tâm nhược tại căn trần chi 

trung, thử chi tầm thế, vi phục kiêm nhị, vỉ bất kiêm 
nhị?

Đức Phật bảo: Tâm ông nếu ở khoảng giữa căn 
và trần, vậy tâm thể ấy gồm cả hai bên, hay không 
gồm cả hai bên?

Giảng:
Đức Phật lắng nghe A-nan trình bày luận giải của 

A-nan và phản bác: “Tâm ông nếu ở khoảng giữa 
căn và trần, vậy tâm thể ấy gồm cả hai bên hay 
không gồm cả hai bên”

Giả sử như ông nói, tâm ở giữa mắt và sắc trần. 
Vậy tâm bao gồm cả hai bên, tâm nằm ở một bên hay 
nằm cả hai bên?
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Kinh văn:
4fr%iề£ẵl  o £
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p r M U t e  o
Nhược kim nhị giả, vật thể tạp loạn. Vật phi thể 

tri, thành địch lường lập, vân hà vỉ trung? Kiêm nhị 
bất thành, phi tri bất trí, tức vô thế tánh. Trung hà vi 
tướng?

Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn. 
Trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối 
lập nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Gồm cả hai 
bên cũng không được, vì không phải có biết và 
cũng không phải không có biết, tức là không có 
thể tán h ế Điểm giữa ấy lấy gì làm tướng?

Giảng:
Neu gồm cả hai bên - Nếu tâm ông, cái tâm ông 

nói nằm ở điểm giữa, nó bao gồm cả căn và trần thì 
căn trần lẫn lộn. Thế thì bên nào là thể của tâm {căn) 
ông và bên nào là vật (trần)? Ông có phân biệt rõ 
được không? Nếu không thể phân biệt được thì nó là 
một hỗn họp rối loạn, tập hợp với nhau một cách vô 
trật tự.

Trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ 
ấy đối lập nhau.

Trần (vật) thì không biết gì cả, trong khi nhãn 
căn của ông có một tâm thể. Hai điều ấy mâu thuẫn 
nhau.

Chỗ nào gọi là điểm giữa?
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Điểm giữa mà ông nói là ở đâu? Có phải tâm 
ông ở giữa-nhãn căn? Hay ở giữa vật mà con mắt ông 
đã thấy được?

Gồm cả hai bên cũng không đươc vì không 
phải có biết và cũng không phải không có biết tức 
là không có thể tánh.

Neu tâm ông không bao gồm cả hai bên mắt 
(nhãn căn) và sắc trần thì sẽ không biết được điều gì 
cả. Vậỵ tâm ấy không có được tánh biết. “Điểm 
giữa” ấy lấy gì làm tướng?

Phân tích đến chỗ cùng cực. Đâu là tâm ông? 
Kinh văn:

Thị cố ưng tri, đương tại trung gian, vô hữu thị
xứ.

Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không
có lý.

Giảng:
Thế nên phải biết tâm ở  chặng giữa là không

có lý.
Này A-nan từ những lý do đã nêu trên, ông nên 

biết răng những lập luận của ông, cho rằng tâm ở 
chặng giữa là không đứng vững, không có nguyên lý 
nào như vậy cả.

Kỉnh văn:

í ằ i ầ  „ 

+  o — ỉm M
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A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn, ngã tích kiến 
Phật dữ đại Mục-kiền-liên, Tu-bồ-đề, Phủ-lâu-na, Xá- 
lợi-phẩt tứ đại đệ tử, cộng chuyển pháp luân. Thường 
ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, kí bât tại nội, diệc 
bất tại ngoại, bất tại trung gian, câu vô sở tại. Nhất 
thiết vô trước, danh chi vi tâm. Tăc ngã vô trước danh 
vi tâm phủ?

A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, xưa nay con 
thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là ngài Đại Mục- 
kiền-liên, Tu bồ-đề, Phú-lâu-na, Xá-ìọi-phất cùng 
chuyển pháp luânỄ Đức Phật thường nói: tâm tánh 
hiểu biết phân biệt không phải ở trong, không phải 
ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đêu không có 
nơi chỗ. Hết thảy đều không dính mắc, đó gọi là 
tâm.

Vậy cái không dính mắc của con có được gọi 
là tâm chăng?

Giảng:
Người ta cho rằng A-nan bắt đầu lúng túng khi 

nghe Đức Phật phản bác lập luận của A-nan lại một 
lần nữa.

A-nan đã cạn kiệt hết kiến thức của mình đến mức 
hết biện bác được nữa. Lúc này A-nan không còn lối 
thoát nào nữa, chẳng còn cách nào nữa cả. Thế nên, một 
lần nữa A-nan vận dụng những đạo lý mà Đức Phật đã 
giảng trước đây vào tình huống hiện tại với một nô lực 
cứu thoát mình ra khỏi bế tăc.

A nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn xưa nay con 
thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lóm là Ngài Mục-kiền-
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liên. Hán dịch là “Thái thúc thị”, nghĩa là người con 
của dòng họ chuyên ăn rau đậu.”

Tu-bồ-đề (Subhutỉ), Hán dịch là “Không sinh.” 
Phú-ỉâu-na (Puma), Hán dịch là “Mãn từ tử”, 

nghĩa là người con của lòng từ.
Xá-lợi-phất cùng chuyển pháp luân.
Chuyển pháp luân có nghĩa là đem giáo pháp 

Đức Phật đã giảng dạy mà giáo hóa chúng sinh, làm 
cho giáo pháp ấy được lưu truyền bằng cách này hoặc 
băng cách khác ở khắp mọi nơi. Cũng như đạo lý 
trong kinh Thủ-lăng-nghiêm nay được giảng giải khắp 
mọi đạo tràng vậy. Đó là lý do được gọi là pháp luân 
“bánh xe pháp.” Việc chuyển bánh xe pháp khiến cho 
đạo lý được hiển bày và quét sạch thiên ma ngoại đạo. 
Khi những tà phái ngoại đạo nào gặp bánh xe pháp 
này, những tà kiến đó liền bị nghiền nát.

Đức Phật thường giảng tronệ tạng A-hàm và 
Phương đẳng1 rằng: “Tâm tánh hieu biet phân biệt 
không phải ở trong, không phải ở  ngoài, không 
phải ở chặng giữa, đều không có noi chỗ.

Nếu bản tánh của tâm tính toán, hiểu biết, phân 
biệt ấy không ở phía trong, chẳng ở bên ngoài, có lẽ 
nó ở giữa hai vị trí ấy, nhưng mà cũng không ở một 
nơi chốn nhất định, chẳng có một nơi chốn nào cả.

Hết thảy đều không dính mắc, đó gọi là tâmẳ

1S: Vaipulya; p: vedalla. Phiên âm là Tỳ-phật-lược ĩ&ÍỆvế', 
Tỳ-phú-la ỉ i  ỉậ., dịch nghĩa là Phương đẳng 7} , Đại 
phương đẳng k .ỳ ĩ^ -, Phương quảng ỳ} Jặ. Quảng phá ỉ ệ j t ,  
Quàng giải jỊk , Quàng bác Vô t ì Mi t .  Gọi chung cho 
Kinh Đại thừa liễu nghĩa.
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Cái tâm hiểu biết ấy không hề dính mắc. Cái tâm 
mà con đang đề cập tới cũng không dính mắc. Nhưng 
con không biết người ta có gọi đó là “tâm ” không?

A-nan nghĩ rằng nếu mình hỏi với cách như thế, 
chắc có lẽ Đức Phật sẽ đồng ý với điều mà A-nan cho 
là “tâm. ” Vì chính Đức Phật cũng đã nói như vậy.

Nhưng những điều Đức Phật đã nói trước đây 
chỉ khế hợp với pháp thế gian. Giáo pháp của Đức 
Phật vào thời ấy tương hợp với sự hiểu biết của căn 
cơ người nghe vào thời ấy. Căn cơ hàng Tiểu thừa 
không hiểu được giáo pháp Đại thừa nếu nói về chơn 
tâm mà không có lời giảng giải cho họ thì họ không 
thể nào tin được, thế nên Đức Phật giảng nói cho họ 
về thức tâm (tâm phân biệt).

Đức Phật tùy thuận theo pháp thế gian, nhưng 
nay A-nan lại muốn nhận lấy thức tâm phân biệt của 
hàng phàm phu ấy làm tâm mình. A-nan có đúng 
chăng? Cơ bản quan điểm của A-nan cũng xuất phát 
từ cái nhìn của hàng phàm phu. Nhưng "tâm” mà 
Đức Phật đang nói đến lại không phải là thức tâm, 
“tâm ” ấy chính là “chân tâm thường trụ. ” Không 
phải là tâm chứa đầy vọng tưởng. Thế mà A-nan cứ 
cho rằng tâm sinh khởi vọng tưởng ấy chính là chân 
tâm của mình, A-nan tiếp tục phạm sai lầm như nhận 
kẻ cướp làm con mình.

Kỉnh văn:

o - t ì r r à i iầ s ỉ ,
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Phật cảo A-nan: Nhữ ngôn giác tri phân biệt 
tâm tánh, câu vô tại giả. Thế gian hư không, thủy lục 
phi hành, chư sở vật tượng, danh vi nhất thiết; nhữ 
bất trước giả, vi tại vi vô?

Đức Phật bảo A-nan: Ông nói bản tánh của 
tâm hiểu biết phân biệt này đều không ở  tại đâu cả. 
Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư 
không và các loài thủy, lục, không, hành... tất cả 
các vậtẽ Cái dính mắc mà ông nói đó là hiện hữu 
hay không hiện hữu?

Giảng:
Một lần nữa, Đức Phật lại phản bác lời giải thích 

của A-nan băng câu hỏi:
Đức Phật bảo A-nan Ồng nói bản tánh của 

tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không ở tại đâu 
cả.

Không có sự dính mắc thì sẽ không có một noi 
chốn nhất định.

Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư 
không và các loài thủy, lục, không, hành... tất cả các 
vật

Có hai loại thế gian: hữu tình thế gian và khí thế 
gian. Thế gian hữu tình gồm các loại chúng sinh. Khỉ 
thế gian gồm các hiện tượng và vật thể như núi, sông, 
đất liền và nhà cửa các loại.

Những vật này cùng với hư không và các loại 
trần cảnh đều được tạo thành bởi hai loại: y bảo và 
chánh bảo.

Y báo là khí thế gian, gồm núi sông đất liền, 
chánh bảo là các loại chúng sinh. Thế giới này đều 
tạo thành bởi hai loại này.
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Trong tất cả các hiện tượng trên thế gian, nay 
được ông xếp vào loại nào? Nơi nào mà ông không bị 
dính mắc? Cái dính mắc mà ông nói là hiện hữu 
(mà không dính mắc), hay không hiện hữu (mà 
không dính mắc) Có nơi nào để nói ông không dính 
mắc hay không? Nếu như chỗ dính mắc ấy không có 
thì đồng như chỗ ấy không hiện hữu.

Kinh văn:

Vô tẳc đồng ư quy mao thổ giác. Vân hà bất 
trước?

Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa 
sừng thỏ. Sao gọi là không dính mắc?

Giảng:
Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa 

sừng thỏ.
Quý vị có bao giờ thấy được lôn^ rùa và sừng 

thỏ chưa? Nói cách khác là những thứ ấy không hiện 
hữu trên thế gian.1 Sao gọi là không dính mắc.

Nếu nó không hiện hữu thì quý vị thử nghĩ nó 
dính mắc vào cái gì?

Kỉnh văn:

o Ị ĩ ì # n ' Ị £ ,
Hữu bất trước giả, bất khả danh vô. Vô tướng 

tẳc vô, phi vô tắc tướng. Tướng hữu tắc tại, vân hà vô 
trước?

1 Chi có danh xưng. Duy thức Pháp tướng tông cho là không có 
nghĩa lý.
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Nếu đã có cải không dính mắc thì không thể 
gọi là không. Không tướng thì không. Chẳng 
không thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ 
nơi, làm sao lại nói là không dính mắc?

Giảng:
Nếu đã có “cái không dính m ắc” thì không thể 

gọi là không.
Ông hãy giả định rằng có một nơi nào đó có cái 

gọi là không dính mắc. Thế thì ông không thể nói' 
chẳng có gì hết thảy ở nơi chỗ ấy cả.

Ông đã nói là không dính mẳc, nhưng nếu đã có 
một nơi gọi là không dính mắc thì vẫn còn có sự hiện 
hữu, thì làm sao lại nói là không dính mắc được? 
Nhưng nếu sự thực ià không có gì hiện hữu cả. Nếu ở 
đó không có gì hết - tại sao ông lại muốn gán cho nó 
cái tên “không dính mắc ”? Đây thực là đặt thêm một 
cải đầu trên đầu hay cưỡi lừa tỉm lừa vậy.

Không tướng thì không
Nếu ông không có gì dính mắc thì không hiện hữu.
Chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì 

phải có chỗ nơi, sao gọi là không dính mắc?
Nhưng nếu nó không hiện hữu tức nó phải có 

hình tướng. Nếu một vật đã có sắc tướng, chắc chắn 
nó phải có nơi chốn hiện hữu. Nếu nó đã có nơi chốn, 
sao nói nó không có sự dính mắc.

Kinh văn:
Â L Ì t ầ - * ' ,  - ị n M M - ,

Ẵ -ể L  0
Thị cố ưng tri, nhất thiết vô trước, danh giác tri 

tâm, vô hữu thị xứ.



308 QUYÉNI

Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc 
mà gọi là tâm hiểu biết (của ông), là không có lý.

Giảng:
Đã qua bảy lần A-nan hết sức cố gắng xác định 

vị trí của tâm nhưng đều thất bại. Đức Phật nói:
Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc 

mà gọi là tâm hiểu biết (của ông), thật không có lý.
Nói rằng tâm ông là hết thảy những gì không 

dính mắc là không đúng. Lập luận của ông không 
đứng vững, nó hoàn toàn không hợp lý.

Kỉnh văn:
l i n ệ t ,  -íềía 

£ M ,  £ S ặ í - i é . , 4 ' f ề - t ì t ,  *é-íậí:
Nhĩ thời A-nan tại đại chúng trung, tức tòng tòa 

khởi, thiên đảnh hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp 
chưởng cung kỉnh, nhi bạch Phật ngôn:

Khi ấy A-nan ở trong đại chúng, đứng dậy 
bày vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ xuống 
đất, chắp tay cung kính bạch Phật:

Giảng:
Trong suốt thời gian đối thoại với Đức Thế tôn, 

A-nan đã lập luận một cách quanh quẩn không có lối 
ra. A-nan đã đi lòng vòng mà không tìm ra được lý lẽ 
chính xác, vì Ạ-nan đã dùng tâm thức phân biệt bỏ 
quên chân tâm của mình. Thế nên từ vô thỉ đến nay. 
A-nan không thể nào thể nhập vào pháp giới nhiệm 
mầu. A-nan đã không thấu thoát được, không qua 
được cuộc khảo nghiệm.

Khi ấy A-nan ở trong đại chủng từ chỗ ngồi 
đứng dậy.
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Lúc ấy trong hội chúng có rất nhiều vị Đại a-la- 
hán, Đại tỷ-khưu Đại bồ-tát.

Bày vai áo bên phải có nghĩa là khi đắp y, A- 
nan để cho phía vai bên phải của mình bày ra. Như 
quý vị thấy tôi đang đắp y là hình ảnh đúng như trong 
kinh mô tả: bày vai áo bên phải.

ơ  Trung Hoa, việc đắp y bày vai bên phải không 
được xem là biểu hiện sự tôn kính, nhưng theo phong 
tục ấn Độ, đặc biệt là trong truyền thống Đạo Phật, 
việc bày vai áo bên phải là biểu lộ lòng tôn kính tối 
cao. Khi A-nan bày vai áo bên phải và đầu gối bên 
phải quỳ xuông đất, cử chỉ này biểu trưng cho sự 
thanh tịnh của thân nghiệp. Thân không thể nào tạo ác 
nghiệp khi thân ở trong tư thế ấy.

Chắp tay cung kính
Điều này biểu hiện cho sự thanh tịnh của ý nghiệp.
Bãch việc này biểu hiện sự thanh tịnh của 

khẩu nghiệp.
Khi A-nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy 

giáo pháp, ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh.
Kinh văn:

Ngã thị Như Lai tối tiếu chi đệ, mông Phật từ ái 
tuy kim xuất gia, du thị kiêu lân, sở d ĩ đa văn, vị đẳc 
vô lậu,

Con là em nhỏ nhất của Thế tôn. Nhờ Thế tôn 
thương yêu, nay tuy con đã xuất gia, nhưng vẫn 
còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế tôn, do đó chỉ 
được đa văn mà chưa được quả vô lậu.
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Giảng:
Nay A-nan suy xét lại tại sao ông ta đã hoài phí 

thời gian từ khi theo Phật xuất gia. A-nan thưa:
Con là em nhỏ nhất của Thế tôn.
Trong dòng họ của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

có bốn vị vua và tám người con trai. Vua cha của Đức 
Phật là một trong bốn vị vua ấy. Mỗi vị vua có hai 
người con trai. A-nan là người nhỏ tuổi nhất trong so 
các anh em đó.

Nhờ Thế tôn thương yêu nay tuy đã xuất gia
“Con đã theo Đức Phật, theo đời sống của người 

xuất gia”
Khi xuất gia, có nghĩa là rời khỏi ngôi nhà vô 

minh. Có thể nói đó là ngôi nhà mà mọi người đang 
cư ngụ. Người xuất gia rời khỏi ngôi nhà tam giới là 
dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người xuất gia phải 
rơi khỏi ngôi nhà phiền não và rời khỏi ngôi nhà thế 
gian, đó là gia đình người ấy đang sinh sống. Khi quý 
vị đã xuất gia có nghĩa là quý vị phải rời xa ngôi nhà 
thế tục và luôn cả những ngôi nhà vô minh, ngôi nhà 
phiền não và ngôi nhà tam giới. Nhưng mặc dù A-nan 
đã rời ngôi nhà thế tục, A-nan vân chưa chế ngự được 
những tình cảm luyến ái của mình. A-nan vân chưa ra 
khỏi ngôi nhà vô minh phiên não và ngôi nhà tam giới.

Nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thê
tôn.

A-nan thú nhận mình đã quá ỷ lại vào sự quan 
hệ gia đình với Đức Phật. Đôi khi A-nan tự cho phép 
mình phóng túng đôi chút để tạo sự chú ý ở Đức Phật. 
Đôi khi A-nan hành xử như một chú điệu nghịch 
ngợm có chủ ý, hoặc A-nan cố ý phạm lỗi không tuân
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thủ oai nghi. A-nan trông cậy ở cảm tình của Đức 
Phật chăm sóc đến mình.

Do đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô
lậu.

A-nan tập trung vào việc học rộng nhớ nhiều mà ít 
siêng năng tu tập định lực. A-nan chỉ mới đạt được quả 
vị đầu tiên của hàng A-la-hán, chưa <fạt được quả vị thứ 
tư nên chưa được quả vị vô lậu. Đen quả vị thứ tư mới 
đoạn trừ hẳn sinh tử và không bị tái sinh ữở lại trong 
tam giới. Nhưng ở quả vị thứ nhất vẫn còn bị sinh tử trở 
lại trong tam giói, vẫn còn trong địa vị hữu lậu.

Kỉnh văn:

Bất năng chiết phục Ta-tỳ-ỉa chủ, vi bỉ sở 
chuyên, nịch ư dâm xả. Đương do bât tri chơn tể sở 
nghệ.

Nên con không thể chiết phục được chú thuât 
Ta-tỳ-ca-Ia, bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm, 
tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm.

Giảng:
Nên con không thể chiết phục được chú thuật 

Ta-tỳ-ca-laề Con không thể nào chống chọi nổi với tà 
chú của Tiên phạm thiên mà ngoại đạo tóc vàng thường 
sừ dụng, đó là tà pháp của bàng môn tả đạo. Con không 
có đủ đạo lực để hàng phục được chúng.

Bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm
"Tà chú đã làm cho con bị đắm chìm trong mê 

muội như thể con bị chìm trôi trong biển."
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Còn có một cách giải thích khác trong Hán ngữ, 
chữ nịch ( 'M ) có nghĩa là “chìm đắm ” và còn có 
nghĩa là “nước tiểu. ” A-nan đang diễn tả rằng ông ta 
bị dính mắc những thứ bất tịnh.

A-nan đã bước vào nơi nhà thổ dơ bẩn, nơi mà 
chính phụ nữ bán thân cho người hành lạc. A-nan 
nhận ra mình bị kẹt dính trong đó như thể bị rơi vào 
hầm nước thải không có lối nào thoát ra được.

Nếu Đức Phật không dùng chú Thủ-lăng- 
nghiêm để giải cứu thì A-nan không còn có cơ hội để 
sau này được kiết tập Kinh tạng. Nẹu như Kinh tạng 
đã được kiết tập trọn vẹn, chắc hẳn là do một người 
nào khác chớ không phải do A-nan. May mắn thay, 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dùng chú Thủ-lăng- 
nghiêm để giải cứu A-nan, thế nên A-nan mới có thể 
kiết tập Kinh Thủ-lăng-nghiêm và ghi lại cho chúng ta 
biết nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này.

Tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân
tâm.

Chơn tế là một tên gọi khác của chơn tâm.
Tại sao con lại bị sa vào nhà dâm? Vì con không 

biết được cội nguồn của chon tâm nơi đâu.
Đến chính lúc này, A-nan vẫn còn cố gắng xác 

định cho được tâm ở nơi nào. A-nan đang bị chùng lại 
bởi trí thông minh của mình. A-nan vẫn bị xoay 
chuyển loanh quanh mà không biết đường ra.

Kinh văn:
i t m - Ề t i Ệ - k & Ệ L m ,  Ĩn i-K& ĩệ i-ỆÌÍÌL

ĨỆr o '4W'tií‘M •$!., Ệrỉĩ$  o
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Duy nguyện Thế tôn đại từ ai mẫn, khai thị ngã 
đẳng, xa-ma-tha-lộ, linh chư xiển-đề, huy di-lệ-xa.

Cúi mong đức Thế tôn mở rộng lòng từ, 
thương xót chỉ dạy cho chúng con, pháp tu thiền 
định (xa-ma-tha), khiến cho hàng nhất-xiển-đề và 
miệt-ỉệ-xa thoát khỏi tà kiến.

Giảng:
Cúi mong đức Thế tôn mở rộng lòng từ.
Nay con chỉ có một ước nguyện, cúi mong Đức 

Thế tôn mở rộng lòng đại từ đại bi cứu độ con thoát 
khỏi khổ đau, ban cho con niềm vui giải thoát. Cúi 
mong Thế tôn thương xót chỉ dạy cho chúng con 
pháp tu thiền định (xa-ma-tha) khiến cho kẻ nhẩt- 
xiển-đề và miệt-lệ-xa thoát khỏi tà kiến.

Cúi mong Thế Tôn, không những chỉ dạy cho 
riêng mình con mà còn cho toàn thể mọi người trong đại 
chúng này, những người thường khởi tâm nghi ngờ 
trong khi nghe pháp. Xin Thế tôn chỉ dạy cho chúng con 
cách tu tập chánh định, chỉ bày cho chúng con pháp 
môn tu tập chỉ quán.

Nhất-xiển-đề' là phiên âm từ tiếng Sanskrit, Hán 
dịch là “tín căn bất cụ túc ” nghĩa là “chưa có lòng tin

' Nhẩt-xiển-đề (s: icchantika; ecchantika). Phiên âm
Nhất-xiến-đế-ca — Nhất-điên-ca Nhất-xiển-
đề-kha — ỉỉịịẵẠ^Ĩ. Chữ nầy có nguyên nghĩa là Chính hữu dục 
cầu chi nhản Nên dịch là Đoạn thiện căn ÊỴ-ậ-

tín bất cụ túc Cực dục ịấ£Jl, Đại tham
Vô chủng tánh '14. Chi cho sự đoạn dứt tất cả mọi thiện 
căn, không thê thành Phật được. Kinh Nhập Lăng-già, quyến 2, 
phần nói về Nhất-xiển-đề: Ểf Ậ-  M -ỉễ. > ế p Ạ -Ặ Ị

(Đoạn thiện xiên-đề, tức bôn lai tức khuyết giải thoát nhân 
gịồ)-
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đầy đủ. ’’ Nhất-xiển-đề là những người mà chưa có niềm 
tin đầy đủ đối với Phật pháp. Niềm tin chưa đầy đủ 
đồng nghĩa với không có niềm tin. Nhất-xiển-đề còn có 
nghĩa là "phần thiêu thiện căn- đốt cháy sạch các căn 
lành.” Điều gì sẽ còn lại khi các căn lành bị cháy sạch? 
Chắc chắn là các nghiệp ác.

Pháp sư Trúc Đạo Sinh2 (Tao Sheng) khi giảng 
kinh Đại Bát Niết-bàn ở Trung Hoa. Lúc ấy, Kinh 
Niếí-bàn lưu hành ở Trung Hoa chưa được trọn bộ. 
Chỉ có được cuốn thượng, chưa có cuốn hạ. Trong 
những cuốn đầu, Kinh dạy: “Nhất-xiển-đề không có 
Phật tánh, không thể thành Phật.”

Các Pháp sư đương thời hầu hết đều giảng theo 
ý kinh là hàng nhất-xiển-đề không thể tu tập thành 
Phật được. Thực ra, những cuốn Kinh cuối cùng của 
bộ kinh này lại nói rằng nhất-xiển-đề cũng có Phật 
tánh, cũng có thể tu tập thành Phậtế Nhưng lúc ây, 
những cuốn kinh sau cùng này chưa được lưu truyền 
ở Trung Hoa.

Tuy vậy, Pháp sư Trúc Đạo Sinh đã thông đạt 
được ý kinh ngay từ đầu, nên Pháp sư không giảng 
kinh theo trào lưu đương thời. Thay vào đó Ngài 
giảng rằng kẻ nhất-xiển-đề cũng có Phật tánh, cũng có 
thể thành Phật. Kết quả là các Pháp sư khác chống đối, 
hiềm khích Trúc Đạo Sinh. Họ cho rằng Trúc Đạo 
Sinh điên rồ khi giảng giải nghịch với ý kinh và đã 
làm sai khác với lời Phật dạy. Thực ra, Pháp sư Trúc 
Đạo Sinh không nói ý kinh là sai hoặc cho là Đức

2 (355-434). Đời Đ ông Tấn, sống ở Bành Thành.
Vốn họ Nguỵ, sau đổi thành họ Trúc. Chuyên nghiên cứu 
Kinh Niết-bẩn.
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Phật giảng nói không đúng. Mà Trúc Đạo Sinh thấu 
hiểu được đạo lý ẩn đằng sau lời kinh, nên mặc dù 
chưa đọc được những cuốn sau cùng của bộ kinh mà 
Pháp sư đã hiểu được rằng giáo pháp của Đức Phật 
không hề mang tinh thần như vậy. Nhưng vì sự hiềm 
khích đã sinh khởi, không còn có ai đến nghe Trúc 
Đạo Sinh giảng kinh nữa, thế nên Pháp sư vào núi Hổ 
Khâu, thuộc Tô Châu, gần Thượng Hải, gom đá núi 
lại rồi giảng kinh cho đá nghe, xiểng dương tinh thần 
nhất-xiển-đề cũng có Phật tánh. Pháp sư hỏi đá núi: 
“Tôi nói nhất-xiển-đề cũng có Phật tánh, quý vị nghĩ 
sao. Tôi nói có đúng không?” Những tảng đá núi lặng 
lẽ gật đầu tán thành. Thế nên nói:

Sinh công thuyết pháp 
Ngoan thạch điểm đầu 
(Trúc Đạo Sinh giảng pháp 
Đá thán phục cúi đầu!)

Cơ bản là, dĩ nhiên đá thì vô tri, không thể cựa 
động, vậy mà đá cũng biết xúc động với lời giảng kinh 
chân thực của Pháp sư Đạo Sinh nên lặng lẽ cúi đầu tán 
thán. Có rất nhiều nguyên nhân để có kết quả như thế, 
tôi tin rằng có rất nhiều quỷ thần và nhiều linh hồn đến 
ngồi trên các tảng đá núi để nghe giảng kinh.

Chuyện này có nhiều nguyên nhân: Tôi tin là có 
rất nhiều quỷ thần đang ngồi hoặc nằm trên các tảng 
đá núi. Trong một giây suy nghĩ, họ không thể nằm 
trên đá mà phải ngồi khi lắng nghe kinh. Khi nghe 
Pháp sư Đạo Sinh hỏi như thế các vị quỷ thần rất phấn 
khích biểu lộ sự đồng tình nên đã làm cho các tảng đá 
lay động. Hoặc là có khi trong các đời trước, tiền thân 
của các tảng đá này cũng có linh tánh, nay ẩn tàng
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trong hình dạng một tảng đá. Đây là lý do bảo chứng 
cho đá tán thán chỉ thú của ý kinh. Thế nên người đời 
sau truyền tụng:

Sinh công thuyết pháp 
Ngoan thạch điểm đầu 

Tuy vậy, kẻ nhất-xiển-đề rất khó giáo hóa và 
cứu độ. Khi quý vị giảng giải đạo lý cho họ, họ không 
bao giờ tin hẳn ngay. Họ sẽ nói: “Này, ai thèm nghe 
những lời như thế!”

Bất luận quý vị có nói hay cỡ nào họ cũng 
không tin. Họ giống như ngoại đạo Ma-ha Câu-hi-la' 
<v nhận “vô c/ỉạp” làm luận thuyết của mình. Bất luận 
quý vị có nói với họ điều gì họ đều không nghe, họ 
đều không chấp nhận. Đó là hàng nhất-xiển-đề.

Miệt-lệ-xa hay di-lệ-xa1 là phiên âm từ tiếng 
Sanskrit, Hán dịch là “ái trược” nghĩa là thích làm 
việc xấu ác. Kẻ miệt-lệ-xa thường thích những nơi 
chốn bất tịnh. Miệt-lệ-xa còn có nghĩa là “ác kiến. ” 
Hầu như tri kiến của mọi người đều chân chính, 
nhưng tri kiến của hạng người này thì rất xấu ác. Họ 
không thải ra thứ gì ngoại trừ độc dược, không những 
chỉ tai hại cho riêng họ thôi mà còn ảnh hưởng đến 
nhiều người khác muốn bắt chước họ. Thế nên mọi

’ Ma-ha Câu-hi-la (Kausthila) còn gọi là Trường
Trảo Phạm Chí ; s: Dirghanakhabrahmacãrin, cậu
cùa Xá-lợi-phất. Chủ trương “không chấp nhận tất cả” (vô chấp) 
làm học thuyết của trường phái mình.

' s: Mleccha: chỉ cho dòng tộc ti tiện ở vùng biên địa. Còn 
phiên âm là Di-li-xa ỈM , Miệt-lệ-xa n , ề ặ iẬ .



KINH THỦ LẰNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 317

người nên tự sống thức tỉnh và trong sáng, đừng tìm 
thú vui trong các hành vi xấu ác.

A-nan cầu thỉnh Đức Phật cứu vớt hàng miệt-lệ- 
xa và ngăn ngừa cho mọi người khỏi bị rơi vào nơi ác 
xấu, thoát khỏi những tình huống như đã nêu trên.

Kỉnh văn:
i t Ì ỉ t i È ,  S à ầ k . ĩ ị l ,

Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, cập chư đại 
chủng, khuynh khát kiêu trử, khâm văn thị hối.

Sau khi thưa thỉnh, A-nan gieo năm vóc xuống 
đất, cùng toàn thể đại chúng kmh cẩn đứng trông 
chờ được nghe lòi chỉ dạy của Đức Phật

Giảng:
Sau khi thưa thỉnh, A-nan gieo năm vóc xuống

đất
“Năm vóc” gồm hai tay, hai chân và đầu. Tư thế 

này là biểu hiện sự kính trọng cao tột nhất trong tất cả. 
A-nan đảnh lê gieo năm vóc xuống đất, cùng toàn 
thể đại chúng.

Không những chỉ có A-nan đảnh lễ Đức Phật 
sau khi thưa thỉnh xong mà toàn thể đại chúng cũng 
đều đảnh lễ Đức Phật.

Kỉnh cẩn đứng trông chờ được nghe lòi chỉ 
dạy của Đức Phật.

“Kỉnh cẩn trông chờ" là biểu hiện đại chúng 
lắng nghe một cách chăm chú, theo dõi những lời chi 
dạy mà Đức Phật sẽ ban cho đại chúng, theo dõi giáo 
lý tu tập thiền định mà A-nan đã thỉnh cầu. Họ đều 
khao khát giáo pháp một cách nhiệt thành không thể
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nào diễn tả được, như thể khát nước đang trông chờ 
được uống. Huệ mạng pháp thân của những vị này 
đang bị khô úa, nên họ ừông chờ Đức Phật rưới nước 
pháp để nuôi lớn pháp thân huệ mạng cho họ.

Câu “kính cẩn đửng trông chờ” có một nghĩa 
khác nữa là mọi người đang đứng ở cuối gian phòng 
đều mong ngóng sẵn sàng được nghe rõ hơn lời dạy 
của Đức Phật. Những người kiết tập Kinh dùng những 
thuật ngữ đầy biểu tượng để nói đến sự vui mừng của 
thính chúng khi được nghe thuyêt pháp. “Đứng trông 
chờ” cũng có nghĩa là những người đứng xa nơi Đức 
Phật, khi chờ nghe giảng pháp họ phải đứng nhón 
chắn lên có thể nhìn thấy được Đức Phật. Tại sao họ 
muốn thấy Đức Phật? Vì mọi người đều ưa nhìn ba 
mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Như Lai. 
Mọi người ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Ke cả các vị 
Đại bo-tát, A-la-hán, tỷ-khưu, cư sĩ trong hội Thủ- 
lăng-nghiêm. Tôi nghĩ là các vị ấy đều có nhiều ít tâm 
niệm như tâm niệm của A-nan. Bởi vì lý do A-nan 
xuất gia là quá ưa thích ba mươi hai tướng tốt của 
Đức Phật và cũng vì ưa thích tám mươi vẻ đẹp của 
Đức Phật mà nhiều người khác ữong chúng hội đên 
nghe Đức Phật thuyết kinh Thủ-lăng-nghiêm.

Từ “cung kính ’’ là dùng để nhắc lại một lần nữa 
các quốc vương, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều 
đứng chờ với lòng tôn kính tối cao để nghe Đức Phật 
giảng nói về giáo lý tu tập chánh địnhỗ

Kỉnh văn:
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Nhĩ thời Thế tôn tòng kì diện môn, phỏng chủng 
chủng quang, kỳ quang hoảng diệu, như bách thiên 
nhật.

Khi ấy từ trên cửa mặt (khoảng giữa hai chân 
mày) của Đức Thế tôn phóng ra các thứ hào quang. 
Các hào quang ấy sáng chói như trăm  ngàn mặt 
tròi.

Giảng:
Khi ấy khi A-nan gieo năm vóc sát đất và đại 

chúng chú tâm, khát ngưỡng đứng chờ kính cẩn lắng 
nghe lời chỉ dạy của Thế tôn.

Đức Thế tôn từ  diện môn (khoảng giữa hai 
chân mày) phóng ra các thứ hào quang.

Diện môn P! là tiếng Hán, ở đây là nói đến 
khuôn mặt. Quí vị không nên tìm kiếm một cánh cửa 
nào đó trên gương mặt của Đức Phật. Chẳng có cánh 
cửa nào trên gương mặt của Đức Phật cả, mà chỉ có 
các cửa sổ. Mắt của Đức Phật là cửa sổ, và mũi Ngài 
là những hang động mà nơi đó, người ta có thể ngồi 
thien và tập định. Không những điều ấy có thể xảy ra 
nơi lô mũi của Đức Phật mà có thể xảy ra nơi mũi của 
chúng ta. Nếu quý vị muốn gọi đó là cửa, nhưng 
chăng cần phải chẻ sợi tóc làm tư làm gì.

Từ khuôn mặt của Đức Phật, phóng ra  các thứ  
hào quang, các hào quang ấy sáng chói như trăm 
ngàn mặt tròiẵ

Đức Phật phóng ra không những chỉ một loại mà 
gồm rất nhiều loại hào quang từ diện môn của mình. 
Nói chung hào quang thường có năm màu, nhưng 
trong năm màu ấy, có rất nhieu màu hòa hợp có the
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phân tích ra được. Hào quang của Đức Phật mạnh và 
sáng hơn điện chớp, soi chiêu khăp nơi. ánh sáng mặt 
trời chiếu xuống trái đất với năng lượng rất lớn và rất 
mạnh, nhưng Đức Phật phóng hào quang có ánh sáng 
rất mãnh liệt, gấp ngàn lần so với ánh sáng mặt trời. 
Quý vị thử nói trong đó có bao nhiêu đạo hào quang? 
Khi A-nan kiết tập kinh này, A-nan đã diên tả hào 
quang của Đức Phật sáng chói như vậy vì chính A- 
nan đã chứng kiến được cảnh tượng ấy.

Kinh văn:

B i — B ệ M ĩ C „
Phổ Phật thế giới, lục chủng chẩn động. Như thị 

thập phương, vi trần quốc độ, nhất thời khai hiện.
Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật. Mười 

phương cõi nước như số vi trần đồng thòi hiện ra.
Giảng:
Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật.
Đức Phật trụ thế không chỉ riêng ở thế giới Ta- 

bà của chúng ta, mà khắp cả các thế giới khác. Cả 
hàng triệu thế giới đều trải qua sáu loại chấn động. Có 
ba loại hình chấn động là: dộng, dõng, khởi.

Động là sự chuyển động của trái đất giống như 
một cơn động đất vậy.

Dõng là đột nhiên bị rung động, khiến cho lòng 
đất từ từ phóng vọt lên giống như nước phun lên từ 
dòng suối.

Khởi là sự chấn động dữ dội trên mặt đất. Đôi 
khi trái đất có thể bị chấn động dữ dội trồi lên thành 
chỗ cao hoặc chìm sâu xuống chỗ thấp. Hiện nay trái
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đất của chúng ta đang ở giữa thời kỳ biến chuyển của 
sáu loại chấn động.

Ba loại khác là thanh chấn động: gọi là chẩn, 
hổng và kích.

Chẩn không giống như động mà chỉ là một dạng 
rung nhẹ của quả đất. Khi dạng chấn động này xảy ra, 
thì mặt đất bị nứt nẻ ra từng mảng và thường làm nhà 
cửa sụp đổ.

Hống là khi từ trong lòng đất phát ra những âm 
thanh mà thế gian chưa từng nghe.

Kích là âm thanh vang ra khi mặt đất bị tách ra 
thành từng mảnh và hai phần của khối nứt va chạm 
vào nhau.

Sáu điệu chấn động xảy ra bởi nhiều nguyên 
nhân: khi có người trên thế gian tu hành sắp thành 
Phật hoặc khi có người tu tập được giác ngộ, nhưng 
chưa chứng được quả vị Phật, như khi chứng được 
quả vị A-la-hán hoặc khi ma vương muốn phá hủy 
tâm đạo của người tu hành ở thế gian. Thế nên sáu 
điệu chấn động ấy lại có thiện cảnh và ác cảnh. Khi 
xảy ra các cảnh chấn động tốt lành và hay đẹp là khi ở 
nơi thế gian có một Đức Phật vừa thành đạo hoặc có 
người được chứng ngộ. Khi ấy bất luận sự chấn động 
của sáu dạng ấy dữ dội đến ngần nào cũng không làm 
cho mọi loài chúng sinh trên thế gian bị tổn thương. 
Khi Ma vương muốn thi thố ma lực nhiễu hại tâm đạo 
của người tu hành nơi thế gian, nó có thể sát hại nhiều 
người và trút cơn giận dữ bằng sự phá hoại. Khi có 
một cơn động đất ở một nước nào đó làm cho nhiều 
người bị chết và bị nạn, rồi ở các nước khác cũng bị 
xảy ra những tai nạn như vậy. Đó là khi ma vương
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muốn khoe sức mạnh cơ bắp của mình để hăm dọa 
loài người ở thế gian, và muốn bành trướng phạm vi 
quyền lực của mình. Cũng giống như một cuộc phô 
diễn thế lực chính trị, ma vương biễu diễn thế lực với 
loài người chúng ta như muốn nói: “Hãy xem thần lực 
của ta lớn mạnh dường nào. Ta có thể chuyển trời, lật 
đất.” Bởi vậy nên quý vị phải biết phân biệt kỹ lưỡng 
khi ta gặp những hiện tượng xảy ra là tốt lành hay xấu 
ác vì có rất nhiều hiện tượng sai biệt nhau.

Nói về chuyện động đất, tôi nhớ mình đã trải qua 
một trận động đất vào một đêm sau khi mẹ tôi qua đòi. 
Khi ấy tôi đang thực hành hạnh báo hiếu cư tang bên 
cạnh mộ mẹ tôi. Tôi đang lúc tĩnh tọa, thấy mọi vật đều 
rỗng không, chẳng còn thấy gì là vật, chẳng còn thấy gì 
là tôi nữa. Lúc ấy tôi chợt cảm nhận một sự rung chuyển 
làm xúc động ỉoàn thân. Tôi tự nghĩ “A! Loài ma nào 
mà có khả năng làm lay động thân tôi như thế này? Sức 
mạnh của nó chắc phải dữ dội lắm.” Tôi không biết đó 
chỉ là một cơn động đất. Ngày hôm sau có người đến 
bảo cho tôi biết có một cơn động đất vừa mới xảy ra -  
một trận động đất kỳ quặc. Cái giếng gần nơi tôi ngồi 
thiền bỗng phun vọt lên những tia lửa. Đây là những 
dòng nước bằng lửa phun ra từ miệng giếng. Chứ không 
phải là nham thạch phun ra từ núi lửa. Thật là có quá 
nhiều chuyện quái lạ ừên thế gian này.

Tôi biết có nhiều người suy nghĩ: “Chắc là lòng 
giếng thông với mỏ lưu huỳnh, là chất nham thạch 
phun ra trên mặt đất mỗi khi có núi lửa. Đó là lý do 
dòng lửa phun vọt ra từ miệng giếng.”
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Có thể suy nghĩ của họ đúng như vậy. Một khi 
trên mặt đất xảy ra sáu điệu chấn động thì mười 
phương cõi nước như sổ vi trần đồng thòi hiện ra.

Có bao nhiêu số vi trần hết thảy? Không thể nào 
tính kể được, nên các cõi nước xuất hiện nhiều như số 
vi trần không thể nào tính đếm được. Các vị Đại a-la- 
hán, Đại bồ-tát, Đại tỷ-khưu, Trưởng lão, Cư sĩ, quốc 
vương, quan đại thần đều trông thấy các cõi nước này 
đồng thời xuất hiện. Quý vị có thể biết được cảm giác 
của mọi người lúc ấy ra sao không?

Kỉnh văn:

Phật chi oai thần, linh chư thế giới, hợp thành 
nhât giói.

Do oai thần của Phật, khiến các thế giói vỉ 
trần ấy họp thành một cõi.

Giảng:
Do oai thần của Phật. Đức Phật dùng năng lực 

tinh thần và năng lực thần thông khiến các thế giói vi 
trần ấy họp thành một cõi.

Mặc dù các cõi nước nhiều không tính kể được 
mà chúng vẫn hiệp lại làm một. Chẳng hạn như ngày 
nay chúng ra có thể phóng một bức ảnh từ kích cỡ rất 
nhỏ thành bức ảnh có kích thước rất lớn, hoặc thu hẹp 
lại một bức ảnh cực kỳ lớn thành một tấm ảnh rất nhỏ. 
Quý vị có cho rằng đỏ là nhờ thần thông không?

Cũng tương tự như vậy, Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni dùng năng lực thần thông làm cho những nơi 
chốn xa xôi gần sát nhau lại bằng cách gom lại vô số 
cõi nước khắp cả tam thiên đại thiên thế giới lại thành 
chỉ một quốc độ như thể ngày nay ta thu hẹp lại một
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bức ảnh lớn. Và tuy thế, mặc dù các cõi nước hiệp lại 
thành một nhưng mỗi quốc độ vẫn còn giữ được toàn 
bộ tinh túy từ trong trật tự nguyên ủy của chúng. Mỗi 
quốc độ đều trụ trong vị trí riêng biệt của chúng 
không hề lẫn lộn. Nguyên nhân mà Đức Phật làm cho 
các thế giới hiệp lại với nhau là để cho mọi loài chúng 
sinh khắp các cõi nước có thể được nghe Đức Phật 
giảng nói diệu pháp mầu nhiệm không thể nghĩ bàn.

Kinh văn:

^ ■ 0 ,
Kì thể giới trung, sở hữu nhất thiết chư đại bồ- 

tảt, giai trụ bổn quốc, hợp chưởng thừa thính.
Trong các cõi nước ấy, các vị Đại bồ-tát ở noi 

quốc độ của mình đều chắp tay lắng nghe lời Phật
dạy-

Giảng:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni gom tất cả các cõi 

nước lại thành một vì Đức Phật muốn cho mọi loài 
chúng sinh có thể nghe được Đức Phật giảng nói về 
Đại định Thủ-lăng-nghiêm, để cho các vị Đại bồ-tát ở 
khắp các quốc độ đến để học hỏi giáo pháp này. Thế 
nên Đức Phật phóng hào quang từ diện môn, là ánh 
sáng rực rỡ như ngàn mặt trời chiếu khắp cả mọi quốc 
độ.

Trong các cõi nước ấy các vị Đại bồ-tát ở nơi 
quốc độ của mình đều chắp tay ỉắng nghe lòi Phật 
dạy. Lắng nghe Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giảng 
kinh Thủ-lăng-nghiêm.
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Kỉnh văn:
i H M i è Ạ ,  m ề

Phật cảo A-nan: Nhất thiết chúng sanh tòng vô 
thi lai, chủng chủng điên đảo, nghiệp chủng tự nhiên, 
như ác-xoa tụ.

Đức Phật bảo A-nan: Tất cả chúng sinh từ vô 
thỉ đến nay, theo các thứ điên đảo, tự nhiên tạo 
thành các giống nghiệp như chùm hạt ác-xoa.

Giảng:
Sau khi Đức Phật gom tất cả thế giới nhiều như 

hạt vi tran lại thành một thế giới mà trong mỗi một thế 
giới đều chứa đủ những trật tự của toàn thể, các Đại 
Bồ-tát ở trong mỗi cõi nước này đều khát ngưỡng, 
trông ngóng, ngẩng mặt trông chờ Đức Phật thuyết 
pháp. Cũng như các vị Bồ-tát đều mang tâm khát 
ngưỡng không thể diễn tả được. Hết thảy họ đều ước 
mong được uống được nước pháp từ nơi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni.

Tất cả quý vị có lẽ đều trải qua cái khát khắc 
nghiệt. Khi đói, sau một thời gian ngắn, quý vị có thể 
cảm thấy cảm giác đói sẽ dịu đi một chút. Nhưng nếu 
quý vị khát nước, có thể là do hậu quả của việc ăn quá 
mặn mà không có nước để uống thì rat khó chịu.

Tại sao các vị Đại Bồ-tát lại vô cùng khát 
ngưỡng? Vì họ đã ăn quá nhiều muối phiền não. A- 
nan là người đã chú tâm đặc biệt vào việc học rộng 
hiểu nhiều mà thờ ơ với việc tu tập định lực, lằ ngươi 
đã ăn quá nhiêu muôi học rộng nghe nhiều. Nay họ 
muốn uống nước thiền định để hóa giải cơn khát để
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làm dịu mát tấm lòng. Thế nên đại chúng đều khát 
ngưỡng ngước nhìn trông đợi nơi Đức Phật.

Khi tôi giảng giải điều này, cổ họng tôi cũng 
cảm thấy khô khát. Nhưng cảm giác khát khao ấy xuất 
phát từ việc giảng nói. Trong khi sự khát khao của các 
vị Đại bồ-tát lại xuất phát từ việc chưa được thâm 
nhuần giáo pháp của Đức Phật.

Một số người ở đây chưa thông hiểu việc này 
nên nói: “Tôi không hiểu nổi những điều tôi đọc được 
trong kinh.” Nếu quý vị biết được rằng điều không 
hiểu đó chính là quý vị đã hiểu. Nếu quý vị thực sự 
không hiểu thì ngay đó mới biết được là mình thiếu trí 
tuệ. Quý vị ngồi đó và không biết mình có hiểu hay 
không. Nay quý vị đã biết răng mình không hiểu được 
ý kinh mà quý vị vừa mới đọc, điều đó có nghĩa là 
quý vị đã hiều được chút ít. Nếu quý vị có ước 
nguyện sẽ hiểu được rõ ràng minh bạch từng ý kinh, 
neu quý vị hiểu ý kinh thông suốt ngay bây giờ thì 
chẳng còn điều gì đáng nói. Trong trường hợp đó, 
Pháp sư này chẳng còn để lại món gì cho quý vị dùng 
cả. Nếu quý vị hiểu được ý kinh trước khi tôi giảng 
thì tôi còn có ích gì cho đời sau. Tôi hoàn toàn vô 
dụng. Tuy nhiên, để hiểu được ý kinh ngay tức khắc 
thì không dễ gì. Cũng không dễ gì hiểu được mọi việc, 
dù là muốn biết mọi việc thê gian chỉ trong vòng một 
ngày. Đôi khi việc ấy rất cần. Khi quý vị đọc nhiều 
kinh, quý vị hoàn toàn biết được một cách tự nhiên. 
Tại sao quý vị chưa hiểu? Vì quý vị chưa đọc được 
nhiều.
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Đức Phật bảo A-nan.
Ngay bây giờ tôi giảng kinh cho quý vị. Quý vị 

là những người đang đọc đến đoạn kinh này. Như 
trong kinh văn, Đức Phật đang giảng giải cho A-nan. 
Nhưng tôi không phải là Đức Phật và quý vị không 
phải là A-nan. Tôi chỉ là người giải thích những sử 
liệu về A-nan cho quý vị.

“Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay.”
Tất cả mọi loài chúng sinh từ noãn sinh, thai 

sinh, thấp sinh, hóa sinh, loài có hình sắc, loại không 
có hình săc, loài có tưởng, loài không có tưởng, loài 
không hoàn toàn có tưởng, loài không hoàn toàn 
không có tưởng.1

Khi Đức Phật giảng kinh, chính Đức Phật không 
thể hoàn toàn giải thích rõ ràng tường tận mọi chỉ thú 
của kinh. Khi Đức Phật nói: “Từ vô thỉ đến nay, ” 
nghĩa là từ một thời gian mà không có điểm khởi đầu 
chính xác. Quý vị có thể nói thời điểm ấy là lúc nào 
không? Nêu quý vị muốn tìm kiếm một sự hợp lý thì 
đoạn kinh trên hoàn toàn không đáp ứng cho quý vị 
được.

Nhưng thực ra, không có cách nào để xác định 
được con người xuất hiện ở thế gian bắt đầu từ lúc 
nào.

Khỏi thủy là gì? Để giải thích đơn giản là hãy lấy 
ví dụ trong một gia đình. Khi quý vị nói “Tôi là cha của 
con tôi" thì cha quý vị là con của ai? Cha của quý vị là 
ông nội của con quý vị. Vậy thì ông nội là con của ai? 
Quý vị truy tìm gốc gác của gia đình mình cho đến khi

1 Mười loại chúng sinh.
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không thể truy tìm được nữa. Quý vị có thể nói: “Người 
này là vị tổ đầu tiên khai sinh ra gia đình tôi.” Nhưng ai 
là cha của vị tổ đầu tiên ấy? Truy chỗ này tìm chỗ kia, 
quý vị vẫn không thể nào tìm ra được. Nên có người nói 
rằng con người phát sinh từ loài khỉ, vậy loài khỉ phát 
sinh từ cái gì? Nếu loài khỉ có thể chuyển thành người, 
làm sao quý vị biết được toàn thể loài người đều phát 
sinh từ khỉ. Liệu có người nào phát sinh từ heo, từ chó, 
từ bò không? Nếu từ khỉ có thế làm phát sinh ra loài 
người thì loài người cũng có thể được phát sinh từ bò, 
heo, ngựa. Mọi người ai cũng đều phải trải qua vô số lần 
biến chuyển. Thế nên truy tìm kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy 
rằng mình không có chỗ khởi đầu.

Nay với thành tựu của khoa học và khám phá của 
ngành khảo cổ, người ta biết được những việc đã xảy ra 
cách đây hàng ngàn năm về trước, về những hiện tượng 
đã xảy ra như thế nào vào hàng chục ngàn năm về trước. 
Họ biết những noi nào còn sót lại xương của loài người 
sống cách đây hàng vạn hoặc hàng triệu năm. Để làm gì? 
Có phải đó là bằng chứng của mọi việc? Chẳng thể như 
thế được. Nó chẳng chứng minh được một điều gì hết.

Quý vị sẽ nói: “Nếu nó chẳng chứng tỏ được 
điều gì cả, tại sao xã hội lại đầu tư rất nhiều tiền để 
nghiên cứu và thí nghiệm?”

Đó là một sự điên đảo của thế gian này. Không 
còn việc gì để làm nên họ kiếm việc để làm. Neu họ 
không làm những việc điên đảo này, tại sao tài 
nguyên thế giới trở nên cạn kiệt và bị lãng phí như 
vậy?

Nếu quý vị thực sự hiếu, quý vị có thể nói được 
thực chất của thế giới này là gì không? Phải tìm cho
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ra được những điều chân thực và mang đến đây cho 
tôi nhìn thấy mới được.

Tôi nói mọi người đều sinh ra từ một trạng thái 
mơ hồ (vô minh) và chết đi trong một giấc mộng.

Quý vị nói: “Nhưng họ cũng đã làm cho đất 
nước lợi lạc.” Họ chỉ là những con người hồ đồ làm 
những việc hồ đồ mà thôi. Họ cho rằng mình là những 
người thông minh nhưng thực ra họ đang đánh lừa họ 
vì họ không thể nào tìm ra được nơi khởi đầu.

“Từ vô thỉ đến nay. ” Người ta không thể nói 
được điều gì hơn cuộc đời của một con người và một 
phả hệ không biết nơi khỏi đầu, không có chỗ kết thúc 
của người ấy. Cũng như sinh mạng của quý vị thử nói 
nó bắt đầu lúc nào?

Quý vị liền trả lời:
“Sinh mạng của tôi bắt đầu khi tôi được sinh ra.”
Nếu cuộc đơi thực sự được bắt đầu từ khoảng 

thời gian ngắn ngủi ấy thì không sao, nhưng chỉ e ngại 
sinh mạng quý vị không được khởi đầu từ một khoảng 
thời gian ngắn ngủi như thế. Đó mới là vấn đề.

Theo các thứ điên đảo.
Điều ngu muội mà tôi có đề cập trước đây chính 

là sự điên đảo, là sinh ra trong sự mơ hồ (vô minh) và 
chết đi trong giấc mộng. Quý vị lại nói: “Tôi đã dành 
những thực phẩm quý giá nhất để nuôi dưỡng thân 
này và những y phục tốt đẹp-nhất để trang sức cho nó 
mà!”

Thế có nghĩa là gì? Rốt ráo điều ấy có nghĩa gì?
Như tôi đã nói từ trước, quý vị chỉ làm một việc 

là trang sức một mớ quần áo lộng lẫy cho một cái nhà
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vệ sinh. Vậy việc ấy có gì lớn lao chăng? Đó chính 
điên đảo.

Thích bày ra một số việc để làm trong khi chẳng 
có việc gì để làm cả đó là hành động xuất phát từ “các 
thứ điên đảo.”

Đó là không nhận ra được chơn tánh thanh tịnh 
của mình mà bị rơi vào vọng tưởng phân biệt.

“À !”-  quý vị nói -  “Như thế nầy mới thực sự là 
hay.” Nói như thế thì điều ấy thực sự là tốt chăng? 
Hoặc quý vị nói: “Như thế kia thì mới thực là dở.” 
Nói thế thì điều kia thực sự là xấu xa chăng? Nếu quý 
vị quán chiếu sâu sắc hơn, quý vị sẽ nhận ra những 
thứ điên đảo này không có thực. Cái gì là tốt, cái gì là 
xấu? Đó là sự phân biệt từ cái nhìn của con người, họ 
phân chia hiện tượng thành ra có tốt và xấu, thiện và 
ác, phải và trái. Trong tánh Như Lai tạng, không có sự 
phân biệt như vậy, vốn không có một ý kiến gì cả ở 
trong tánh Như Lai tạng. Trong ấy hoàn toàn thanh 
tịnh. Mắt ta có thể thấy được núi sông, đất liền, cây 
côi thảo mộc, vô số hiện tượng nhung đó chỉ là sự 
biểu hiện của thức. Khi quý vị đã thực sự nhận ra lý 
không sinh không diệt của các pháp thì quý vị sẽ hiểu 
được xưa nay vốn không có một pháp nào cả. Nhưng 
đạo lý này không phải dễ nhận ra. Chúng ta chỉ có thể 
hiểu được đạo lý này một cách dần dần thôi.

Tự nhiên tạo thành các giống nghiệp như 
chùm hạt ác-xoa.

Sự vô minh của chúng sinh dẫn họ hành động 
một cách điên đảo và những thứ hành động điên đảo 
ấy lại tạo ra vô số loại nghiệp. Tùy theo những loại 
nghiệp khác nhau mà họ phải trải qua những quả báo
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khác nhau. Tại sao chúng sinh tạo ra những nghiệp ác? 
Vì vô minh, vì thiếu tó tuệ, vì điên đảo trong mộng 
tưởng. Vọng tưởng khiến họ tạo các ác nghiệp và do 
họ tạo ác nghiệp nên họ phải chịu quả báo đau khổ.

Có ba tiến trình:
Vọng tưởng dẫn đến tạo nghiệp ác rồi dẫn đến 

thọ quả báo khổ đau. Đức Phật so sánh tiến trình liên 
tục ấy như chùm hạt ác-xoaế

Ác-xoa' là một loại trái cây ở ấn Độ chúng mọc 
thành chùm, mỗi chùm gồm ba quả. Mặc dù quý vị 
chưa bao giờ thấy chùm trái ác-xoa nhưng kinh văn 
đã giảng giải rất rõ ràng, ai cũng đều có thể hiểu được 
chùm ác-xoa gồm ba trái dính nhau tượng trưng cho 
ba thứ: vô minh, nghiệp và quả. Nó liên kết với nhau, 
dính liền nhau cùng một cuống. Quý vị không thể 
thấy quả nào ở trước quả nào, từng hạt kế tiếp nhau 
như vòng tròn liên tục từ đời này qua đời khác, kiếp 
này qua kiếp khác. Quý vị nói chúng bắt đầu ở nơi 
đâu? Nó chẳng có chỗ khởi đầu. Là một chu kỳ bất 
tận của vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo.

Mỗi người chúng ta đều sinh ra nơi thế gian này, 
giống như hạt vi trần bỗng chốc nổi lên cao, bỗng 
chốc chìm xuống thấp, chợt chìm chợt nổi, thoắt còn 
thoắt mất. Khi gieo nhiều nghiệp nhân tốt lành, quý vị 
sẽ được sinh trong tầng lớp cao quý. Khi tạo nhiều 
nghiệp bất thiện thì sẽ bị đọa lạc. Do vậy, quý vị đừng

1 S: aksa; ác-xoa tụ Còn gọi là ô-lỗ-nại-la-xoa
(s: rudrãksa). Ý dịch tuyến quán châu &Ế kim cang 

ịử-ÈrWÌ^-. Là cây có quà mọc thành tùng chùm, từ đó mà đặt 
tên cho cây.
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nên làm những việc ác vì thế giới này được vận hành 
bởi đạo lý nhân quả, bởi quy luật của nghiệp và quả. 
Và hạt giống nghiệp sẽ vận hành đạo lý này một cách 
tự nhiên, nghĩa là quý vị sẽ phải nhận lấy quả báo từ 
những nghiệp nhân do quý vị đã tạo.

Có một vài điểm khác biệt giữa “nghiệp” và 
“nhân. ” Nghĩa là bất kỳ lúc nào quý vị gieo trồng 
một nghiệp nhân thì quý vị sẽ gặt hái lấy “nghiệp 
quả. ” “Nhân ’’ là một hành vi đặc biệt dẫn đến một 
kết quả tương ứng trong tương lai.

Còn “nghiệp ” là một tiến trình chung nhất írong 
đó những sự kiện tất yếu này phải xảy ra. Cũng giống 
như khi gieo một hạt giống vào lòng đất trong mùa 
xuân. Đây là nguyên nhân mà kết quả là vào cuối mùa 
trồng trọt, sẽ mang lại sự gặt hái vào mùa thu. Toàn 
bộ tiến trình từ gieo trồng cho đến khi trổ hạt và gặt 
hái phải trải qua hằng tháng, đó là “nghiệpr Cái nhân 
quý vị gieo trồng dứt khoát sẽ gặt hái được kết quả. 
Nếu quý vị gieo trồng những hạt giống tốt, quý vị sẽ 
gặt hái được vụ mùa tốt. Nếu quý vị gieo trồng những 
hạt giống xấu, chắc chắn quý vị sẽ thu hoạch một vụ 
mùa kém cỏi.

Nghiệp được tạo nên bởi những việc mà quý vị 
thường làm nhất trong đời. Ví dụ như khi quý vị điều 
hành công việc buôn bán, nghĩa là quý vị dự vào 
“thương nghiệp. ” Nghề nghiệp có thể là nghiệp tốt 
hoặc nghiệp xấu. Nếu quý vị làm nghề hàng thịt 
chẳng hạn, như vậy nghề của quý vị là nghiệp sát. 
Nếu quý vị làm trộm cướp thì đó là nghiệp đạo (ăn 
trộm). Nếu quý vị chẳng làm gì hết ngoài tà hạnh dâm 
dục thì quý vị đã tạo nghiệp dâm. Neu quý vị không
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bao giờ nói lời chân thật đó là quý vị đã tạo nghiệp 
vọng ngữ. Nói chung, bất kỳ quý vị thường làm một 
việc gì thì đó là nghiệp của quý vị và quả báo sẽ đi 
theo liền, tương ứng với nghiệp của quý vị đã tạo.

Như vậy, nghiệp được tạo ra do tò một niệm vô 
minh từ vô thỉ. Từ vô minh tạo ra nghiệp, từ nghiệp dẫn 
đến thọ quả khổ. Ba món này như một chùm quả ác-xoa. 
Đây là lý do tại sao Đức Phật giảng giải rõ ràng tiến 
trình của nghiệp cho A-nan trong đoạn kinh văn này.

Kinh văn:
7ÌS.M 

o - 8 .A  j [ - ì £ ,  ■ S t k í t ĩ . ,

# v * .  '
Chư tu hành nhân, bất năng đắc thành vô 

thượng bổ-để, nãi chỉ biệt thành thanh văn, duyên 
giác cập thành ngoại đạo, chư thiên, ma vương, cập 
ma quyên thuộc.

Những ngưòi tu hành không thành đươc đao 
vô thượng bồ-đề, mà chỉ thành thanh văn, duyên 
giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, ma vương và 
quyên thuộc của ma...

Giảng:
Những người tu hành không thành được đạo 

Vô thượng bồ-đề.
Ở đây bao gồm tất cả hàng ngoại đạo cũng như 

hàng Phật tò. Những người khi tu đạo mà mong cầu 
chứng được điều gì đó, thành tựu điều gì đó. Những 
gì họ mong cầu là đạt được quả vị Vô thượng bồ-đề. 
Bồ-đề là sự thành tựu Phật quả. Bồ-tát được gọi là bậc
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Thượng sĩ, còn Đức Phật được gọi là Vô thượng sĩ và 
Vô thượng bồ-đề là cảnh giới đã thành tựu quả vị Phật.

Mà chỉ thành Thanh văn, Duyên giác.
Liệu những người tu hành có thể đạt được quả vị 

nào khác Phật quả? Thanh văn là những người nghe 
Phật thuyết pháp mà giác ngộ. Họ tu tập pháp Tứ diệu 
đế. Duyên giác là những người tu tập theo pháp Thập 
nhị nhân duyên.

Hoặc thành ngoại đạo, chư Thiên, Ma vương 
và quyến thuộc của m a..ẳ

Thế nào nghĩa là ngoại đạo? Từ này rất thường 
được đề cập trong kinh này. Những ai mà “mong cầu 
ở ngoài tâm có pháp” thì được xem như ngoại đạo. 
Thực vậy, những người mà chưa đạt được sự giác ngộ 
hay chưa chứng được Phật quả có thể nói theo một ý 
nghĩa khác, là còn ở bên ngoài đạo.

Có rất nhiều cõi trời, cõi trời gần chúng ta nhất 
là cõi trời Tứ thiên vương.1 Cõi tròi này nằm phía ừên 
núi Tu-di, bao trùm một nửa núi Tu-di, ở bốn phía 
Đông - Nam - Tây - Bắc. Bốn vị vua cai quản các cõi 
trời này là Trì Quốc Thiên vương, Tăng Trưởng Thiên 
vương, Quảng Mục Thiên vương và Đa Văn Thiên 
vương. Thọ mạng của chư Thiên trong các cõi trời 
này là năm trăm năm. Thế nên đối với loài người

; Tứ thiên vương: Còn gọi là Tứ thiên vương thiên Ĩ L Ĩ - Ĩ L  
(s: Catur-mahã-rãjakãyikãh):
Đông là Trì quốc thiên vương ®  ; s:DhrtarãStra. Nam là 
Tăng trưởng thiên; s:Virũdhaka ỈỆ-lk^L; Tây là Quảng mục 
thiên/H ẼI ; s:Virũpãksa, Bắc là Đa văn thiên s; Vaiáravana
2  M À.
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chúng ta, năm mươi năm chỉ bằng một ngày một đêm 
nơi các cõi trời này.

Phía trên cõi trời Tứ thiên vương là cõi trời Tam 
thập tam thiên.1 Thọ mạng của chư Thiên cõi tròi này 
là một nghìn năm. Cõi nhân gian một trăm năm tương 
đương một ngày một đêm trên cõi trời này. Có tất cả 
ba mươi ba cõi trời hết thảy, mỗi phương Nam, Bắc, 
Đông, Tây của núi Tu-di có tám cõi trời -  tất cả là ba 
mươi hai và cõi trời thứ ba mươi ba nằm trên núi Tu- 
di.

Chủ của cõi trời Tam thập tam thiên nguyên là 
một phụ nữ. Một hôm bà ta thấy tượng Phật ở trong 
một ngôi chùa bị dột nát. Bà ta phát tâm lợp lại mái 
chùa khiến cho mưa không giọt xuống tượng Phật nữa. 
Bà ta vốn là một người nghèo, nhưng bà khuyến khích 
ba mươi hai người bạn của bà cùng phát tâm cúng 
dường lo việc sửa chùa. Do phước đức phát sinh tò 
hạnh nguyện này khiến cho ba mươi ba người này 
được sinh vào cõi trời và trở thành thiên chủ của ba 
mươi ba cõi trời này.

Trong thần chú Thủ-lăng-nghiêm, câu ‘Wam mô 
nhân đà ra da.” “Nam mô” nghĩa là quy y, “Nhăn đà

1 s: Trãyastrimảa. Còn gọi là Tam thập tam thiên e:
The Heaven o f the Thirty-three (gods). Là một trong sáu cõi trời 
(Lục dục thiên) của Dục giới, năm trên đinh núi Tu-di. Tại mỗi 
phương trời là một chỏm núi, có tám vị trời ở mỗi phương, 
trung ương là cung điện của vua trời Đế thích (s: Indra, Sakra)
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ra da” nghĩa là thiên chủ của cõi trời Tam thập tam 
thiên.2

Cõi Trời Tứ thiên vương và cõi trời Tam thập 
tam thiên vương là hai cõi trời đầu tiên ở Lục dục 
thiên. Các cõi trời còn lại sẽ được giải thích chi tiết ở 
phần sau.

Ma vương cư ngụ ở Lục dục thiên, ở đó không chỉ 
có Ma vương mà toàn bộ ma dân cũng cư ngụ ở đó gồm: 
ma nữ, ma con, ma cháu và rất nhiều quyến thuộc. Ma 
quỷ cũng có quyến thuộc, con cháu, đồ đệ. Nó làm bá 
chủ một cõi trời, lập thành ma cung. Phần nhiều những 
người tu theo ngoại đạo đều dẫn đến kết cuộc là sinh 
trong các cõi này. Bậc thượng thì làm Ma vương, bậc 
trung thì làm ma dân, bậc hạ thì làm ma nữ. Ma nữ đậc 
biệt là rất đẹp và rất quyến rũ. Bất lụân quý vị là ai, như 
A-nan chẳng hạn dù đã chứng được quả vị thứ nhất của 
hàng a-la-hán, mà cũng không có đủ định lực để làm 
chủ mình khi nhìn thấy một ma nữ, nên A-nan đã gần 
như muốn thử bất cứ món gì. Ma nữ rất có quyền lực. 
Quý vị là những người tu đạo nên hết sức cẩn trọng 
đừng để loài ma này quyến rũ mình.

Điều đó có ý nghĩa như thế nào?

2 S: Indra: Nhơn-đà-la 0  PÈ Thiên đế thích s: s
akradev ã n ã mindra; p: Sakka-dev ã nam-inda.còn gọi ià Đế 
Thích, Kiều Thi La, Bà-sa-bà, Phú-lan-đ à-la, Ma-pháp-bà.; 
Hán dịch Thích-đề hoàn nhân íặ íấ í - ẫ  0 ,  Thích-ca nhân-đà-la 
# $ ” 0  PèìỆ., Kiều-thi-ca. Chủ cõi trời Đao lợi 'Ì7ì Í'J tóc 
Tam thập tam thiên.
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Nếu quý vị không có đủ định lực thì quý vị sẽ 
không thể duy trì được sự an định, khi gặp tình huống 
này sẽ bị ma xoay chuyển và quý vị sẽ thấy mình bị kéo 
lê lết theo sau một con ma nữ rồi rơi xuống hố*ma.

Nếu tôi nói nhiều ma vương sẽ than phiền: 
“Ngài nói nhiều quá và cứ phơi bày xấu xa của chúng 
tôi.” Thế nên tôi xin dừng. Nói chung là hãy nên thận 
trọng, hãy phát huy định lực tối cao, lúc ấy chẳng có 
gì để sợ hãi. Đây là sự thử nghiêm tuyệt duyệt nhất 
mà tôi xin ban tặng cho quý vị.

Kỉnh văn:
n u ư f - ¥  „ m -ka

.  * U U Ề * I ,  .
Giai do bất tri nhị chủng căn bản, thố loạn tu 

tập. Dụ như chử sa dục thành gia soạn. Túng kinh 
trần kiếp, chung bẩt khả đắc.

Đeu do không biết hai món căn bản, nên tu 
tập sai lầm. Họ cũng như ngưòi nấu cát mà mong 
thành cơm. Dù có trải qua nhiều kiếp như vỉ trần 
nhimg rôt ráo vẫn không thể đat đươc những gì 
mong muốnẽ

Giảng:
Tại sao họ không thể thành Phật hoặc lại còn trở 

thành ma vương?
Đều do không biết hai món căn bản, nên tu 

tập sai lầm.
Hai món căn bản này rất là quan trọng sẽ được 

giảng giải trong đoạn văn sau. Và do vì họ không hiểu 
được nên họ bị sai lầm trong khi tu tập. Kết quả thành 
ra mê mờ. Họ không biết làm sao hanh trì cho đúng



338 QUYỂN I

pháp chân chính. Ví dụ như ở Ấn Độ có một phái 
ngoại đạo chuyên thực hành pháp tu khổ hạnh bằng 
cách ngủ ừên giường đinh. Họ cho rằng người ta sẽ 
được công đức nhờ dám tu tập hạnh khổ nhọc như 
vậy. Có công đức gì ttong việc làm ấy? Dù quý vị có 
ngủ trên dao đi nữa, cũng vô ích mà thôi. Có một số 
người khác cố làm cho được những thói quen của loài 
bò và loài chó. Họ bắt chước y hệt cử chỉ của các loài 
vật này. Tại sao vậy? Đó cũng như là tình trạng nhầm 
lẫn mê mờ phương pháp tu hành chân chính. Họ thực 
hành lối tu khổ hạnh vô ích chẳng đạt được kết quả gì 
cả, dù họ có tu hành khổ nhọc đến đâu đi nữa.

Họ giống như việc gì? Bây giờ Đức Phật mới 
đưa ra một ví dụ. Họ cũng như người nấu cát mà 
mong muốn thành cơm. Dù có trải qua nhiều kiếp 
như vi trần nhưng rốt ráo vẫn không thể đạt được 
những gì mong muốn.

Cát hoàn toàn chỉ biến thành cát, cát không thể 
biến thành thức ăn được. Những người này không 
hiểu được hai món căn bản nên mê mờ, nhầm lẫn 
trong công phu tu tập. Chung quy sẽ dẫn đến những 
việc tương tự như vậy.

Kinh văn: c

■Ẵ" 'H o 'H -kể ỈL
Ạ .  o o â

mì ầ £ .
Vân hà nhị chủng? A-nan, nhất giả vô thỉ sanh 

tử căn bản, tắc nhữ kim giả, dữ chư chủng sanh, dụng 
phan duyên tâm vi tự tánh giả.
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Những gì là hai món căn bản? Một ỉà căn bản 
sinh tử, từ vô thỉ, chính là tâm phan duyên mà 
hiện nay ông và toàn thể chúng sinh nhận làm tự 
tánh.

Giảng:
“Những gì ỉà hai thứ căn bản?”
Nay Đức Phật sẽ giảng rõ hai món căn bản cho 

A-nan, tôi nghĩ mọi người đều muốn biết hai món căn 
bản ấy là gìế Tuy nhiên, tôi sẽ không giải thích về ý 
này vội.

Trước hết, tôi muốn đề cập đến người em cùng 
cha khác mẹ của Đức Phật là Tôn-đà-la Nan-đà1 
(Sundarananda), vì trước đây tôi chưa nói về nhân vât 
này. Ong ta rất yêu vợ mình là nàng Tôn-đà-lợi 
(Sundari). Hai người có thể nói là như keo sơn. Họ ở 
bên nhau suốt ngày, chẳng hề rời nhau. Do đó để phân 
biệt ông ta với Ngài A-nan, Nan-đà được gắn thêm 
tên vợ mình là Tôn-đà-lợi, thành ra Tôn-đà-la Nan-đà. 
Một hôm Đức Phật đi ngang qua nơi Tôn-đà-la Nan- 
đà đang ở. Đức Phật đến vương cung khất thực, gặp 
lúc vợ chồng Tôn-đà-la Nan-đà đang ăn com. Khi 
Tôn-đà-la Nan-đà thấy Đức Phật đang đến, ông ta rời 
khỏi người vợ và dặn lại:

- Hãy đợi một lát, tôi ra cúng dường cho Đức Phật.
Người vợ liền bảo:

1S: Sundarananlcr, còn gọi là Tôn-đà-la Nan-đà ĩ ị  Pè ễ & ặ ịỉt  , 
Tôn-đạt-la Nan-đà. Nghĩa là Diễm Hỷ tẳ-S-. Em của Phật, xuất 
gia làm tỷ-khưu đệ tử Phật. Khi chưa xuất gia có người vợ rất 
đẹp tên là Tôn-đà-lợi •?#. f t  í'j (s: Sundari).
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-  Ông đi cúng dường cho Đức Phật thì rất tốt 
nhưng hãy trở lại đây tức thì, đừng có đi luôn!

Tôn-đà-la Nan-đà đáp:
-  Dĩ nhiên. Tôi trở lại liền.
Nàng Tôn-đà-lợi liền nhỗ một bãi nước miếng 

xuống đất rồi nói:
-  Nếu ông không trở lại trước khi bãi nước miếng 

này khô, thì tôi sẽ không để cho ông vào giường với tôi.
Tôn-đà-la Nan-đà cũng lưu tâm đến lời khuyên 

này và hứa:
-  Chắc chắn tôi sẽ trở về ngay.
Rồi ông ta liền mang thức ăn, rau quả đến cúng 

dường Đức Phật.
Ông ta đến dâng bình bát cho Đức Phật, nhưng 

ông thấy sao mà Đức Phật làm những việc kỳ lạ quá? 
Đức Phật đã dùng thần thông. Mỗi khi Tôn-đà-la 
Nan-đà bước đến một bước để dâng bát cho Đức Phật 
thì Đức Phật lùi lại một bước. Thế nên Tôn-đà-la 
Nan-đà vẫn cứ tiến tới để theo kịp Đức Phật, nên chỉ 
còn vài bước nữa là cả hai về đến Tinh xá Kỳ hoàn. 
Mặc dù thực tế là từ Tinh xá về đến nhà Tôn-đà-la 
Nan-đà rất xa. Khi đã về đến Tinh xá rồi, Đức Phật 
bảo Tôn-đà-la Nan-đà:

-  Đừng về nhà nữa, hãy ở đây với tôi, sống cuộc 
đời của người xuất gia.

Tôn-đà-la Nan-đà vô cùng sửng sốt, đến nỗi toàn 
thân ông ta nổi da gà. Ông ta nói rõ ràng dứt khoát:

-  Tôi không thể nào ở lại đây được. Tôn-đà-lợi 
đang đợi tôi ở nhà. Tôi chẳng thể nào lưu lại đây được. 
Tôi phải về nhà thôi.

Đức Phật bảo:
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-  Ông chẳng thể nào về nhà được, để tôi chỉ cho 
ông xem một số cảnh rồi hãy xét lại suy nghĩ của 
mình.

Đức Phật dẫn Tôn-đà-la Nan-đà đến nơi có đàn 
khỉ đang sinh sống, rồi hỏi:

-  Những con khỉ này và nàng Tôn-đà-lợi, ai đẹp
hơn?

Tôn-đà-la Nan-đà đáp ngay:
-  Dĩ nhiên là nàng Tôn-đà-lợi đẹp hon. Sao ỉại 

có thể so sánh như vậy được?
Đức Phật xác định việc so sánh ấy là hoàn toàn 

đúng rồi đưa ông ta lên cung tròi. Khi đi dạo, họ chú 
ý đến cung điện rực rỡ, nơi những cung nữ đang bận 
rộn trong việc chùi rửa và trang hoàng. Có khoảng 
năm trăm thiên nữ đang ở trong cung điện này, người 
nào cũng đẹp, không thể nào so sánh được. Ton-đà-la 
Nan-đà hỏi một cung nữ:

-  Tại sao các người làm những việc này?
Họ đáp:
-  Chúng tôi trang hoàng cung điện chuẩn bị để 

đón người em họ của Đức Phật là Tôn-đà-la Nan-đà. 
Sau khi ông ta tu tập, ông ta sẽ sinh lên cõi trời để 
hưởng phước. Năm trăm thiên nữ ở đây sẽ là vợ của 
ông ta.

Tôn-đà-la Nan-đà rất lấy làm vui thích.
Đức Phật hỏi:
-  Này Nan-đà, những thiên nữ ở đây và nàng 

Tôn-đà-lợi ai đẹp hon?
Tôn-đà-la Nan-đà đáp liền:
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-  Dĩ nhiên là những thiên nữ này đẹp hơn. Làm 
sao lại có thể so sánh như thế được. Nàng Tôn-đà-lợi 
chỉ đáng như con khỉ dưới kia thôi.

Đức Phật bảo:
-  Đúng vậy, cung điện này đang chuẩn bị sẵn 

sàng để đón ông.
Sau khi đi dạo khắp hoàng cung, Đức Phật đưa 

người em mình xuống dạo choi ở địa ngục, ở đây, họ 
thấy hai con quỷ đang đun một chảo dầu. Một con thì 
đang ngủ say và con kia dù đã tỉnh ngủ rồi nhưng hai 
mắt còn mở chưa ra. Tôn-đà-la Nan-đà thấy vậy đoán 
chừng: “Những con quỷ này đang muốn chụm lửa 
đun sôi vạc dầu, nhưng nó không muốn làm. Thì ra là 
những con quỷ lười.” Nghĩ vậy rồi ông ta thúc vào 
một con quỷ và hỏi:

Các ông đun bếp này để nấu gì vậy?
Con quỷ nhỏ nhất tròn xoe đôi mắt mệt mỏi nhìn 

chăm ông ta rồi gắt gỏng hỏi lại:
-  Việc ấy có can hệ gì đến ông?
Tôn-đà-la Nan-đà đáp lại:
-  Tôi chỉ muốn biết thôi.
-  Muốn biết hả, được rồi, tôi sẽ nói cho mà biết. 

Đức Phật có một người em trai đang tu tập mà chỉ 
mong được hưởng phước báo ở cõi nhân thiên. Ông ta 
sẽ sinh ở cõi trời và hưởng phước báu ở đó năm trăm 
năm. Đến khi hưởng hết phước rồi ông ta sẽ bị đọa 
vào địa ngục. Khi ông ta đến đây thì cũng vừa lúc bọn 
tôi đun sôi vạc dầu này. Ông ta sẽ bị luộc trong ấy.

Tôn-đà-la Nan-đà sững sốt đến nỗi tóc dựng đứng. 
Đột nhiên ông ta hiểu được toàn bộ tình huống và nghĩ: 
“Những thiên nữ ở cõi tròi này thì đáng giá thật, nhưng
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hưởng phước báu ở nơi đây với họ năm trăm năm thì 
cũng chẳng quý báu gì, khi hết phước lại phải kết thúc 
đời mình trong chảo dầu sôi. Tốt hơn hết là ta nên theo 
Đức Phật xuất gia trở thành Tỷ-khưu.

Thế nên ông ta quên bẵng nàng Tôn-đà-lợi và 
đồng ý xuất gia với Phật. Để độ thoát cho Tôn-đà-la 
Nan-đà, Đức Phật cùng đi với ông ta lên trời rồi xuống 
địa ngục. Nhưng việc độ thoát cho A-nan anh của Tôn- 
đà-la Nan-đà lại tỏ ra khó hơn. Đức Phật giải thích một 
đạo lý mà A-nan không hiểu được. Đức Phật lại giảng 
giải thêm một đạo lý khác nữa mà A-nan vẫn không 
hiểu được. Đức Phật vẫn tiếp tục giảng giải và A-nan 
vẫn còn trong mơ hồ.

Nay Đức Phật khai thị hai món căn bản giúp cho 
mọi người vốn đã bị mê mờ trong công phu tu tập. 
Đức Phật muốn giúp cho A-nan hiểu trực tiếp rõ ràng 
công phu của mình để A-nan có thể chứng được Phật 
quả trong tương lai.

A-nan, một là căn bản sinh tử từ vô thỉ,
Từ vô thỉ kiếp đến nay, quý vị đã phải chịu sinh 

rồi sinh, chết rồi chết, chết rồi sinh, sinh lại chết... Tôi 
đã giảng giải đạo lý này cho quý vị rồi: "Do không 
nhận ra chơn tăm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng 
suốt mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này 
von chẳng chân thật, nên bị luân chuyển. ”

Căn bản sinh tử đã được khai thị một lần nữa 
trong đoạn văn này rồi.

Nó chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông 
và toàn thê chúng sinh - không chỉ riêng mình ông, 
mà tất cả mọi loài - nhận làm tự  tánh.
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“Nhận tâm phan duyên” là chuyên hành xừ dựa 
trên vọng tưởng. Chẳng hạn như quý vị đi học nhưng 
lại đem hết sức mình ra để mong được điểm tốt với 
thầy dạy của bạn bằng cách nịnh nọt thầy. Quý vị tâng 
bốc giáo sư bằng những tước hiệu của họ và tặng 
những mỹ từ với hy vọng giáo sư sẽ hài lòng. Sao vậy? 
Vì mong mỏi giáo sư sẽ cho quý vị nhiều điểm. Quý 
vị nghĩ rằng: “Rõ ràng giáo sư sẽ cho ta điểm tám 
mươi,1 nhưng nếu mình tử tế với thầy, tặng quà cho 
thầy hay chút đồ vật gì đó thì có thể ông ta sẽ tăng 
điểm cho mình gấp đôi.”

Quý vị thủ lợi bằng một cách vi tế như vậy. Đó 
là một ví dụ của tâm phan duyên.

Một ví dụ khác xảy ra trong khi ứng cử Tổng 
thống hoặc Dân biểu hoặc Tỉnh trưởng. Các ứng cử viên 
đi lại khắp nơi để cổ động giành phiếu cho mình và nài 
nỉ, khẩn khoản cầu viện sự ủng hộ tò phía bạn bè phe 
cánh của mình. Đó cũng là một trường hợp của “tâm 
phan duyên.” Thay vì để cho mọi việc diễn biến một 
cách tự nhiên. Nếu theo diễn biến tự nhiên, quý vị sẽ trở 
thành Tổng thống, thì lẽ ra quý vị chẳng cần phải mở 
chiến dịch vận động rùm beng để cho mọi người biết 
quý vị xứng đáng là Tổng thống. Đạo đức của quý vị 
quá hiển nhiên rồi và mọi người đều ngưỡng mộ bạn. 
Bạn khỏi phải cần thuyết phục mọi người, họ tự nhiên 
sẽ đề cử quý vị làm Tổng thống. Đó là phương cách lý 
tưởng để tiến hành, còn ngoài ra đều rơi vào lãnh vực 
của tâm phan duyên.

' Theo hệ thống thang điểm của nhà trường Trung Quốc.
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Một sự kiện khác minh họa cho điểm này là 
chuyện vua Nghiêu1 của nước Trung Hoa, khi vua 
Nghiêu đã già, ông muốn tìm kiếm người có tài đức 
xứng đáng để giao việc trị nước cho người ấy. Vua 
Nghiêu nghe rằng có Sào Phụ2 và Hứa Do3 là người 
hiền tài đức hạnh trong thiên hạ nên quyết định giao 
việc trị nước lại cho Sào Phụ.

Tại sao lại gọi là Sào Phụ, Sào ( ^ . ) nghĩa là tổ 
chim. Do ông ta sinh sống ở một nơi rất kỳ quặc. Ông 
ta làm một cái chòi tranh ở trên cây giống như tổ chim 
rồi ở trên đó. Cách sống của ông ta rất đom giản, đến 
nỗi ông ta dùng hai bàn tay úp lại múc nước để uống. 
Có người thấy ông ta uống nước như vậy, mới nghĩ 
răng ông ta không có vật dụng để đựng nước nên cho 
ông ta một cái vỏ trải bầu. Ông ta treo vỏ trái bầu khô 
trên một cành cây nhưng nó lại gây nên tiếng lóc cóc 
ầm ĩ mỗi khi gió thổi qua, thấy nó quá phiền toái nên 
cuôi cùng ông ta lại vứt nó đi.

Vua Nghiêu nghe đức hạnh, tài năng cùng sự 
thanh bạch của Sào Phụ, quyết định nhường ngôi cho 
ông ta. Vua đến gặp ông để thông báo ý định của 
mình: “Trâm nay đã già, ông nên thay trẫm nhận việc 
trị dân, trâm sẽ nhường ngôi cho ông.”

Ngay sau khi câu nói của vua Nghiêu vừa thoát 
ra khỏi miệng, Sào Phụ liền lấy tay bịt tai mình lại, bỏ 
đi nói một cách dí dỏm:

' Vua Nghiêu (ệ t) , tức Đào Đường, thời Ngũ Đế, 2250-2140 
TCN.
2 Sào Phụ (Ch'ao Fu ilSC ).
' Hứa Do (Hsu Yu



346 QUYỂN I

Tôi chẳng có một chút thích thú gì khi nghe nói 
những nói những lời như vậy. Thực ra, những lời nói 
của Ngài đã làm bẩn tai tôi.

Sào Phụ đi về hướng bờ sông để rửa tai thực. 
Bấy giờ, rất tình cờ Sào Phụ lại gặp Hứa Do cũng 
đang ở bến sông, ông ta đang tắm cho trâu. Hứa Do 
hỏi:

-  Tại sao ông xuống đây đề rửa tai?
-  Ông vua Nghiêu kia thật là điên rồ, -Sào Phụ 

trả lời khi4ã rửa tai xong-ông ta đến tìm tôi, nói rằng 
muốn giao đất nước cho tôi, muốn tôi trị vì quốc gia 
này. Lời nói của ông đã làm bẩn tai tôi, nên tôi xuống 
đây để rừa.

Nghe vậy, Hứa Do la lên:
-  Thế thì làm sao mà trâu của tôi lại phải uống 

thứ nước dơ bẩn mà ông đã dùng để rửa tai xong. 
Trâu của tôi không thể nào uống thứ nước bẩn thỉu ấy 
được.

Nói xong, Hứa Do dẫn trâu lên phía trên dòng 
sông để cho trâu được uống nước trong sạch.

Quý vị thấy vào thời xưa, bậc hiền nhân không 
những từ chối ngôi vua mà còn có những lời phản ứng 
khẳng khái khi tai mình bị bôi nhọ bởi những lòi như 
vậy.

Thế mà ngày nay người ta lại nói:
“Nè, quý vị hãy bỏ phiếu bầu cử cho tôi làm 

Tổng thống. Hãy chọn tôi làm dân biểu cho quý vị.” 
Các ứng cử viên mở những cuộc vận động chính trị, 
tạo sự liên kết xuyên quốc gia, thương lượng đi đêm, 
mặc cả cửa sau, ngay cả mua chuộc cả phiếu bầu. 
Nhưng Sào Phụ và Hứa Do lại không bị “tâm phan
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duyên.” Họ đã biểu hiện đức hạnh cao quý và vô cùng 
thanh khiết.

Nhận lấy tâm phan duyên này, quý vị lầm cho 
rằng đó chính là tự tánh. Quý vị nhận lầm tâm phàm 
phu làm bản tâm của mình, vậy nên làm sao mà chẳng 
bị luân hồi trong sinh tử?

Quý vị không nhận ra được bản tâm là gì, thay 
vì vậy, quý vị nhận giặc làm con, trong tương lai nó 
sẽ lấy sạch châu báu trong nhà cửa của quý vị. Đó 
chẳng gì khác hơn là vọng tưởng, nó khiến cho quý vị 
nghĩ rằng mình có chút thành tựu bởi đã dùng tâm 
phan duyên. Đây chính là sai lầm mà A-nan đã mắc 
phải.

Kinh văn:
— M i è í - m s . ũ x . ỳ ị ì ệ - t t - .  » 1 *

4 ' # M i t í 7 L ílM, í ậ # f  o
Nhị giả, vô thỉ bồ-đề niết bàn nguyên thanh tịnh 

thể. Tắc nhữ kim giả thức tỉnh nguyên minh, năng 
sanh chư duyên, duyên sở di giả.

Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ-đề 
niết-bàn từ vô thỉ. Đó chính là cái thức tính nguyên 
minh của ông. Hiện nay hay sinh khởi các duyên bị 
ông quên mất

Giảng:
Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ-đề 

niết-bàn từ vô thỉ.
Chẳng có khởi đầu nên Đức Phật gọi là “vô thỉ"', 

ngay cả những gì xảy ra trước lúc khởi đầu.
Bồ-đề là tiếng Phạn (bodhi), dịch nghĩa là giác 

ngộ được đạo lý. Có ba nghĩa:
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1. Chơn tánh bồ-đề: tức là Phật tánh mà mọi 
chúng sanh đều vốn có sẵn. Thông thường mọi chúng 
sanh đều có chơn tánh bồ-đề này.

2. Thật trí bồ-đề: tức là trí tuệ chân chính chẳng 
phải là tà tuệ.

3. Phương tiện bồ-đề: Tức là phương tiện của 
những người sau khi đã chứng đạo, họ quán sát căn cơ, 
nghiệp lực của chúng sinh mà có phương cách thích 
họp để giáo hóa.

Ba dạng bồ-đề này có thể xem là một, phân ra 
gọi là ba, thực ra chỉ là một. Cả ba chính là chăn tánh 
bồ-đề và do nơi chân tánh bồ-đề mà có được. Thật trí 
bô-để và phương tiện bồ-đề.

Rốt ráo, bồ-đề do đâu mà có? Bồ-đề chẳng từ 
đâu mà có mà cũng chăng đi về đâu. Mỗi người chúng 
ta xưa nay vôn đã từng có sẵn tánh bồ-đề trong mình 
rồi. Chẳng người nào có tánh bồ-đề ít hon hay nhiều 
hon người kia. Tánh bồ-đề ấy không tăng thêm không 
giảm bớt; không sinh ra, không mất đi chẳng thanh 
tịnh, chẳng dơ uế.

Nhiều người nghĩ rằng sau khi chết mới chứng 
được niêt-bàn. Nhưng thực ra không nhất thiết phải 
sau khi chêt mới đạt được cảnh giới niết-bàn. Niết- 
bàn chính là sự chứng đạo, Niết-bàn (nirvana) là tiếng 
Phạn dịch nghĩa là “không sinh, không diệt. ” Do 
không sinh không diệt nên sinh tử không còn nữa. 
Một người chứng được niết-bàn là khi họ đạt đến tình 
trạng không bị đối kháng bởi vấn đề sống và chết nữa. 
Nhưng niêt-bàn không chỉ có nghĩa là sự nhập diệt 
của Đức Phật. Khi Đức Phật nhập diệt gọi là Ngài
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nhập niết-bàn, Đức Phật chứng nhập vào niết-bàn với 
đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh.

Có một số người học Phật có cái nhìn chưa rõ 
ràng, cho rằng niết-bàn chính là chết nhưng niết-bàn 
là còn nhấn mạnh đến cải không phải chết. Những ai 
vướng măc vào quan điểm này chưa phải là người 
thông hiểu Phật pháp.

Đó chính là thức tình nguyên minh của ông.
Chữ “nguyên” có nghĩa là cội gốc của bản thể 

thanh tịnh. Nghĩa là cái mà chẳng phải nhiễm ơ, 
chăng phải thanh tịnh, không thêm, không bớt. Ánh 
sáng của nó vốn thường soi chiếu khắp nơi. Chữ 
“thức” ở đây không phải là tám thức, chẳng phải mạt- 
na hay a-lại-da thức. Nó chẳng liên quan gì đến tám 
thức ấy cả. Nó chính là cái tối tinh, tối diệu của thức, 
thể tánh của nó bản nguyên thanh tịnh, nó chỉ là tên 
gọi khác của bồ-đề niết-bàn. Cụm từ được dùng ở đây 
là nhờ vào lối văn chương bóng bẩy tránh sự lặp lại. 
Nó chính là khía cạnh rất tinh vi và mầu nhiệm của 
thức, của Phật tánh bản hữu của chân tâm thường trụ, 
tánh tịnh minh thể.

Hiện nay hay sinh khởi các duyên mà bi ông 
quên mất.

Vì những nhân duyên này sinh khởi, nên quý vị 
phải bị đẩy đi xa, xa mãi nơi quý vị muốn trở thành, 
cũng giống như người càng chạy càng xa mãi nơi 
mình đứng. Tôi đã từng nói trước rằng A-nan càng trả 
lời những vấn nạn của Đức Phật thì càng đi xa dần 
mục tiêu cần nhắm đến đó sao?

Tất cả các duyên này đều lưu xuất từ thức tinh 
nguyên minh mà có, nhưng sau một thời gian dài chấp
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giữ các duyên này, nên dường như bỏ quên mất thức 
tinh nguyên minh.

Cái gì bị bỏ quên?
Chẳng cái gì cả. Thực vậy. Thức tinh nguyên 

minh dường như bị bỏ quên nhưng không phải như 
vậy. Bản thể bổn nguyên vốn thanh tịnh. Bồ-đề niết- 
bàn là của báu chân thực trong nhà quý vị. Cơ bản là 
nó ở ngay bên cạnh quý vị nhưng quý vị không biết 
cách sử dụng nó để làm lợi ích cho mình. Bởi vì quý 
vị không biết cách sử dụng của báu ấy nên nó dường 
như bị bỏ quên. Như thể quý vị có một viên ngọc quý 
vô giá mà quý vị đem cất giấu vào nơi rất kín đến nỗi 
sau một thời gian dài quý vị không còn nhớ mình cất 
giấu viên ngọc ở đâu nữa. Khi quý vị đã quên không 
biết nó ở đâu thì không thể biết cách sử dụng nó cho 
có lợi ích. Mặc dù quý vị bị khốn quẫn nhưng không 
thể nào sử dụng được viên ngọc và hưởng được lợi 
ích từ viên ngọc quý ấy. Cũng giống như thể viên 
ngọc không có ở trong nhà quý vị vậy. Nên quý vị 
phải dùng thứ gì để thay thế? Quý vị dùng vọng tưởng 
của quý vị, dùng tâm phan duyên của mình để thay 
thế. Trong khi quý vị quên mất chơn tâm của mình và 
một khi chơn tâm đã bị bỏ quên thì nó cũng hoàn toàn 
giống như bị mất. Đây chính là lý do tại sao quý vị 
không thể thành Phật, thay vì vậy lại bị trói buộc 
trong vòng sinh tử, do vì quý vị không nhận ra chơn 
tâm.

Kỉnh văn:
ỉ ậ ^ E M t ,  1*7^

Ể) 3fc, o
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Do chư chúng sanh di thử bổn minh, tuy chung 
nhật hành, nhi bất tự giác, uổng nhập chư thú.

Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh 
này, tuy trọn ngày mình sử dụng nó mà chẳng tự 
biết, nên bị trôi lăn oan uổng trong các cõi.

Giảng:
Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh

này.
Chúng sinh dường như bỏ quên thể tánh thường 

trụ thanh tịnh sáng suốt của chơn tâm. Nhưng thật sự 
chơn tâm không mất.

Tuy trọn ngày mình sử dụng mà chẳng tự biết
Chúng sinh sổng trong thể tánh thanh tịnh, trong 

chân tâm thường trú hằng ngày. Bởi vì vọng tưởng vốn 
xuat phát từ chơn tâm, đó chính là tâm phan duyên lưu 
xuất từ một niệm sinh khởi từ vô thỉ. Tất cả mọi hiện 
tượng đều chỉ là sự biểu hiện từ chân tâm và niệm khơi 
này theo sát quý vị từ sáng đến tối, nhưng quý vị không 
thể nào nhận biết được niệm ấy. Quý vị chỉ biết làm thế 
nào để vận dụng tâm vọng tưởng của mình mà thôi.

Chơn tâm được biểu hiện qua tánh thấy, tánh 
nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết.

Có người từng hỏi: “Phật tánh là gì?”
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp:
-  Tại mắt gọi là tánh thấy
-  Tại tai gọi là tánh nghe
— Tại mũi gọi là tánh ngửi
— Tại lưỡi gọi là tánh nếm
-  Tại thân gọi là tánh biết (do xúc chạm)
— Tại nơi ý gọi là tánh nhạy bén linh lợi
Đức Phật đã trả lời như vậy.
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Cải gì là Phật tánh? Đó là tánh thấy, tánh 
nghe... Đó là cách thế tự nhiên như khi tay mình cầm 
đồ vật. Tất cả những điều này đều là biểu hiện sự vi tế, 
bất khả tư nghi của chân tâm. Nhưng không ai biết 
được điều này. Bây giờ A-nan vẫn còn mê mờ, thế 
nên Đức Phật dùng rất nhiều cách ví dụ để giảng giải 
cho A-nan.

Nên bị trôi lăn oan uổng trong các cõi.
Vì chúng sinh mãi chấp cứng vào tâm phan 

duyên nên phải trôi lăn vào trong các cõi mà chẳng 
biết những nghiệp mình tạo ra hằng ngày. Nơi thọ 
sanh là nơi mà quý vị mong mỏi nhắm đến. Quý vị đi 
thẳng một mạch đến đó. Rồi quý vị sẽ kết thúc đời 
mình ở nơi đâu? ở trong các cõi. Đó là trong sáu nẻo 
luân hồiễ Có ba cảnh giới lành là: cõi trời, a-tu-la và 
cõi người. Có ba cảnh giới không lành là súc sinh, ngạ 
quỷ và địa ngục. Bất kỳ quý vị tạo ra nghiệp gì, thì 
quý vị phải nhận chịu quả báo của việc ấy. Do không 
nhận ra được chân tâm bổn tánh, nên chấm dứt đời 
mình trong sáu nẻo luân hồi, dù không muốn vào đó 
mà cũng vẫn phải vào.

Cảnh giới a-tu-la có khi được xem như cảnh giới 
không lành. A-tu-la được gọi là những kẻ thích đánh 
nhau. Họ luôn luôn sẵn sàng cãi vã, nổi nóng với tất 
cả mọi người, a-tu-la (asuras) là tiếng Phạn, tiếng
Hán dịch là vô thù M: -không cỏ nrỢM-cũng có

nghĩa là tác bất đoan chính ^  ^  $ằ] Sĩ- là làm 
những việc không đúng đắn.

A-tu-la vốn thích uống rượu, nhưng khi họ sống 
ở cõi trời họ không có rượu để uống.
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Còn nghĩa tác bẩt đoan chính, là có liên quan 
đến các vị a-tu-la nam, họ có thân hình xù xì, mặt 
mày xấu xí, môi sứt, răng vẩu. Nhưng a-tu-la nữ thì 
rất đẹp. Ngọc hoàng Thượng đế một khi gặp a-tu-la 
nữ đẹp lộng lẫy như thế liền lấy làm vợ.

Một hôm Ngọc hoàng Thượng đế tức Đế thích 
(sakra), muốn đi nghe Đức Phật giảng kinh, ông ta có 
thể biến thành thân người để đến thế giới ta-bà này để 
nghe Đức Phật giảng kinh. Nhưng bà vợ a-tu-la đanh 
đá chua ngoa của ông ta lại nổi cơn ghen: “Ông chỉ 
được đến đó mỗi một ngày thôi. Chẳng biết loài yêu 
mỵ hay hồ ly tinh nào đã hóp hồn ông. Ông đang chạy 
theo con hồ ly tinh nào phải không?” Bà ta buộc tội 
ông chồng léng phéng với một phụ nữ khác. Không 
chỉ phụ nữ ở thế gian là giới duy nhất biết ghen tuông 
với chồng của họ.

Cuối cùng bà vợ của Đế thích quyết định tự 
mình theo dõi chồng để xem thử ông làm gì (thời đại 
ấy chưa có thám tử tư để thuê mướn làm việc ấy, nên 
bà ta phải tự mình tiến hành cuộc điều tra). Khi Đế 
thích vào trong pháp hội nghe kinh ông ta đảnh lễ 
cung kính Pháp sư rồi tìm chỗ ngồi. Thật tình cờ, hôm 
ấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Đế thích. Khi 
người vợ a-tu-la thấy vậy, bà ta liền hiện nguyên hình 
đối diện với Đế thích rồi ca thán: “Thảo nào ngày nào 
ông cũng đến đây kết bè bạn với đám phụ nữ này.”

Ngọc đế rất giận dữ: “Tôi đến đây để nghe giảng 
kinh, bà lại chen vào quấy rầy làm náo động cả đạo 
tràng. Bà gây chướng ngại thật là trầm trọng.” Nói 
xong Ngọc đế đánh bạt tai vào bà ta, bà ta khóc chạy



354 QUYẾN I

đi tìm cha của mình, đòi ly dị và không trở về nhà 
chồng nữa. Cha bà ta liền bênh vực và hứa sẽ tiến 
hành cuộc chiến tranh với Ngọc đế. “Ta sẽ đánh bại 
hắn ta và chiếm ngôi.” Ông an ủi con mình “Đừng 
bận tâm gì cả!”

Chiến tranh xảy ra. Mỗi ngày vua a-tu-la đều 
đánh nhau với Ngọc hoàng. Ngọc hoàng trưng dụng 
hết biểu chương của mình (gồm vương miện, quả cầu 
và nghi trượng) nhưng lực lượng dữ dội hung bạo của 
a-tu-la chế ngự được cả ba thành phần này của Ngọc 
hoàng, dần dần Ngọc hoàng bị đánh bại, ông ta bị mất 
vị thế rất nhanh. Là một Phật tử có tín tâm, Ngọc 
hoàng đến đảnh lễ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật ban 
cho ông tấm y ca-sa và bảo ông:

"Mang y ca-sa này về rồi cắt rọc ra thành từng 
giải băng nhỏ, phát cho mỗi người lính của ông một 
giải, ra lệnh họ cột vào cánh tay, rồi bảo họ đọc câu: 
“Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa” (Trí tuệ cao tột để 
đưa qua bờ giải thoát).

Ngọc Hoàng làm đúng như lời Phật dạy. Toàn 
bộ lính trời đều học thuộc lòng câu “Ma-ha Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. ” Khi cuộc chiến kế tiếp xảy ra, vua a- 
tu-la bị lính trời đánh bại. Họ hoàn toàn không tiên 
liệu được sức mạnh của đạo quân trời như vũ bão, 
chấp nhận thua cuộc một lần và mãi mãi.

A-tu-la còn được gọi là “làm những việc không 
đúng đắn.” Họ có phước báu ở cõi trời, nhưng không 
có quả báo về đức hạnh, a-tu-la không những chỉ có 
trong cõi trời mà ở cõi nhân gian cũng có. Quân đội, 
thổ phỉ và trộm cướp là a-tu-la ở trong cõi người. 
Nhưng ở đây phải có một sự phân biệt rõ. Ở quốc độ
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này (nước Mỹ) quân đội là một nghĩa vụ mà mọi 
người dân bắt buộc phải tham gia. Nên một số binh 
lính không phải là a-tu-la. Một số người này bị buộc 
vào quân đội lúc còn quá nhỏ tuổi. Mười tám tuổi họ 
đã phải vào lính, với lứa tuổi ấy, họ chưa có được một 
chút ít định lực nào cả. Chỉ nghe nói đến chiến tranh, 
họ đã hoảng sợ rồi.

Quân đội chiến đấu được huấn luyện năm năm, 
thông thường, họ được hai mươi ba tuổi nếu vào lính 
năm mười tám tuổi và được huấn luyện năm năm, với 
khoảng thời gian ấy, họ có một ít định lực và Kinh 
nghiệm, nếu ra chiến trường, họ cũng có được một ít 
can đảm để đối phó. Nếu họ quá trẻ, định lực chưa 
được mạnh, thiếu kinh nghiệm, không có được can 
đảm và quyết tâm. Thế nên tôi nghĩ tình trạng quân 
đội hiện nay, không phải người lính nào cũng là a-tu- 
la. Thời xưa, ai mà thực sự muốn làm lính hoặc muốn 
làm thổ phỉ mới được liệt vào hàng a-tu-la.

Ngoài binh lính thổ phỉ ra còn có một loại a-tu- 
la khác. Chẳng hạn những người có tính nóng nảy, 
luôn luôn xung đột với người khác, những người ấy 
cũng mang bản tính của a-tu-la. Nói chung, a-tu-la là 
những kẻ có tập khí nóng nảy.

Ngựa hoang là một loại a-tu-la. Trong giới quỷ đói 
(nga quỷ) cũng có a-tu-la.

Phần nhiều chúng sinh phải đọa vào bốn đường ác 
này. Đây là ý chính của đoạn kinh văn này.

Một số chúng sinh không quên mất chân tánh của 
mình nên sinh lại trong loài người hay loài tròi, nhưng 
đó vân là “trôi lăn vào trong các cỗi mà không hề biết. ” 
Nghĩa là quý vị đã chọn lầm đường mà không biết.
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Kỉnh văn:
Mặft, m ib ±ft,

sẽ-rí# í :  íir^-SLíp? R‘# s ’: ỈL •
A-nanỉ Nhữ kim dục tri xa-ma-tha lộ, nguyện 

xuất sanh tử, kim phục vấn nhữ.
Tức thời Như lai cử kim sắc tv, khuất ngũ 

luân chỉ, ngữ A-nan ngôn! Nhữ kim kiến phủ? A-nan 
ngôn: Kiến.

A-nan, nay ông muốn biết con đường tu tập 
thiền định (samatha), với ước nguyện được thoát 
khỏi sinh tử, tôi lại hỏi ông. Như Lai đưa cánh tay 
sắc vàng lên, co năm ngón tay lại rồi hỏi A-nan:

-Ông có thấy chăng?
A-nan thưa:
-  Bạch Thế tôn, con có thấy.
Giảng:
Như Lai đưa cánh tay sắc vàng lên.
Khi Như Lai sắp hỏi A-nan, Như Lai đưa cánh 

tay sắc vàng lên phía trước và co năm ngón tay lại rồi 
hỏi A-nanễ

Ông có thấy chăng?
Quý vị có thể thấy cách Đức Phật đối xử với A- 

nan như trẻ con, bằng cách hỏi A-nan một câu quá 
đơn giản là có thấy Như Lai đưa cánh tay lên rồi co 
năm ngón tay lại hay không.

Những ngón tay của Đức Phật được gọi là luân 
chi 4ế ịầ  vì nơi bàn tay và bàn chân của Phật có 
thiên bức luân tướng ịĩi-nhiều vân tay như
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hình bảnh xe. Quý vị có thể cho rằng “luân ch ỉ” có 
nghĩa là khi co năm ngón tay lại lần lượt từng ngón: 
một-hai-ba-bốn-năm.

Đó là điều mà mọi người đều có thể thấy được. 
Tại sao Đức Phật lại hỏi một câu đơn giản như thế? 
Bây giờ thì quý vị có thể cho câu hỏi đó là đon giản, 
nhưng thực ra thì không phải như vậy. Càng chiêm 
nghiệm sâu vào câu hỏi của Đức Phật trong phần kinh 
văn, càng thây nghĩa thâm sâu vi diệu hon. Đó chính 
là động dụng bình thường hàng ngày mà quý vị có thể 
nhận ra từ Phật tánh vốn có sẵn bên trong. Những giác 
quan thường nghiệm mà quý vị giao tiếp hằng ngày 
với trần cảnh đều là biểu hiẹn của Phật tánh. Nhưng 
quý vị không hiểu rõ được rằng những biểu hiện ấy 
một khi đi qua sự cảm nhận của quý vị, những gì sai 
dường như có vẻ đúng, những gì đúng thì dường như 
sai, những gì không mất thì dường như mất. Nhưng 
cơ bản là quý vị chưa từng đánh mất nó mà dường 
như nó bỏ rơi quý vị. vốn quý vị chưa từng quên mất 
nỏ, nhưng mà quý vị hoàn toàn không thể nào nhớ 
đến nó cả. Thế nên của báu trong nhà quý vị, là sự 
tĩnh lặng trên mảnh đất tâm mà quý vị không dễ gì 
nhận ra được. Sao vậy? Vì từ vô thỉ đến nay, cội goc 
sinh tử - tâ m  phan duyên đã quá mạnh. Nếu tâm phan 
duyên biến mất, liền ngay đó quý vị nhận ra Phật tánh 
săn có của mình liền.

A-nan thưa: Bạch Thế tôn, con có thấy.
Hãy quán sát thật kỹ điểm này. Tại sao Như Lai 

đưa cánh tay săc vàng của Ngài lên rồi co năm ngón 
tay lại? Đó là Như Lai muốn khai thị cho A-nan thấy 
được thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể được
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hiển bày qua nhãn căn, qua tánh thấy. Và đó là lý do 
Như Lai chú tâm trong việc khai triển ý nghĩa của cái 
thấy trong đoạn kinh văn tiếp theo. Đức Phật muốn 
khai thị cho A-nan được giác ngộ bản tâm thông qua 
tánh thấy.

Thế nên các vị Tổ Trung Hoa, các bậc Đại đức 
cao tăng trong Thiền tông thường đưa lên một ngón 
tay khi có người xin được khai thị. Đó cũng là một 
cách khai thị cho môn đệ được chứng ngộ thông qua 
tánh thấy. Có khi quý vị thỉnh cầu được khai thị, chư 
Tổ chỉ đưa mắt tròn xoe nhìn trừng trừng không nói. 
Qua đó, họ ngầm ý bảo quý vị phải ngaỵ nơi tánh 
thấy, phải trực tiếp nhận ra tất cả mọi vấn đề. Thế nên 
trong Thiền tông, các vị Tổ thường có cái nhìn rất là 
dữ dội. Các vị Thiền sư thường có những cử chỉ 
những hành động để giúp cho đệ tử của mình đạt 
được giác ngộ. Nếu quý vị nhận ra, thì quý vị tức 
khắc được chứng ngộ nếu không thì đành bỏ lỡ cơ hội. 
Đa số các vị Tồ Trung Hoa đã vận dụng lối khai ngộ 
đệ tử như vậy. Nhưng họ là những người đã chứng 
ngộ, nên họ hoàn toàn thích ứng khi dùng cách dạy 
người như vậy. Còn quý vị thì không thể nói: “Tôi 
nghe các vị Tổ chỉ cần đưa một ngón tay, thế nên ai 
gặp tôi, chỉ cần tôi đưa lên một ngón tay là họ ngộ 
liến.”

Quý vị đã ngộ chưa? Nếu quý vị chưa ngộ thì 
làm sao dạy họ như thế được. Nếu quý vị chưa giác 
ngộ, thì quý vị không nên giúp người khác trong khi 
không biết được một sự thực là chính mình vân còn 
trong vòng hữu lậu. cố  gắng cứu giúp người khác 
trong khi trước hết, chẳng thèm để ý mình là người đã
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thành tựu đạo nghiệp chưa. Cũng giống như một vị 
bồ-tát bằng đất sét đi qua sông, vị này đã có một thời 
gian rất nghiêm túc để phòng hộ cho chính mình. Cho 
đến trước khi cố gắng tìm cách vượt sông, vị ấy vẫn 
còn toàn vẹn, nhưng ngay khi vị ấy gặp nước, vị ấy bị 
phân ra và tiêu tán mất.

Nếu quý vị chưa đạt đến tình trạng vô lậu, mà 
quý vị lại thích đi ra giúp đỡ mọi người thì quý vị sẽ 
bị cuốn hút bởi môi trường xã hội, quý vị sẽ thấy 
mình bị đắm chìm ở trong đó. Quý vị sẽ bị môi trường 
thế gian xoay chuyển mình chứ mình không thể nào 
chuyển hóa người khác được. Quý vị sẽ bị dục lạc thế 
gian xoay chuyển chứ không xoay chuyển được thế 
gian. Thế nên trước khi quý vị chứng ngộ, có được 
năng lực vô lậu thì quý vị luôn luôn còn ở trong tình 
trạng nguy hiểm.

Chẳng hạn như đối với kinh này, nếu chính tôi 
không thông hiểu ý chỉ của kinh thì tôi sẽ không thể 
nào giảng giải cho quý vị được. Tôi không dám nói 
rằng tôi hiểu thông suốt ý kinh, nhưng thành thực mà 
nói, tôi hiểu rõ ý kinh hon quý vị. Do vì tôi hiểu rõ 
hơn quý vị, nên tôi giảng nói những gì tôi biết để cho 
quý vị cũng được biết theo. Nhưng dù vậy, tôi cũng 
chỉ giảng nói một phần ít thôi. Nếu tôi giảng hết 
những gì tôi biết, sợ sẽ không có đủ thời gian, nên tôi 
chỉ đưa ra những điểm chính yếu.

Kỉnh văn:

' íậ õ ' :  ' ì k f à f t fJL? M ặ ặ - i i  • Ẵ>-k(*Ặ.

o i ậ f -  ì k
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4 s  # Ẹ ỉk ‘V  n  'ìk n  L, V Ằ ^ 'ầ } ^ ,

m
Phật ngôn: Nhữ hà sở kiến? A-nan ngôn: Ngã 

kiến Như lai cử tỷ khuất chi, vi quang minh quyền, 
diệu ngã tâm mục. Phật ngôn: Nhữ tương thùy kiến? 
A-nan ngôn: Ngã dữ đại chủng đồng tương nhãn kiến.

Phật cáo A-nan: Nhữ kim đáp ngã, Như lai 
khuất chí, vi quang minh quyển, diệu nhữ tâm mục. 
Nhữ mục khả kiến, d ĩ hà vỉ tâm, đương ngã quyền 
diệu?

Đức Phật hỏi:
-  Ông thấy cái gì?
A-nan đáp:
-  Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co 

năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào 
tâm và mắt của con.

Đức Phật hỏi:
-  Ông lấy cái gì để thấy?
A-nan thưa:
-  Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt.
Đửc Phật bảo A-nan;
-  Như ông vừa trả  lời, nói rằng Như Lai co 

năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào 
tâm và mắt ôngệ Mắt ông có thể thấy được, nhưng 
ông lấy gì làm tâm để cho nắm tay sáng chói chiếu 
vào?

Giảng:
Đức Phật hỏi:
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-  Ông thấy cái gì?
Đức Phật vẫn đang còn giảng pháp. Ngài chưa 

nhập định.
A-nan đáp:
-  Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co 

năm ngón lại thành nắm tày sáng chói chiếu vào 
tâm và mắt của con.

Bạch Thế Tôn, con thấy Ngài duỗi cánh tay ra, co 
năm ngón lại thành nắm tay chói sáng. Những ánh sáng 
ấy quá chói chang chiếu vào mắt con khiến con không 
mở mắt ra được. Tâm con cũng bị chói chang như vậy.

Đức Phật hỏi:
-  Ông Ịẩy cái gì để thấy?
Ông thấy bằng cái gì?
A-nan thưa:
-  Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt.
A-nan không trả lời chỉ cho riêng mình mà cho 

tất cả mọi người trong đại chúng. Ông ta còn đưa ra 
những nhân chứng. Như cách các luật sư trong tòa án 
trưng bày những chứng cớ để chứng minh cho bị cáo 
không phải là kẻ cắp. Họ viện dẫn cả bạn bè và người 
thân đóng vai nhân chứng. Thế nên nếu A-nan chỉ trả 
lời cho riêng một mình ông thôi, xác định rằng ông 
thấy là do chính mắt của ông thì câu trả lời vẫn có thể 
sai lạc với câu hỏi. Thế nên A-nan lôi kéo thêm người 
ủng hộ bằng cách gom vào cả đại chúng. “Mọi người 
trong đại chúng đều cho rằng mắt thấy, họ đều dùng 
mắt để nhìn thấy.”

Đức Phật bảo A-nan:
-  Ông vừa trả lời câu hỏi, nói rằng Như Lai 

co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào
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tâm và mắt ông. Mắt ông có thể thấy được, nhưng 
ông lấy cái gì làm tâm để cho nắm tay sáng chói 
chiêu vào?

Điều đó là sai lầm, mắt ông có khả năng thấy 
được, nhưng ông cho cái gì là tâm để nó bị chiếu bởi 
năm tay sáng chói của Như Lai?

ỏng  nhận cái gì làm tâm? Đức Phật tiến sang 
một bước khác.

Kỉnh văn:
H Ệ ị i t  tn&M
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A-nan ngôn: Như Lai hiện kim trưng tâm sở tại, 
nhi ngã d ĩ tâm suy cùng tầm trục. Tức năng suy giả, 
ngã tương vi tâm. Phật ngôn: Đốt, A-nan. Thử phi 
nhữ tâm.

A-nan thưa:
-  Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào, nay con 

dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm. Con cho 
rằng chính cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy là tâm con.

Đức Phật bảo:
-  Sai rồi A-nan, đó chẳng phải là tâm ông.
Giảng:
A-nan thưa:
-  Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào.
Bạch Thế tôn, Ngài gạn hỏi tâm con ở nơi nào, 

nay con dùng tâm suy xét cùng tột đễ tìm kiếm. A-
nan tìm kiếm tâm mình “Con đã tìm kiểm mọi nơi, 
khắp mọi chốn, đem hết sức cùng lực kiệt ra tìm kiếm. 
Con đã truy tìm ra tâm con."
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Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm 
kiếm ấy chính là tâm conễ

Con có khả năng suy nghĩ, tìm kiếm mọi vật, thế 
nghĩa là có một cái tâm. Thế nên cái năng lực truy tìm 
mọi vật có lẽ là tâm của con.

A-nan nói “cho rằng ” có nghĩa là chưa tin chắc là 
đúng. Nhưng A-nan nghĩ rằng những gì Ngài nói cũng 
có được chút ít đạo lý và A-nan tin tưởng mình sẽ thành 
công trong việc tìm kiếm tâm. Lát sau A-nan mới biết 
mình bị Đức Phật quở trách.

Đức Phật bảo:
Sai rồi! A-nan!
Đây cũng chính là lời mà Đức Phật dùng để quở 

trách ông A-nậu-lâu-đà.'
“Không được rồi! Không được rồi! Sao ông lại 

ngủ?.”
Đức Phật quở trách ông và kết quả của lời trách 

mắng ấy là A-nậu-lâu-đà không ngủ suốt một tuần lễ, 
mắt ông phải bị mù. Với sự trợ lực của Đức Phật, ông 
đạt được thiên nhãn.

Ở đây, Đức Phật cũng dùng những lời tương tự 
để trả lời A-nan. Đức Phật không nói A-nan là đúng 
hay sai, Ngài chỉ dùng lời như vậy để quở trách A-nan. 
Tại sao Đức Phật quở trách A-nan? Vì câu trả lời của 
A-nan là một sai lầm nghiêm trọng, nó hoàn toàn sai. 
Trước đây, A-nan đã khăng khăng nhận thức tâm

S: Aniruddha > p: Anuruddha> tib Ma-hgags-pa. M $ fi'ầ § k  
Còn gọi là A-na-luật A-ni-lâu-đà H / ì L ị ị ĩ i ,  A-nê-
luật-đà H //tLí-̂ Pè A-nô-luật-đà ĩsĩ ý x f ê  PÈ. Ý dịch Vô diệt &  
:Á ,  Như Ý -VỀ;, Vô chướng &Ĩ Ệ ,  Vô tham Tùy thuận 
nghĩa nhân Bất tranh hữu vô ^



364 QUYẾN I

phân biệt làm chơìi tâm, đó đã là một sai lầm rồi. Nay 
A-nan vân chưa nhận ra. Đôi lúc có người tỉnh ngộ 
khi họ thây một điều gì trong lúc tâm họ đang hoàn 
toàn tập trung cao độ. A-nan đã hết sức chú tâm trong 
khi thưa hỏi Đức Phật, và ngay lúc đó, Đức Phật chỉ 
cho A-nan thấy nắm tay sáng chói với hy vọng A-nan 
sẽ nhận ra rằng chính nhờ và tánh thấy mà nhận ra 
được chơn tâm. Nhưng A-nan đã khiến cho Đức Phật 
thất vọng một lần nữa, khi nói rằng nhờ vào tâm và 
mắt mà thấy được. Đức Phật tiếp tục hướng dẫn A- 
nan bằng cách chỉ dạy: “Được rồi, đúng là mắt có thể 
thây được, nhưng ông cho cái gì là tãm T  Lại một lần 
nữa A-nan nói rằng cái biết suy nghĩ tìm kiếm là tâm. 
Nhưng thực ra đó chỉ là thức tâm phân biệt.

Thế nên Đức Phật dùng âm thanh để dẫn dắt A- 
nan đến chỗ ngộ đạo thông qua tánh nghe. Đức Phật 
gọi lớn: “Sai rồi!” bằng âm điệu rất nghiêm khắc, 
Ngài dùng oai đức để giúp cho A-nan được giác ngộ 
khi nghe được âm thanh này. Nhưng A-nan đã bị 
trượt xuống dốc mê mờ quá sâu dày. A-nan chỉ biết 
có tri kiến mà hoàn toàn thờ ơ với việc tu tập định lực. 
Đức Phật đã dành nhiều công sức để khai thị cho A- 
nan, nhung A-nan vẫn chưa nhận ra được. Khi Đức 
Phật biết được điều này, Đức Phật đã dùng tâm từ bi 
để hướng dẫn A-nan bằng cách giảng giải rất từ tốn: 
A-nan, đây chẳng phải là tâm ông.

Kinh văn:
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A-nan quẳc' nhiên, tị tọa hợp chưởng, khởi lập 
bạch Phật: Thử phi ngã tăm, đương danh hà đẳng? 

A-nan giật mình, ròi chỗ ngồi, đứng dậy chắp 
tay bạch Phật:

-  Đó chẳng phải là tâm của con, vậy thì nó là
gì?

Giảng:
A-nan quá sửng sốt đến nỗi bật đứng dậy. Kinh 

ngạc và lo lắng, A-nan đứng dậy để tránh khỏi phạm 
lôi bất kính khi bạch với Đức Phật:

A-nan giật mình, ròi chỗ ngồi, chắp tay đứng 
dậy bạch Phật:

-  Cái ấy chẳng phải ỉà tâm con, vậy thì nó là

gì?
Neu cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy chẳng phải là 

tâm thì Thế tôn gọi nó là gì? A-nan không còn biết 
phải làm gì nữa. Bỗng nhiên như người mất hồn.

Kỉnh văn:
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Phật cảo A-nan, thử thị tiền trần, hư vọng tướng 
tưởng, hoặc nhữ chân tánh. Do nhữ vô thỉ, chí ư kim 
sanh, nhận tặc vi tử, thất nhữ nguyên thường, cổ thọ 
luân chuyển.

1 Hòa thượng Bích Liên phiên âm là Cù (Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm; Linh Sơn Phật học Nghiên cứu Hội, 1961).
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Đức Phật bảo A-nan
-  Đó ỉà sự tưởng tượng những tướng giả dối 

của tiền trần, nó làm mê mờ chân tánh của ôngỀ Do 
từ vô thỉ đến nay, ông nhận giặc này làm con, bỏ 
mất tánh nguyên thường nên phải chịu luân hồi.

Giảng:
Đoạn kinh văn này không những chỉ giải thích 

riêng cho vấn nạn của A-nan mà còn cho cả tôi, cho 
quý vị và cho tất cả mọi người khác. Mọi người nên 
biết rằng từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã nhận giặc làm 
con, chúng ta đã bị che mờ bản tánh, tánh giác không 
hiển bày được nên bị luân hồi trong sinh tò.

Đức Phật bảo A-nan
“A-nan, đừng lo lắng, đừng bối rối. Ông vừa hỏi 

cái khả năng hay biết, suy xét của ông gọi là gì phải 
không? Nay Như Lai sẽ chỉ dạy chi tiết rõ ràng cho
/V }  5Ông.

-  Đó là sự tưởng tượng những tướng giả dối 
của tiền trầnệ

“Giả dối” có nghĩa là không thật. Cái tâm hay 
suy xét ấy không phải là tự tánh của ông, chẳng phải 
là chơn tâm của ông. Nó chỉ là một dạng rất vi tế của 
vọng tưởng tạo nên sự phân biệt.

Bóng dáng của tiền trần. Nó làm mê mờ chân 
tánh của ông. Do từ vô thỉ cho đến nay, ông nhận 
tên giặc này làm con.

Ông đã nhận lầm tướng hư vọng của tiền trần 
làm con mình, thế nên bỏ mất tánh nguyên thườngằ 
Ông đánh mất toàn bộ viên ngọc quý của mình, đánh 
mất toàn bộ gia sản, đánh mất tâm bản nguyên, đảnh 
mất thường trụ chơn tâm.
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Ý nghĩa đoạn kinh văn này cũng giống như đoạn 
trên. Thực ra không phải quý vị đánh mất bản tâm; 
mà chỉ là dường như đánh mất. Điều này khiến cho 
quỷ vị phải chịu ỉuân hồi.

Bởi vì quý vị không nhận ra của báu trong nhà 
mình, không biết cách sử dụng của báu ấy, thế nên 
quý vị mãi bị chìm nổi trôi lăn trong vòng sống chết. 
Vòng sinh tử ấy xoay chuyển quý vị, khiến quý vị 
không thể nào vượt qua được. Đó là lý do tại sao quý 
vị hiện hữu noi thế gian, đời này, đời sau rồi đời này 
nối tiếp đời khác, xoay vần bất tận, chợt chìm chợt 
nổi, chợt cao, chọt thấp. Có khi quý vị sinh ra trong 
cõi trời, có khi rơi xuông cõi nhân gian. Nên có bài kệ: 

Xuât mã phúc, nhập lư thai 
Diêm vương điện thượng kỷ độ hồi 
Thủy tùng Ngọc đế điện tiền quá 
Hựu đáo Diêm quần oa lý lai.

Nghĩa là:
Ra khỏi bụng ngựa, lại vào thai lừa
Biết bao lần lui tới chỗ Diêm vương
Vừa mới theo nhau qua trước điện Ngọc hoàng
Lại thây vào trong chảo dầu của Diêm vương.
Đôi khi quý vị trở thành ngựa, lúc khác lại làm 

lừa. Quý vị lê gót qua lại trước điện Diêm vương 
không biết bao nhiêu lần. Quý vị cũng giống như 
Tôn-đà-la Nan-đà, người mà Đức Phật đã đưa thăm 
cung trời, nói rằng nếu ông ta chịu tu hành, ông ta sẽ 
được hưởng phước báo tái sinh ở đó, với năm trăm 
thiên nữ hầu hạ. Tôn-đà-la Nan-đà canh cánh bên 
lòng niềm hỷ lạc ấy. Nhưng ông ta quên mất cái chảo 
dầu của Diêm vương, vì một khi hưởng phước báu ở
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cõi trời hết thì ông sẽ rơi xuống địa ngục, nơi ông sẽ 
bị nấu trong chảo dầu sôi. Con đường luân hồi rất là 
nguy hiểm. Một khi quý vị đã bắt đầu luân chuyển 
trong ấy, nếu quý vị có chút ít cẩn trọng, quý vị sẽ 
chấm dứt việc đi vào con đường dữ; còn nếu khi quý 
vị đã đặt chân vào nẻo ác rồi thì khó mà trở lui được 
nữa. Thế nên bây giờ khi quý vị đã được sinh ở cõi 
người rồi, quý vị phải mau mau giác ngộ. Đừng tiếp 
tục như A-nan mãi nhận giặc làm conế 

Kinh văn:
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A-nan bạch Phật ngôn: Thể tôn, ngã Phật sủng 
đệ, tâm ải Phật co, linh ngã xuất gia. Ngã tâm hà độc 
củng dường Như lai, nãi chí biến lịch, hằng-sa quôc 
độ, thừa sự chư Phật, cập thiện tri thức, phát đại 
dõng mãnh, hành chư nhất thiết nan hành pháp sự, 
giai dụng thử tâm. Túng linh bảng pháp vĩnh thối 
thiện căn, diệc nhân thử tâm. Nhược thử phát minh 
bất thị tâm giả, ngã nãỉ vô tâm, đồng chư thố mộc, ly
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thử giác tri cảnh vô sở hữu. Vân hà Như lai, thuyết 
thử phi tâm? Ngã thật kinh bổ, kiêm thử đại chúng, vô 
bất nghi hoặc. Duy thừy đại bi, khai thị vị ngộ.

A-nan bạch Phật:
-Bạch Đức Thề tôn, con là em của Phật, vì 

tâm kính yêu Phật nên con xuất gia. Tâm con 
chẳng những cúng dường Như Lai mà còn trải qua 
nhiều quốc độ như cát sông Hằng, thừa sự chư 
Phật và thiện tri thức; phát tâm đại dõng mãnh, 
làm tất cả những pháp sự khó làm, ỉà đều vận 
dụng tâm nàyỄ dù con có hủy báng phật pháp, rời 
bỏ thiện căn, cũng dò tâm này.

Nay Đức Phật chỉ rõ cái ấy không phải là tâm, 
thì con thành ra không có tâm, như gỗ như đá, vì 
ngoài cái hay biết ẩy ra, con chẳng còn gì khác nữa. 
Sao Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm? Con 
thật kinh sợ và trong đại chúng ai cũng nghi hoặc. 
Cúi xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho những 
người chưa được giác ngộ.

Giảng:
Sau khi nghe Đức Phật giảng giải A-nan vẫn 

không hiểu, vẫn muốn tranh luận từng chi tiết.
A-nan bạch Phật:
-  Con là em của Phật.
A-nan nói rằng: “Con là người em họ nhỏ nhất 

và được Đức Phật cưng chiu yêu thương nhất. Khi 
con đứng bên cạnh Đức Phật, con giống như đứa trẻ 
thơ. Chữ “cưng chiu ” có nghĩa là Đức Phật để cho A- 
nan tự ý mặc tình sống theo cách của mình. A-nan 
không cố gắng kiềm chế chính mình, muốn làm gì tùy 
ý-
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Vì tâm kính yêu Phật nên con xuất gia.
A-nan nói rằng chính do tâm ông yêu thích ba 

mươi hai tướng đẹp của Đức Phật. Khuôn mặt của 
Đức Phật giống như vầng trăng tròn sáng và giống 
như ngàn mặt trời chiếu sáng. Ba mươi hai tướng tốt 
của Đức Phật là tuyệt hảo. “Thế nên khi Đức Phật 
khuyên con xuất gia, con liền đồng ý, vì con yêu mến 
đức tính trang nghiêm và ba mươi hai tướng đẹp của 
Đức Phật.” A-nan đã quên bẵng nhân duyên khiến 
cho mình xuất gia là do A-nan thấy ba mươi hai tướng 
tốt của Đức Phật.

Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai.
Tâm của con không những chỉ cúng dường Thế 

Tôn, mà còn trải qua nhiều quốc độ như cát sông 
Hằng thừa sự chư Phật và Thiện tri thứcổ

Khi A-nan nói ‘‘thừa sự"  có nghĩa là “con đã 
từng đến để phụng sự toàn thể chư Phật, cúng dường 
chư Phật, cung kính đảnh lễ chư Phật, và con cũng đã 
từng làm như thế đối với vô số chư vị Thiện tri thức.

Phát tâm đại dõng mãnh, làm tất cả những 
pháp sự khó làm, là đều vận dụng tâm này.

Con làm tất cả mọi việc mà mọi người khác 
không thể làm được. Mọi người thường sợ khổ, 
nhưng con không hề sợ khổ. Con phụng thờ chư Phật 
và quan tâm đến những việc mà chư Phật cần đến. 
Con nhẫn chịu những việc mà người khác không thể 
thực hành và kham nhẫn. Tất cả những điều mà con 
ỉàm được ấy đều là do ở tâm con. Nguyên nhân mà 
con có thể làm phát sinh công đức nhờ vào việc cúng 
dường Tam bảo đều là do vận dụng tâm này.
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Dù con có hủy báng Phật pháp, ròi bỏ hẳn 
thiện căn, cũng do tâm nàyỆ

DÙ Thế tôn cho rằng con hủy báng Phật pháp mà 
nói những điều này. Dù con có thối chuyển hoặc dứt 
bỏ hẳn thiện căn đến mức không còn gì nữa cả thì con 
vẫn dùng cái tâm này. Có thể nói lại ý này như sau: 
giả sử A-nan có hủy báng Phật pháp, thì A-nan vẫn 
cho rằng chính tâm của A-nan làm việc ấy.

Nay Đức Phật chỉ rõ đó không phải là tâm, 
thì con thành ra không có tâm, như gỗ như đá. Vì 
ngoài cái hay biết ấy ra con chẳng còn gì khác nữa.

A-nan thực sự bối rối khi nói như vậy, “Con đã 
trở thành vật vô tri vô giác, con chẳng khác gì đất đá 
hoặc cỏ cây vì con không có tâm. Nếu con tách biệt 
hẳn với thức tâm phân biệt này thì ngoài đó ra còn có 
cái gì khác chăng? Chẳng có gì khác nữa cả. Khả 
năng hiện thời của con lắng nghe được Kinh pháp 
chính là nhờ tâm này. Ngoài nó ra, con chẳng có gì 
nữa cả.”

Sao Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm? 
Con thật kinh sợ và trong đại chúng ai cũng đều 
nghi hoặc.

“Nay con thực sự lo lắng. Thế tôn vừa bảo rằng 
đó chẳng phải là tâm con. Và chẳng riêng gì con, con 
tin rằng mọi người đều có nhiều nghi hoặc khi nghe 
Thế tôn bảo như thế. Và sự lo lắng sợ hãi của con 
cũng như sự nghi hoặc của đại chúng thực là khó chịu 
đựng nổi.”

Do chữ “nghi hoặc ” có nghĩa là đại chúng chưa 
thông hiểu được lời dạy của Như Lai và chưa hỏi 
được điều ấy. Tại sao A-nan nói rằng đại chúng có



372 QUYỂN I

nhiều nghi hoặc và chính A-nan rất là sửng sốt? Đó là 
vì tât cả thành viên trong pháp hội chỉ đóng vai khán 
giả, thế nên họ không có ý tự đặt mình vào trong tình 
trạng như A-nan. Nhưng A-nan lại đặc biệt hoàn toàn 
rất chú tâm vào lời giảng. Thế nên khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni bảo rằng A-nan không có tâm thì 
ông ta hoàn toàn sửng sốt.

“Không có tâm ư? Chưa có gì đâu! Đoạn sau 
ông sẽ thấy ta còn không có cả thân mạng nữa kìa!”

A-nan nói rằng mọi người trong pháp hội nghe 
lời đối thoại giữa Đức Phật và A-nan thảy đếu có 
nhiều nghi hoặc, nhưng thực ra đó quả là điều A-nan 
suy diễn bằng tâm ý thức của mình. A-nan nghĩ rằng: 
“Có lẽ những người này vẫn còn chưa hiểu.” Nhưng 
A-nan không biết được rằng còn có các vị Đại bồ-tát 
đang có mặt trong pháp hội, mặc dù họ không nói gì 
cả, nhưng họ đã quá thông hiểu. Với sự đánh giá hời 
hợt của mình, A-nan đã suy diễn mọi việc theo chiều 
hướng trầm trọng hon. Thực vậy, tôi tin các thành 
viên trong pháp hội như Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát 
Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, không lẽ các Ngài 
lại có những nghi hoặc ấy hay sao?

Cúi xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho 
những người chưa được giác ngộ.

Lòng từ bi có năng lực giải thoát cho mọi người 
thoát khỏi khổ đau. A-nan thưa: “Xin Thế tôn cứu 
giúp cho chúng con thoát khỏi sự thất vọng; và khai 
thị cho chúng con, những người chưa thông hiểu được 
giáo lý, đến được chỗ giác ngộ.”
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Kinh văn:

' ỉ > ' A ầ Ì S ẳ .
M ĩ  thời Thế tôn, khai thị A-nan, cập chư đại 

chủng, dục linh tâm nhập vô sanh pháp nhẫn.
Lúc bấy giờ Đức Thế tôn chỉ dạy cho A-nan 

và cả đại chúng, muốn cho tâm họ được vô sanh 
pháp nhẫn.

Giảng:
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn. Là lúc A-nan thưa 

thỉnh Đức Phật khai thị cho những người chưa được 
giác ngộế Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thương mến 
người em họ và phát khởi lòng yêu thương che chở 
cho A-nan. Thế nên Đức Thế tôn chỉ dạy cho A-nan 
và cả đại chúng, muốn cho tâm họ đạt được vô 
sinh pháp nhẫn.

“Vô sanh pháp nhẫn” nghĩa là gì? Có ba loại 
“nhân.” Sinh nhân, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. 
Là trạng thái chăng có sinh mà cũng chẳng có pháp. 
Tức là trạng thái chăng có pháp sinh ra, cũng chẳng 
có pháp diệt đi. Khi quý vị đã đạt được vô sinh pháp 
nhẫn, quý vị sẽ thấy mồi một pháp giới trong lục 
phàm1 và tứ thánh2 chẳng có một pháp nào được sinh 
ra và cũng chẳng có một pháp nào hoại diệt. Pháp giới 
tứ thánh siêu việt hẳn dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
Trong khi sáu cõi giới phàm phu lại nằm trong tam 
giới, nhưng trong ấy chẳng có cõi giới nào sinh ra

' Lục phàm: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la, nhân gian, cõi 
trời.
2 Tứ thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật.
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hoặc diệt đi. Vậy nên bản thể của các pháp là như như 
bất động. Vì các pháp vốn như như bất động nên các 
pháp chẳng sinh chẳng diệt.

Trước khi được khai ngộ, quý vị nghĩ: “Ồ! 
Không, chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, vạn pháp 
đều tan biến thành không cả.” Khi một nỗi sợ hãi len 
vào tâm tư quý vị: quý vị không thể nào chịu đựng nổi 
ý niệm về sự sợ hãi ấy. Nhưng nếu một khi quý vị đã 
chứng được cảnh giới bất sinh bất diệt -  thực ra thì 
cảnh giới ấy chẳng có vẻ gì là khác lạ như quý vị 
thường nghĩ và khó có thể chịu đựng nổi về cảnh giới 
ấy, vì quý vị đã chứng được vô sinh pháp nhân rồi. 
Nên chắc chắn là quý vị sẽ có được sự cảm ứng rất 
lớn với đạo không thể nghĩ bàn được.

Trạng thái cảm ứng đạo giao xảy ra khi quý vị 
sắp sửa đạt đến sự giác ngộ nhưng chưa có được sự 
biểu hiện. Khi sự cảm ứng đạo giao xảy ra, chỉ còn có 
một cách duy nhất là quý vị ôm ấp nó trong tim mình. 
Chỉ một mình mình biết, không thể đi quanh nói cho 
người nào khác biết được. Đó được gọi là cảnh giới 
vô sinh pháp nhẫn. Khi quý vị thấy được rằng tất cả 
núi sông đất liền đều lưu xuất tò tự tánh của mình: 
thấy được rằng ba cõi chỉ là biểu hiện của tâm, thấy 
được rằng vạn pháp chỉ là biến hiện của thức. Một khi 
quý vị chứng được cảnh giới ấy thì mọi sự, mọi pháp 
đều thoát khỏi ý niệm sinh diệt. Mọi hiện tượng mà 
quý vị thấy được như núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá 
đều chỉ là một hiện hữu nhất như. Đó chính là vô sanh 
pháp nhẫn vậy.

Đức Bồ-tát Quan Thế Am có nói:
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“Sinh diệt kỷ diệt, tịch diệt hiện tiền 
(Khi đã vượt qua cảnh giới sinh diệt rồi thì cảnh 

giới tịch diệt chính ở ngay trong hiện tại.)
Tức là do A-nan không thể nào nhập vào được 

món nhẫn này, nên bây giờ Đức Phật mới chỉ dạy cho 
toàn thể đại chúng, mong muốn cho mọi người trong 
chúng và tất cả chúng sinh đều chứng được vô sinh 
pháp nhẫn.

Kỉnh văn:
ĩ h - ế - 2 - t : 

«Ê<íỉ»rJJL o —bj®ỈỊL4tẶ
# L ê ,  o

ư  su tử tòa, ma A-nan đảnh, nhi cáo chi ngôn: 
Như lai thường thuyết, chư pháp sở sanh, duy tâm sở 
hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm 
thành thể.

Từ nơi toà sư tử, đức phật xoa đầu A-nan rồi 
bảo rằng:

Như Lai thường nói các pháp phát sinh đều 
do từ tâm biểu hiện. Tất cả nhân quả và thế giới 
nhiều như vi trần đều nhân nơi tâm mà có thể tỉnh 
(hiện hữu)

Giảng:
Từ nơi tòa sư tử: đây không có nghĩa là Đức 

Phật ngồi trên lưng sư tử hoặc là chỗ ngồi của Đức 
Phật được khắc chạm hình dáng của sư tử mà do pháp 
âm của Đức Phật được ví như tiếng gầm của loài sư tử,

' Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 6.
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thế nên nơi mà Đức Phật giảng pháp được gọi là tòa 
sư tử.

Đức Phật xoa đầu A-nan
Đức Phật lấy tay Ngài xoa đảnh đầu A-nan. 

Trong đạo Phật việc xoa đảnh đầu là biểu hiện lòng từ 
ái cao tột nhất, phát ra một năng lực lớn lao để nhiếp 
thọ chúng sinh.

Rồi bảo rằng: “Như Lai thường nói các pháp 
phát sinh đều do từ tâm biểu hiện.”

Như Lai từ lâu nay đã thường nói rằng hết thảy 
mọi pháp, đều là sự biểu hiện của tâm.

Tất cả nhân quả nhân tiếp liền nhân, quả nối 
liền quả, hết thảy các pháp trên thế gian và suốt khắp 
thế giói nhiều như vi trần đều nhân noi tâm mà có. 
Tất cả đều là sự hiển bày từ tâm chúng ta. Thế nên cổ 
văn Trung Hoa có câu:

Nhược nhân thức đắc tâm
Đại địa vô thốn thố.
(Nếu người nào nhận ra được bản tâm của mình, 

thì dưới chân mình không còn có một tấc đất).
Vậy thì đó là cái gì? Đất dưới chân mình đi đâu 

mất rồi? Đó là một cách diễn tả của Thiền tông về sự 
trớ trêu của điều bất khả tư nghi. Thật là không may 
khi chưa nhận ra được bản tâm của mình, nên trái đất 
vẫn là một hạt bụi rất lớn.

Kinh văn:
£ ■ & & & ,  — b i t í t â ,  & Ỳ 7 Ì Ỉ .
o ì ề  o

sh  í t  o
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A-nan, nhược chư thế giới, nhất thiết sở hữu, kỳ 
trung nãi chỉ thảo diệp lự kiết, cật kỳ căn nguyên, 
hàm hữu thể tánh. Túng linh hư không diệc hữu danh 
mạo.

A-nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế 
giói từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt..Ề khi gạn 
xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh. Cho đến 
như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo.

Giảng:
Đức Phật lại gọi tên A-nan một lần nữa,
A-nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế 

giới từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt... khi gạn 
xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh, cho đến 
như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo.

Hết thảy mọi thứ trên thế gian này gồm cả núi 
sông đất liền, tất cả vạn tượng như cây cỏ, thảo mộc, sợi 
dây, nút thắt cho đến như cả hư không, nó vẫn có cái tên 
là “hư không” và dáng mạo về "hư không. ” Tất cả đều 
có một thể tánh.

Kinh văn:
'Í5T X  / ệ -  / ệ - k ỳ  'ìệ- t y  ^ , > \ í  —  , 1^7 I )

Hà huống thanh tịnh diệu tịnh minh tâm, tánh 
nhất thiết tâm, nhi tự vô thế?

Huống gì bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu này là bản chất của tất cả mọi tâm niệm mà tự 
nó lại không có thể tánh hay sao?
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Giảng:
Huống chi bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm 

mầu mà lại không có thể tánh. Tâm ấy chắc chắn phải 
có thể tánh.

*#*,, 0r T M i ,

Nhược nhữ chấp lận, phân biệt giác quản, sở 
ỉiễu trì tánh, tất vi tâm giả, thử tâm tức ưng ly chư 
nhứt thiết, sắc hương vị xúc, chư trần sự nghiệp, biệt 
hữu toàn tánh,

Nếu ông chấp chặt tánh phân biệt hiểu biết, cho 
đó là tâm, thì tâm này khi ròi tất cả sắc thanh, 
hương, vị, xúc, thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh.

Giảng:
Nếu ông chấp chặt nếu ông nhất quyết chấp giữ 

mọi ý kiến, mọi ý niệm, mọi suy đoán cố hữu, như 
một kẻ keo kiệt giữ kho vàng. Bảo rằng tánh hiểu 
biết phân biệt ỉà tâm thì tâm này khi ròi tất cả sắc, 
thanh, hương, vị, xúc (tách rời hẳn các hoạt dụng 
của các trần) thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh.

Nếu cái tâm phân biệt ấy là chân tâm thì lẽ ra nó 
sẽ hiện hữu mà không cần bất kỳ sự liên hệ nào với 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mặc dù chỉ đề cập đến năm 
món. Nhưng đều hàm ý đến cả sáu trần. Nếu thức tâm 
phân biệt thực là chân tâm thì lẽ ra tâm ấy sẽ tiếp tục

; -  Hòa thượng Bích Liên phiên âm kiến (Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm; Linh Sơn Phật học Nghiên cứu Hội, 1961)
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tồn tại ngay cả khi cái tâm có toàn tánh kia, siêu việt 
hẳn các cảm giác khi tiếp xúc với sáu trần. Lẽ ra phải 
có một cái tâm khác, ngoài cái tâm hình thành ngay 
khi các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với 
các ưần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).

Có phải đó chính là giải pháp chăng? Không? 
Đức Phật chỉ đưa ra giả thiết này để khai thị cho A- 
nan.

Kinh văn:

ỉ t M  °
Như nhữ kim giả, thừa thính ngã pháp, thử tắc 

nhơn thính, nhi hữu phân biệt.
Như ông nay nghe pháp của Như Lai, đó ỉà 

nhân âm thanh mà có sự phân biệt.
Giảng:
Bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích rằng A-nan 

không có một thức tâm phân biệt nào hiện hữu mà 
tách rời hẳn sự nhận thức về nó.

Còn như hiện nay, khỉ ông nghe pháp của tôi, 
đó ỉà nhân âm thanh mà có sự phân biệt.

“A-nan, ông đang ở đây, nghe tôi giảng pháp và 
nhờ có âm thanh mà ông có được sự phân biệt. Đó 
không phải là trường họp mà ông có thể nghe khi 
không có âm thanh”

Đức Phật chủ yếu khai thị cho A-nan biết rằng 
chơn tâm chính là-ở tại ngay nơi căn tánh của sáu căn: 
mắt, tai, mũi, thân, ý. vốn  không dao động. Còn sáu 
thức là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp duyên theo 
trần cảnh mà có, nên các thức ấy là dao động, nên



380 QUYÉNI

chẳng phải chân thực, nên các thức ấy thuộc về vọng 
tưởng. Thực ra, nhờ vào sáu căn và sáu thức mà có cái 
dụng của thấy, nghe, hay, biết. Thực là rất khó phân 
tích cho rõ điểm này. Chẳng qua là khi sáu căn tiếp 
xúc với các cảnh, cũng như tấm gương trong liền 
phản chiêu hình ảnh, vốn chẳng có phân biệt gì cả. 
Còn sáu thức khi duyên với các cảnh thì liền sinh khởi 
phân biệt. Nên mới có sự phân biệt và không phân 
biệt. Đó chính là sự khác nhau giữa thức và căn.

Kinh văn:

Túng diệt nhứt thiết kiến văn giác tri, nội thủ u 
nhàn, do vi pháp trần, phân biệt ảnh sự.

Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ 
được sự thanh thản, lặng lẽ bên trong, đều do bóng 
dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn.

Giảng:
Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ 

được sự thanh thản, lặng lẽ bên trong.
Cho dù tạm thời quý vị ngưng hẳn lại việc thấy, 

nghe, hiểu, biết, đó cũng chỉ là trạng thái của sự vắng 
lặngỄ Chứng đạt được trạng thái này cũng cần phải có 
công phu. Một khi quý vị đã diệt được hẳn sự thấy, 
nghe, hiếu, biết, là quý vị có thể an trụ trong trạng thái 
khinh an. Đó là cảm giác lặng lẽ không có niệm vọng 
động và quý vị không phải làm gì trong đó cả. Tâm quý 
vị hoàn toàn vắng lặng và không còn phải lo ngại điều 
gì cả. Ngoại đạo cho đây là cảnh giới cao tột nhất mà 
người tu hành có thể đạt được. Họ ngồi yên lặng và
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không còn thấy mình (vô ngã), thấy người (vô nhân) 
nữa. Thấy mọi vật đều trống không, kể cả thân thể họ 
cũng tan biến luôn và họ cho đó là chỗ dụng công đắc 
lực. Đó là ý nghĩa của “sự thanh thản lặng lẽ bên 
trong ” ở trong phần chánh văn.

Thực ra, đây là chỉ có được chút cảm ứng nhờ vào 
công phu đắc lực, nhờ vào sự đào luyện tâm linh nên 
giữ được “sự thanh thản, lặng lẽ bên trong ” này.

Vậy nên hàng ngoại đạo cho trạng thái này là tột 
đỉnh, họ hết sức cố gắng để duy trì trạng thái định này. 
Không để nó tiêu tán mất. Họ không muốn công phu 
của mình trở nên vô dụng.

Nhưng thực ra trong dạng cảnh giới này, đều do 
bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Cảnh 
giói “thanh thản lặng lẽ” bên trong ấy chỉ là hoạt dụng 
của thức thứ sáu (ý thức) và tâm thức. Chữ pháp ở trong 
chánh văn có nghĩa là đối tượng của tâm ý thức. Đến 
đây thì năm thức trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) biến 
mất. Cái nghe và cái thấy không còn hướng ra bên ngoài 
nữa, tánh ngửi và tánh nếm không còn tác động đến quý 
vị nữa và thân xác không còn bị ảnh hưởng bởi sự xúc 
chạm nữa. Thức thứ sáu (ý thức) lúc này được gọi là 
“độc đâu ý  thức. " Nó chỉ hoạt động khi năm thức trước 
ngưng hoạt động. Chẳng hạn như trong mơ là một biểu 
hiện của độc đầu ý thức. Còn trạng thái "thanh thản, 
lặng lẽ” đề cập trong kinh văn là một trường hợp khác. 
Đó là khi năm thức trước đã hoàn toàn vắng bặt rồi, quý 
vị cảm thây cái thấy nghe, hiểu biết của mình hoàn toàn 
biến mất, nhưng quý vị vẫn còn ý thức. Trong đó vẫn 
còn bóng dáng của pháp trần rất nhỏ nhiệm vi tế, rất khó 
nhận biết tường tận được. Đó chính là sự phân biệt pháp
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trần còn roi rớt lại trong tâm. Đó không phải là cảnh 
giới chân thực, khi quý vị đến được trạng thái này sẽ 
thấy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, nhưng với cái nhìn từ 
Phật pháp thì quý vị chưa đạt được ngay cả bước đầu 
tiên. Đừng tự thỏa mãn, hãy nên cứu xét lại mình cẩn 
thận hơn. “Ồ! Đây là cảnh giới tuyệt diệu do ngồi 
thiền.” Thay vì vậy, quý vị nên tiếp tục công phu tiến tới. 
Nếu quý vị dừng lại ở đây thì rất dễ rơi vào ngoan 
không, nơi mà cái thấy, nghe, hiểu, biết biến mất và 
không còn một thứ gì nữa cả. Nhưng cảnh giới ngoan 
không ấy chẳng ích lợi gì cho việc phát triển kinh 
nghiệm thiền của quý vị cả. Thức thứ sáu (ý thức) và 
độc đầu ỷ  thức là cái dễ dàng dẫn quý vị đến con đường 
tẻ và sự sai lầm.

Độc đầu ý thức có bốn loại:
Tán vị độc đầu: tâm tán loạn hàng ngày thường 

sinh khởi niệm phân biệt.
Cuồng loạn độc đầu: khi có người phát điên và 

nói năng cuồng loạn. Thức thứ sáu (ỷ thức) của họ lúc 
ấy ở trong sự cuồng loạn, họ không điều khiển ý thức 
được nữa.

Mộng trung độc đầu: khi ừong mơ, quý vị thấy 
mọi thứ với đầy đủ sắc màu và những vật kỳ dị là độc 
đầu ý thức đang tác yêu tác quái.

Định trung độc đầu: đỏ là trạng thái “thanh thản lặng lẽ” 
mà Kinh văn đang nói đến. Trong đó cái thấy, nghe, hiểu, biết 
hoàn toàn vắng bặt, nhưng định trung độc đầu ỷ  thức vẫn 
đang còn hoạt dụng.
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Kỉnh văn:
o ' I s . i k x ị - ư ,  0 .  

* F * ỉfc - c í  o
Ngã phi sắc nhữ, chấp vi tâm. Đẵn nhữ ư tâm, vi 

tể sủy ma, nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức 
chơn nhữ tăm.

Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không 
phải là tâm. Nhưng ông phải suy xét chính chắn, 
nếu có một thể tánh phân biệt khi ròi hẳn tiền trần 
thì đó chính là tâm ôngể

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: Chẳng phải tôi bảo ông 

chấp cái ấy không phải là tâm. Như Lai không ra 
lệnh cho ông phải đồng ý với những gì Như Lai nói. 
Nhưng ông phải suy xét chính chắn, nếu có một thể 
tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là 
tâm ông.

Nếu khi lìa hẳn tiền trần ông vẫn còn thể tánh 
phân biệt thì đó là tâm chân thật của ông.

Kinh văn:

.
Nhược phân biệt tánh ly trần vô thể, tư tẳc tiền 

trần phân biệt ảnh sự
Nếu tánh phân biệt này khi ròi hẳn tiền trần 

mà không còn tự thể thì đó chỉ là bóng dáng phân 
biệt của tiền trần.
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Giảng:
Nếu tâm phân biệt này khi ròi hẳn tiền trần 

mà không còn tự thể.
Nếu quý vị không thể nào tìm thấy được tự thể 

của tánh phân biệt khi tách rời hẳn tiền trần thì đó chỉ 
là bóng dáng phân biệt của tiền trần. Đó không 
phải là chân tâm.

Kinh văn:
ầ i ụ t t e ,  * ■ « » ] |S)

c #1 o g-iịiậ-MM
Trần phi thường trụ, nhược biển diệt thời, thử 

tâm tắc đồng qui mao thố giác. Tắc nhừ pháp thân, 
đồng ư đoạn diệt. Kỳ thuỳ tu chứng vô sanh pháp 
nhẫn?

Trần ấy chẳng phải là thường trụ, khi nó biến 
diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa sừng thỏ. Ắt 
pháp thân ông cũng đồng như đoạn diệt. Ai là 
người tu chứng vô sinh pháp nhẫn?

Giảng:
Đoạn kinh văn này đã giải thích vấn đề rõ ràng 

hơn một chút. Trần chẳng phải là thường trụ, khi 
nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa sừng 
thỏ.

Khi đối diện với tiền trần mà quý vị móng khởi 
tâm niệm, quý vị sẽ cho rằng ở đó có một niệm phân 
biệt và niệm phân biệt chính ấy là tâm của mình. Nếu 
khi đối diện tiền trần lại có tâm phân biệt, còn khi 
không đối diện tiền trần thì không có tâm phân biệt. 
Tâm phân biệt ấy cũng biến diệt luôn vậy. Vậy nên
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khi không gặp tiền trần thì không khởi tâm niệm, khi 
không có tâm phân biệt, thì tâm ông ở đâu? Tâm ấy 
cũng giống như lông rùa sừng thỏ.

Khi nào rùa mọc lông? Không bao giờ. Khi nào 
thì thỏ mọc sừng? Không bao giờ. Như thế ông hoàn 
toàn chẳng có tâm.

Ắt pháp thân của ông đồng như đoạn diệt.
Bởi vì ông chẳng có tâm nên pháp thân của ông 

cũng không hiện hữu. Làm sao mà ông lại có được 
pháp thân khi chẳng có tâm?

Ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn. Quý 
vị sẽ lấy cái gì để tu chứng đạo quả, để đạt được giác 
ngộ? Neu quý vị không có thân cũng chăng có tâm, ai 
là người tu tập để chứng được vô sinh pháp nhân?

Kinh văn:
S&& Ố $L o

Tức thời A-nan, dữ chư đại chúng, mặc nhiên tự
thất.

Lúc ấy A-nan cùng toàn thể đại chúng đều im 
ỉặng, ngơ ngác (thấy mình như mất điều gì)ể

Giảng:
Đức Phật giải thích rằng nếu tâm hiện hữu khi 

có sự phân biệt với tiền trần, thì khi tách khỏi tiền trần 
ra thì tâm sẽ không còn phân biệt nữa. Như thế phải 
chăng có nghĩa là không có tâm? Nếu không có tâm 
thì cũng không có pháp thân, thì ai là người tu chứng 
vô sinh pháp nhẫn?

A-nan và đại chúng đều suy nghĩ như thể và 
thấy rằng mình đúng.

Lúc ấy A-nan và toàn thể đại chúng đều im 
lặng ngơ ngác (thấy mình như mất điều gì).
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Không ai còn biết nói điều gì nữa cả. Họ chỉ biết 
nhìn nhau, nhưng lần này không phải là do họ đã nhập 
vào đại định.

Kinh văn:
f c 3 * í | " f A ,  SL  l í  

ậ Ằ A ỉ f c | Ẵ ,  f i l  

ị Ằ H £ ỉ b ^ ị ể ,  - S í & ề r t  0

Phật cáo A-nan: Thế gian nhất thiết chư tu học 
nhân, hiện tiên tuy thành cửu thứ đệ định, bất đắc lậu 
tận thành

A-la-hán, giai do chấp thử sanh tử vọng tưởng, 
ngộ vi chơn thiệt, thị cổ nhữ kim, tuy đắc đa văn, bất 
thành Thảnh quả.

Đửc Phật bảo A-nan: Tất cả mọi người tu học 
trong thế gian, mặc dù nay đã được cửu thứ đệ 
định, nhưng không hết sạch mê lầiĩi, thành bậc a- 
la-hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh diệt, 
lầm cho đó ỉà tính chân thực. Thế nên nay ông tùy 
được học rộng nghe nhiều mà chưa thành thánh 
quảề

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan
Đức Phật thấy mọi người trong pháp hội đều 

bồn chồn lo lắng, hoàn toàn mất khả năng tự chủ. Ho 
đều như kẻ mất hồn.

Giáo lý Khổng Mạnh nói về tâm như sau:
Tăm đến và đi không có thời gian nhất định
Chẳng biết ở nơi đâu.
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Nên được gọi là tâm1
Quý vị không thể nào biết được giờ nào thì tâm 

móng khởi, khi nào thì tâm lặng yên và quý vị không 
biết được tâm đi đâu. Có lẽ vì vậy nên nó là tâm.

Tuy nhiên cái tâm mà Khổng Tử nói đến ở đây 
cũng chỉ là tâm vọng tưởng, không phải là chân tâm. 
Đã là chân tâm thì làm sao lại có ra vào? Nó chăng có 
một lối ra hoặc cổng vào nào cả.

Mạnh Tử cũng nói:
"Khi người ta có con gà, con chó bị mât, người 

ta tìm mọi cach để bắt về ỉại biết có thể tìm lại được.
Nhưng khi thoạt mất tâm mình rồi thì họ chăng 

biết phải tìm kiếm nơi đâu. ”2
Ở đây cũng vậy, Mạnh Tử đang nói về cái tâm 

sinh khởi vọng tưởng suốt từ sáng tới tối, cái tâm 
chạy đông, chạy tây, chạy tới, chạy lui. Mạnh Tử 
hoàn toàn chưa biết cách chiêm nghiệm kỹ vào tâm 
của chính mình để có thể bảo tâm ấy đừng có chạy 
loanh quanh nhiều đường vô ích.

Tôi đã nói với quý vị răng cái tâm vọng tưởng 
có thể khiến cho quý vị chỉ trong khoảng một niệm 
tưởng là quý vị có mặt ngay ở Nữu Ước mà không 
cần phải có tiền mua vé máy bay hay tàu lửa, quý VỊ 

có thể dạo chơi trên cầu Brooklyn mà không cần phải 
đáp xe buýt đến đó. Thực là một cách đi du lịch mà

1 Thao tắc tồn, xã tắc vong, xuất nhập vô thời, mạc tri kỳ hương, 
duy tâm chi vị dư (Mạnh Tử -Cáo tử).
2 Nhân hữu kê khuyển phóng, tắc tri cầu chi; hữu phóng tâm nhi 
bất tri cầu (Thiên Cáo Tử, thượng, chương 21)
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không tốn tiền, nhưng đó là một nỗ lực rất lớn lao của 
tâm.

Những lời nói về tâm của Mạnh Tử cũng là đề 
cập đến tâm thức phần biệt, cái tâm mà đã qua quen 
thuộc với A-nan. Tâm thức phân biệt thì vô thường, 
còn chân tâm thì thường hằng.

Tất cả mọi ngưòi tu học trong thế gian mặc 
dù nay đã được cưu thứ  đệ định. Tức là Tứ thien: 
Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền và Tứ không, 
gồm:

-  Không vô biên xứ
-  Thức vô biên xứ
-  Vô sở hữu xứ
-  Phi phi tưởng xứ
cộng thêm Diệt thọ tưởng định, thành tất cả là 

chín món.
Nhưng không diệt hết sạch mê lầm hay thành 

bậc a-ỉa-hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh 
diệt

Tại sao khi họ tu tập đã đạt được chín bậc thiền 
định rồi mà không vượt qua, không chuyển hóa hết 
sạch mọi mê lầm và chứng được a-la-hán? Đó là vì họ 
dính măc quá sâu vào vọng tưởng sinh diêt.

Lầm cho đó là tánh chân thực.
Họ phạm phải lỗi lầm cho vọng tưởng là chân

thực.
Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều 

mà chưa được thành Thanh quả.
Vào thời điểm Đức Phật giảng kinh này, A-nan đã 

chứng được sơ quả A-la-hán, nhưng tại sao Đức Phật lại 
nói mặc dù A-nan đã đạt quả vị ay cùng với học vấn
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uyên thâm nhưng A-nan vẫn chưa hoàn toàn chứng 
được quả vị Thánh? Đức Phật có ý muốn nói rằng A- 
nan chưa chuyển hóa sạch hết được mọi mê lầm, A-nan 
chưa hết sạch hữu lậu. Đối với Tiểu thừa, sơ quả A-la- 
hán được xem như là dự vào bậc Thánh rồi nhưng với 
Bồ-tát thừa thì chưa.

Kinh văn:
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A-nan văn dĩ, trùng phục bi lệ, ngũ thế đầu địa, 
trường quỵ hiệp chưởng, nhi bạch Phật ngôn: Tự ngã 
tùng Phật, phát tâm xuất gia, thị Phật oai thần. 
Thường tự tư duy, vô lao ngã tu, tương vị Như lai, huệ 
ngã tam muội. Bất tri thân tâm, bon bất tương đại. 
Thất ngã bon tâm, tuy thân xuất gia, tâm bất nhập 
đạo. Thí như cùng tử, xả phụ đào thệ.

A-nan nghe rồi đau xót khóc lóc, gieọ năm 
vóc sát đất, quỳ xuống chắp tay bạch Phật:

-  Từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ 
biết ỷ lại vào oai thần của Phật. Con thường nghĩ 
rằng, khỏi phải nhọc công tu hành ỉàm gì, hy vọng 
Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Con không tự 
biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế 
cho nhau được. Vậy nên con tự đánh mất bẩn tâm,
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tuy thân đã xuất gia mà tâm chẳng nhập đạo. Con 
như ngưòỉ cùng tử bỏ cha trốn điề

Giảng:
Đức Phật bảo rằng A-nan bị chướng ngại bởi đa 

văn nên không chứng được Thánh quả. A-nan đã thờ 
ơ trong việc tu tập định lực và chú tâm trong việc truy 
cầu học thức uyên thâm.

A-nan nghe rồi đau xót khóc lóc,
Tại sao A-nan lại khóc? Vì A-nan nhận ra đã phí 

phạm thời gian và thực tế là khi A-nan thấy mình chưa 
chứng được quả vị Thánh nên rất buồn tài. Thế nên A- 
nan bật khóc. Lại nữa, biết Đức Phật đã khai thị cho 
mình về chân tâm, A-nan dâng tràn sự biết ơn lòng từ bi 
của Đức Phật, nên A-nan cảm động rơi nước mắt.

A-nan gieo năm vóc sát đất, quỳ xuống chắp 
tay bạch Phật

A-nan gieo năm chi phần thân thể gồm hai tay, 
hai chân và đầu xuống sát đất. Sau khi thành tâm đảnh 
lễ Đức Phật rồi, A-nan quỳ gối, chắp tay hướng về 
Đức Phật.

A-nan đau xót khóc than cùng một lúc như thể 
đứa trẻ ham chơi đùa và bị bắt nạt. Bắt nạt cái gì? A- 
nan bị đánh mất hoàn toàn hệ thống suy luận căn bản 
trong tâm mình như A-nan đã giải thích.

Từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật chỉ 
biêt ỷ lại vào oai thân của Phật.

A-nan là thị giả của Đức Phật, làm những việc 
như giúp vén y ngay ngắn mỗi khi Đức Phật bước lên 
pháp tòaỄ A-nan tuy đã xuất gia, nhưng như tôi đã 
giảng trước đây, người xuất gia là phải phát tâm, dõng 
mãnh thoát ra khỏi ngôi nhà thế tục, ngôi nhà tam giới
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và ngôi nhà phiền não. A-nan mới ra khỏi được ngôi 
nhà thế tục mà thôi. A-nan thú nhận rằng, mặc dù đã 
xuất gia, đảnh lễ Đức Phật xin nhận làm Bổn sư, 
nhưng A-nan vẫn chưa thay đổi được nếp suy nghĩ. 
Đó là gì? là ỷ lại vào oai đức của Đức Phật. A-nan 
nghĩ rằng: “Phần tôi, tôi có Đức Phật là anh em họ. 
Còn ai trên thế gian này có Đức Phật là anh em họ 
như tôi?.” A-nan cực kỳ kiêu mạn, A-nan nghĩ rằng 
mình có cả oai lực lẫn thế lực để nương tựa vào. A- 
nan ỷ vào oai đức của Đức Phật.

Con thuờng nghĩ rằng “khỏi phải nhọc công 
tu hành làm gì, hy vọng Như Lai sẽ ban cho con 
chánh định.

A-nan tự nghĩ: “Mình có Đức Phật là anh em 
chú bác, mình khỏi phải tu hành làm gì. khỏi phải 
nhọc công khổ hạnh trong công phu tu tập. Sao vậy? 
vì anh họ của mình đã thành Phật, tại sao mình phải tu 
hành? Đức Phật có thể ban cho mình chánh định.” A- 
nan nghĩ như thế nên tự mình thấy không cần thiết 
phải tu tập chánh định. Đức Phật có thể ban cho A- 
nan ngay, suy nghĩ như thế có ngây thơ không?

Con không tự biết thân và tâm của Phật và 
con chẳng thay thế cho nhau được.

A-nan nói như vậy. Tôi tin chắc chẳng ai trong 
chúng ta có thể suy nghĩ như thế được. Chúng ta đều 
biết rằng người này không thể thay thế cho người kia 
được. Nhưng A-nan nói rằng A-nan thực sự không 
biết thân Đức Phật là thân của Đức Phật và thân của 
A-nan là thân của A-nan; tâm của Đức Phật là tâm 
của Đức Phật còn tâm của A-nan là tâm của A-nan. 
Chúng không thể thay thế cho nhau được. Đức Phật
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không thể đại diện cho cả thân và tâm của A-nan và 
A-nan không thể nào biểu hiện thành thân và tâm Phật 
được. A-nan không nhận thức được rằng chính mình 
phải tu tập định lực.

Vậy nên con đánh mất bổn tâm của con,
Vì con đã đánh mất một vật rất lớn lao. A-nan 

thú nhận. Tuy thân đã xuất gia đó là tuy A-nan đã 
trở nên một vị tỷ-khưu mà tâm chẳng nhập đạo -  đó 
là A-nan chưa có được định lực.

Con như người cùng tử bỏ cha trốn điẾ
A-nan ám chỉ bằng phương pháp so sánh -  với 

trường hợp người trưởng giả giàu sang có nhiều 
phước báo, ông ta có người con, nhưng con ông chẳng 
màng tới của cải của cha mình mà còn bỏ nhà ra đi, 
sống khổ cực trong nhân gian. A-nan muốn nói điều 
gì? “Con xuất gia theo Phật nhưng con chẳng tu đạo, 
vì con còn thiếu định lực nên con là đứa con nghèo 
nàn, túng thiếu."

Thực vậy, đáng lẽ ra con được dự phần vào việc 
nhà của Như Lai, nhưng vì không có định lực, nên 
con không đủ thẩm quyền để nhận lãnh kho tàng Phật 
pháp giàu có được tích lũy từ phước đức của chư Phật. 
Thế nên A-nan buồn rầu than khóc như trẻ con.

Kỉnh văn:
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Kim nhật nãi tri, tuy hữu đa văn, nhược bất tu 
hành, dừ bất văn đẳng, như nhơn thuyết thực, chung 
bât năng bão
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Ngày nay mói biết, tuy được nghe phật pháp 
nhiều, nếu chẳng tu hành thì cũng như chira ngheỄ 
Như người chỉ nói đến thức ăn, rốt cục chẳng được 
no bụng.

Giảng:
Ngày nay mói biết: đến bây giờ con mới nhận 

ra được điều này, trước đây con chưa từng được biết. 
Tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu chẳng tu 
hành thì cũng như chưa nghe.

Nếu con đơn giản chỉ biết một số điều nhưng 
không đem ra thực hành thì con sẽ giống như người say, 
chỉ biết nói chứ không thực hành. Nói cách khác, A-nan 
có thể nhớ nhiều thứ, A-nan là người học rộng và nhớ 
nhiều, nhưng không chịu dụng công tu hành, không chịu 
công phu, đem những điều hiểu biết ấy ra thực hành, A- 
nan thực sự chưa từng làm điều ấy. Neu A-nan không 
đem những điều mình hiểu biết ra thực hành, thì cũng 
giong như A-nan không biết một điều gì cả.

Giống như ngưòỉ chỉ nghe nói đến thức ăn, 
rốt cục chẳng được no bụng.

Giống như người huyên thuyên nói về thức ăn. 
Chẳng hạn như những người thích ăn chay nói rằng: 
“Hãy làm bánh hấp nhân hoa quả, món đó rất ngon.” 
Hoặc nói: “Hãy làm bánh rán như ở Mãn Châu, bánh 
này còn ngon hơn.”

Những người thích ăn mặn lại nói: “Nhà hàng 
Trung Hoa nọ, kia... là tuyệt nhất trong tỉnh, thức ăn 
ở đó thực là ngon. Chúng ta hãy đi đến ăn món Tàu.” 
Người Mỹ rất thích ăn cơm Tàu. Thể nhưng họ bàn 
luận về món ăn thôi, khi không đi ăn thì chẳng có 
cách nào no cả. Nên có bài kệ:
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Chung nhật sổ tha bảo 
Tự vô bản phân tiền 
ưpháp bất tu hành 
Đa văn diệc như thị.

Nghĩa là: hằng ngày lo đếm tiền cho người khác 
nhưng riêng mình chẳng được nửa đồng xu. Cũng như 
không tu hành đúng theo chánh pháp thì dù có được học 
rộng biết nhiều thì cũng như người đếm tiền cho kẻ 
khác vậy. Bất luận là quý vị hiểu biết được giáo pháp gì, 
nếu quý vị không tu hành theo chánh đạo thì cũng giống 
như người đếm tiền cho kẻ khác. Quý vị chẳng có phần 
trong đó. Nếu quý vị không thật sự hạ thủ công phu tu 
tập thì sẽ chẳng có kết quả nào từ sự nỗ lực dụng công 
đó cả.

Kinh văn:

m & ì ề n t  0
Thế tôn, ngã đắng kim giả, nhị chướng sở triển, 

lương do bất tri, tịch thường tâm tánh. Duy nguyên 
Như Lai ai mẫn cùng lộ, phát diệu minh tâm, khai ngã 
đạo nhãn.

Bạch Thế tôn, nay chúng con đều bị trói buộc 
bỏi hai thứ chướng ngại, do chẳng biết tâm tánh 
vốn thường hằng vắng lặng. Cúi mong Như Lai 
thương xót kẻ nghèo cùng cơ cực, làm phát khỏi 
tâm nhiệm mầu sáng suốt, mở bày mắt đạo cho 
chúng con.
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Giảng:
A-nan lại thưa: Bạch Thế tôn, nay chúng con 

đều bị trói buộc bởi hai thứ chướng ngại.
Mọi người trong đại chúng đều bị trói buộc bởi 

hai thứ chướng ngại. Thứ nhất là phiền não chướng, 
Thứ hai là sở tri chướng.

Phiền não chướng sinh khởi do chấp ngã. Sở tri 
chưởng sinh khởi do chấp pháp, về  sở tri chướng, 
nếu quý vị nghĩ: “Tôi biết rất nhiều” thì đó là một 
chướng ngại. Chẳng phải là người ta càng học thì hiểu 
biết càng gia tăng đâu, mà trái lại họ càng học nhiều 
thì họ lại càng bị chướng ngại bởi những gì họ biết. 
Vì sao mà kiến thức là chướng ngại? Vì nó làm cho 
người ta kiêu ngạo và thường nghĩ: “Quý vị nhìn tôi 
xem. Tôi biết mọi thứ mà không ai trong các ông biết 
được. Tôi vượt xa các ông. Tôi chẳng thể nào so sánh 
với các ông được. Các ông đều là kẻ ngu đần. Nhưng 
còn tôi, tại sao sở học của tôi lại có một không hai 
trên thế gian này, đời này thật là hiếm có.”

Ngay khi tâm kiêu mạn này trổi dậy thì đó chính 
là sở tri chướng.

Khi chấp ngã, sẽ làm sinh khởi nên phiền não 
chướng. Bất luận điều gì xảy ra, quý vị đều không thể 
nào nhìn được thông suốt về nó cả, quý vị chẳng phóng 
xả sự việc đó-được, vì thế nên quỷ vị bị vướng mắc với 
chúng. Và một khi sự vướng mắc sinh khởi, thì phiền 
não chướng theo sau liền. Đó là phiền não chướng.

Đây là hai món chướng ngại mà A-nan cho rằng 
toàn thể mọi người trong hội chúng đều bị ràng buộc. 
“Trói buộc” nghĩa là không có được tự tại. Họ không 
có được sự tự do bởi vì họ bị hai thứ chướng ngại này.
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Do vì chẳng biết tâm tánh vốn thường hằng 
vắng lặng.

Con chưa từng biết được chơn tâm thường trụ 
vắng lặng của con. Bây giờ vì con chưa hiểu được 
nguyên lý này.

Cúi mong Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng 
Ctf cực, làm phát khởi tâm tánh nhiệm mầu sáng 
suốt, mở bày mắt dạo cho chúng con.

“Xin hãy thương xót con, xin hãy thương xót 
con.” A-nan vẫn còn ỷ lại vào Đức Phật, vẫn chưa có 
lập trường riêng của mình. “Nghèo cùng và cơ cực” 
có nghĩa là chưa đạt được kho tàng Phật pháp quý giá 
là Thủ-lăng-nghiêm đại định.

A-nan mong muốn Đức Phật sẽ thương xót chỉ 
bày cho chân tâm sáng suốt nhiệm mầu, ngay đó mở 
bày con mắt đạo, trí tuệ sẽ được tăng trưởng và chứng 
được thánh quả. Điều thiết yếu đối với A-nan là được 
dự vào trong dòng Thánh.

Kỉnh văn:
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Tức thời Như Lai, tùng hung vạn tự, dũng xuất 
bảo quang, kỳ quang hoảng dục, hữu bá thiên sắc 
thập phương vi trần phổ Phật thế giới nhứt thời châu 
biến. Biến quán thập phương sở hữu bảo sát, chư Như 
Lai đảnh. Tuyển chỉ A-nan, cập chư đại chủng.
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Khi ấy từ  chữ vạn ở  trên ngực Như Lai phóng 
ra hào quang báu, ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn 
màu sắc, chiếu sáng đồng thòi suốt khắp mười 
phương thế giới chư Phật nhiều như số vi trần. 
Hào quang ấy rót xuống trên đảnh các đức Như 
Lai ở các cõi Phật trong khắp mưòi phương. Xoay 
về soi đến A-nan và toàn thê đại chúng.

Giảng:
Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã phóng hào 

quang từ diện môn. Hào quang ấy chiếu sáng như cả 
trăm ngàn mặt trời. Hào quang ấy biểu tượng cho điều 
gì? Biểu tượng cho sự phá tan mê lầm: vọng tam.

Nay một lần nữa, Đức Phật lại phóng hào quang, 
lần này hào quang được phóng ra tò chữ Vạn phía 
trước ngực của Đức Phật. Điều này biểu tượng cho 
việc hiển bày chân nghĩa: chơn tâm.

Khi ấy từ chữ vạn trên ngực Như Lai phóng 
ra hào quang báuề

Quý vị có thể nhìn thấy chữ Vạn ở trên tượng 
Phật. Chữ vạn biểu tượng cho vô số đức tướng trang 
nghiêm của Đức Phật, do đức hạnh của Đức Phật đã 
đạt đến mức hoàn mãn.

Ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn màu sắc chiếu 
sáng đồng thời suốt khắp mười phương thế giới 
chư Phật, như số vi trần.

Từ chữ Vạn phóng ra đạo hào quang báu chiếu 
sáng khắp noi. Đó là đạo hào quang với ánh sáng óng 
ánh, lấp lánh với trăm ngàn màu sắc, chiếu soi khắp 
cả, không riêng cõi ta-bà mà đồng thời chiếu khắp các

' c: wan-myriad; s: svastika.
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cõi nước của chư Phật. Rồi hào quang ấy rót xuống 
trên đảnh các Đức Như Lai ở các cõi nước chư Phật 
trong khắp mười phươngẳ Hào quang ấy chiếu 
xuống đảnh của các Đức Như Lai ở các Phật độ trong 
khắp mười phương nhiều như số vi trần. Điều ấy có 
nghĩa là từ các đảnh của các Đức Phật phóng hào 
quang chiếu sáng lẫn nhau.

Rồi xoay về soi đến A-nan và toàn thể đại 
chúng

Sau khi hào quang chiếu soi các Đức Như Lai 
khắp trong mười phương, hào quang từ Đức Phật 
phóng ra lại trở về rồi rót xuống đảnh đầu của A-nan 
và đảnh đầu của các vị đại bồ-tát, đại a-la-hán, đại tỷ- 
khưu các vị quốc vương, các quan đại thần, các vị 
trưởng giả trong pháp hội. Đức Phật phóng đạo hào 
quang này như là dấu hiệu khiến cho mọi người nhận 
ra được thể tánh thanh tịnh sáng suốt và thường trụ 
của chân tâm.

Kỉnh văn:
- ề - M # 4 -

°

Cảo A-nan ngôn: Ngô kim vị nhữ, kiến đại pháp 
tràng, diệc linh thập phương nhứt thiết chúng sanh, 
hoạch diệu vi mật tánh tịnh minh tăm, đăc thanh tịnh 
nhãn.

Rồi Đức Phật bảo A-nan: Nay Như Lai vì ông 
dựng lập pháp tràng lớn khiến cho tất cả chúng 
sinh khấp mưoi phương đạt được tâm tánh trong 
sạch, sâu kín nhiệm mầu và đạo nhãn thanh tịnhể * " • • *
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Giảng:
Rồi Đức Phật bảo A-nan “Nay Như Lai vì ông 

dựng lập pháp tràng lón khiến cho chúng sinh 
khăp mười phương đạt được tâm tánh trong sạch, 
sâu kín nhiệm mầu.

Đức Phật bảo A-nan “Như Lai dựng lập pháp 
tràng lớn này không phải chi cho riêng ông mà cho cả 
các chúng sinh trong khắp mười phường, để họ có thể 
đạt được cảnh giới vô cùng vi diệu nhiệm mầu, đó là 
cảnh giới sâu kín vi mật đã được nói đến ữong đề tựa 
tên kinh.

Sâu kín vi mật vì trước khi Đức Phật chỉ bày thì 
chẳng có một ai có thể biết được. Cũng như khi các 
nhà địa chất chưa khám phá ra mạch vàng thì chẳng ai 
biết có vàng nằm ở trong đó. Một khi đa phát hiện ra 
vàng thì các' nhà địa chất mới đến tại điểm ấy khảo sát, 
khi biết chăc ở đó có mỏ vàng rồi mới khai thác. Sự 
“vi mật sâu kín ” cũng giống y như vậy.

Như Lai sẽ giúp cho toàn thể chúng sinh đạt 
được tâm tánh thanh tịnh sâu kín nhiệm mầu và đạt 
được đạo nhãn thanh tịnh.

Bản tánh vốn thanh tịnh và trong sáng. Chon 
tâm vốn thường sáng suốt. Do nhờ tâm tánh trong 
sạch, sáng suôt, thanh tịnh nên quý vị có được con 
măt đạo thanh tịnh. Đó chính là đạo nhãn mà A-nan 
thỉnh cầu Đức Phật mở bày cho. Đạo nhãn này cũng 
còn gọi là huệ nhãn (con mắt trí huệ).

“Thanh tịnh” có nghĩa là tự tại thoát khỏi mọi 
nhiễm ô dù vi tế nhất. Với cái nhìn bằng huệ nhãn
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đạo nhãn thanh tịnh thì quý vị sẽ không bị chướng 
ngại và có thể hiểu tường tận mọi đạo lýỗ

Kinh văn:
f í m ,  f L X . * n ặ ;

- Ẫ t t Á - ặ - ,  * # ♦ & ?

M & t :  ử ế - t ĩ Ề K ị

ị%s&, /8 4 ẵ * A , 4Mb.
A-nan, nhữ tiên đáp ngã, kiến quang minh quyền, 

thử quyền quang minh, nhơn hà sở hữu, vần hà thành 
quyền, nhữ tương thuỳ kiên?

A-nan ngôn: Do Phật toàn thế diêm-phù-đàn 
kim, xích như bảo sơn, thanh tịnh sở sanh, cô hữu 
quang minh. Ngã thật nhãn quan, ngũ luân chi đoan, 
khuất ác' thị nhơn, cổ hữu quyền tướng.

A-nan, trước đây ông đã trả lòi rằng thấy nắm 
tay chói sángệ Vậy nắm tay này nhân đâu mà có? 
Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Ông lấy cái gì 
để thấy?

A-nan thưa:
-  Thân của Phật như vàng diêm-phù-đàn sáng 

ngòi như núi báu, do đức tính thanh tịnh sinh ra, 
vậy nên có hào quang chói sáng. Con thật đã dùng 
mắt xem thấy năm ngón tay Phật co lại thành năm 
tay, đưa lên cho mọi người xem.

Giảng:
Đức Phật lại gọi A-nan

1 Hòa thượng Bích Liên phiên âm ốc.
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A-nan, trước đây ông đã trả lờỉ rằng thấy nắm 
tay chói sáng. Vậy nắm tay này nhân đâu mà có? 
Làm sao nắm tay trở  nên sáng chói? Hãy nói cho
Như Lai biết tại sao nắm taỵ của Như Lai lại phát ra ánh 
sáng? Ông lấy cái gì để thay? Ông dùng cái gì để thấy?

A-nan thưa:
-  Thân của Phật như vàng Diêm-phù-đàn sáng 

ngời như núi báu. Thân này do đức tính thanh tịnh 
sinh ra, nên có hào quang chói sáng.

Toàn thân của Đức Phật là màu vàng của diêm- 
phù-đàn. Diêm-phù-đàn1 là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch 
là Thắng kim. Ở phía Nam núi Tu-di có con sông, ở đó 
có loại cây diêm-phù mọc rất nhiều, quả của cây này khi 
chúi rụng xuống sông thì cát dưới sông nhuốm thành 
màu vàng, màu vàng này có màu đậm hơn sắc vàng 
thường. Hạt sa thạch vàng này cũng nặng hơn vàng 
thường, khi đem một ít hạt vàng này vào để trong phòng 
tối thì phát ra ánh sáng như ban ngàyử Thân của Đức 
Phật có màu vàng giống như màu của vàng ở sông 
diêm-phù. Màu vàng nơi thân Phật là hỗn hợp giữa màu 
vàng và đỏ. Thân thể Đức Phật với dạng hình tướng ấy

1 Diêm-phù-đàn tệ-ịỀ  (s: jambũdana-suvarna). Hán dịch là 
Lưu kim diêm phù /Ẫì<Ểl <ệ-. Do chữ Jambữ. diêm-phù, có 
nghĩa là dòng sông chảy qụa rừng cây; Dana ị ề  đàn: là sinh ra 
loại vàng quý Thắng kim. Ở giữa núi
Hương tuý (s: Gandhamadana) và dãy Hy-mã-lạp-sơn có sông 
chảy qua rừng cây Diêm phù, vàng phát ra từ sông này gọi là 
Diêm-phù-đàn kim. Theo thần thoại Ấn Độ, sông Diêm-phù là 
một trong 7 nhánh của sông Hăng, sông này không có thật, nên 
Diêm-phù-đàn kim và Diêm-phù đại thọ là những vật tưởng 
tượng cho thuyết Tu-di bốn châu.
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là kết tinh từ đức tính thanh tịnh nên thân ấy phát ra ánh 
sáng. Con thật đã dùng mắt xem thấy.

A-nan nói: “con thực sự đã dùng mắt để thấy.” 
Năm ngón tay của Đức Phật co lại thành nắm tay 
đưa lên cho mọi người xemể

Kinh văn:
' t ậ & H Ệ ậ '-  0  , i t *  ° i ầ

Phật cáo A-nan: Như Lai kim nhật, thật ngôn 
cáo nhữ. Chư hữu trí giả, yểu d ĩ thỉ dụ, nhi đẳc khai 
ngộ.

Đức Phật bảo A-nan: Hôm nay Như Lai chân 
thật nói với ông, những người có trí cần phải dùng 
ví dụ mói được khai ngộ.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: Hôm nay Như Lai chân 

thật nói với ông.” Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông 
biết một sự thực tuyệt đối. Ông có lắng nghe không? 
Những người có trí, cần phải dùng ví dụ mới được 
khai ngộ.

Hàng trí thức thích dùng những thí dụ để được 
khai ngộ. Vì khi quý vị thực sự có trí tuệ thì quý vị có 
thể hiểu được mười điều khi chỉ cần nghe một điều. 
Tôi chỉ nói một cách mà quý vị có thể suy luận ra 
mười hay cả một trăm cách. Đó là có trí tuệ chân 
chính. “Người trí” mà trong kinh văn nói đến không 
phải là người có trí tuệ chân chánh mà là những người 
có trí thức thông thường, không cao không thấp. 
Những người này có thể được giác ngộ thông qua việc 
sử dụng những thí dụ. Nhưng nếu những người chậm
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lụt, thiếu trí tuệ, nếu đưa cho họ một ví dụ, họ sẽ 
không hiểu nổi và sẽ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Kinh văn:

Ẹ - o M - ề ỉ i k ĩ ậ . ,  X " Ằ& ! í  o y % i k BiMí-, #'] 
A ặ - m . .

A-nan, thỉ như ngã quyền, nhược vô ngã thủ, bất 
thành ngã quyền, nhược vô nhữ nhãn bất thành nhữ 
kiến. D ĩ nhữ nhãn căn, lệ ngã quyền lý, kỳ nghĩa quân 
phủ?

A-nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không 
có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Nếu không có 
mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay 
của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống nhau 
chăng?

Giảng:
A-nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không 

có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Cũng như một 
biểu hiện khác. Nếu không có mắt thì ông không thể 
thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái 
thấy từ mắt ông có giống nhau chăng? Đức Phật hỏi 
A-nan có phải chúng ta đang so sánh hai sự việc giống 
nhau hay không?

Kỉnh văn:
R - # - r : - tìì-#  „ z - Ă

4i.fi 0 «  .
A-nan ngôn: Duy nhiên, Thể tôn. Kỷ vô ngã 

nhãn, bất thành ngã kiến. D ĩ ngã nhãn căn, lệ Như 
Lai quyển, sự nghĩa tương loại.
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A-nan thưa: Bạch Thế tôn, đúng như vậy. 
Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu 
đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt 
của con, nghĩa ấy như nhau.

Giảng:
A-nan không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Bây 

giờ A-nan không cần suy nghĩ.
A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, đúng như vậy. 

Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu 
đem ví dụ nắm tay của Phật so vói cái thấy từ mắt 
của con, nghĩa ấy như nhau.

Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, nếu Thế tôn so sánh 
hai trường họp này, ý nghĩa không khác.

Kinh văn:

o

Phật cáo A-nan: Nhữ ngôn tương loại, thị nghĩa 
bất nhiên. Hà d ĩ cố? Như vô thủ nhân, quyền tất cảnh 
diệt, bi vô nhãn giả, phi kiến toàn vô.

Đức Phật bảo A-nan: Ông nói giống nhau, 
nghĩa ấy không đúng. Sao vậy? Nếu một ngưòi 
không có tay thì hẳn nhiên là không có nắm tay, 
nhưng những người mù, chẳng phải họ hoàn toàn 
không có cái thấy.

Giảng:
Ở đây Đức Phật phê bình A-nan, báo cho A-nan 

biết ý tưởng của A-nan không đúng.
Đức Phật bảo A-nan: “Ông nói giống nhau, 

nghĩa ấy không đúng.”
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Ông cho rằng cả hai trường hợp ấy trong ví dụ 
đưa ra đều giống nhau. Không phải.

Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn 
nhiên không có nắm tay. Nếu người không có bàn 
tay thì họ cũng không có nắm tay. Nhưng những 
người mù, chẳng phải là họ hoàn toàn không có cái 
thấy. Nhưng nếu người không có mắt thì đó chẳng 
phải là trường hợp họ không thấy được cái gì hết, họ 
vân có thể thấy được. Người không có mắt có thể thấy 
được. Quý vị tin không?

Kinh văn:

# f  ỸẰ ìkĩKý̂ ìầ, i&ì fA 1 f  A ,  ìktâ

M'M, o

Sở dĩ giả hà? Nhữ thỉ ư đồ, tuân vẩn manh nhơn, 
nhữ hà sở kiến? Bỉ chư manh nhơn, tất lai đáp nhữ: 
Ngã kim nhãn tiền, duy kiến hẳc ảm, cảnh vô tha chúc.

Bởi tại sao? Ông thử ra đường hỏi những 
người mù măt:

-  Ông thấy gì không?
Các ngưòi mù chắc chắn sẽ đáp:
-  Nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, 

ngoài ra không thấy gì khác.
Giảng:
Bởi tại sao? Tại sao Như Lai lại nói với ông như

vậy?
Ông thử ra đường hỏi những ngưòi mù mắt:
-  Ông thấy gì không?
Hãy ra ngoài chợ, gặp một người mù rồi hỏi thử 

ông ta thấy gì?



406 QUYỂN I

Các người mù chắc chắn sẽ đáp:
-  Nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt 

ngoài ra không thấy gì khác.
Người mù sẽ đáp rằng họ không thấy gì khác 

ngoài một màu tối đen.
Kinh văn:
Ỹ X ỉ t ế M ,  B Í *  ã  ĨỀ ,
D ĩ thị nghĩa quan, tiền trần tự ám, kiến hà khuy

ton.
Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ, người 

mù thấy màu tối đen phía trước, chứ cái thấy của 
họ đâu có thiếu mấtằ

Giảng: 4
Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ.
Nếu quý vị hiểu được ý này, nếu quý vị quán xét 

kỹ nghĩa ấy, thì sẽ biết.
Người mù thấy màu tối đen phía trước, chứ 

cái thấy của họ đâu có thiếu mất.
Nếu quý vị thấy màu tối đen ở phía trước mình 

thì cái thấy của quý vị không bị mất, cái thấy ây 
chẳng tăng chẳng giảm.

Kinh văn:

JL?
A-nan ngôn: Chư manh nhãn tiền, duy đo hắc 

ám, vân hà thành kiến?
A-nan thưa: Cái duy nhất mà người mù có 

thể thấy được trước mắt là màu tối đen. Sao có thể 
gọi là thấy được?
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Giảng:
A-nan thưa: “Cái duy nhất mà người mù có 

thể thấy được trước mắt là màu tối đen. Sao có thể 
gọi là thấy được?"

A-nan lặp lại ví dụ của Đức Phật: người mù 
không sử dụng đôi mắt của họ được. Họ chỉ nhìn thấy 
một màu tối đen. Nhưng theo A-nan cái thấy tối đen 
này không thực sự là thấy, A-nan cho rằng người nào 
mù mắt thì không thể thấy được. A-nan hỏi Đức Phật: 
“Tại sao Như Lai bảo rằng người mù thấy được?”

Kỉnh văn:
â:8g -, “M t . E r t - ,

BU A ,
Phật cáo A-nan: Chư manh vô nhẫn, duy quan 

hắc ảm, dữ hữu nhãn nhơn, xử ư ảm thất, nhị hắc hữu 
biệt, vi vô hữu biệt?

Đức Phật bảo A-nan có gì khác nhau giữa 
màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối 
đen mà ngưòi sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong 
phòng tối?

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan có gì khác nhau giữa 

màu tối đen mà ngưòi mù thấy được và màu tối 
đen mà ngưòi sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong 
phòng tối?

Bóng tối mà người sáng mắt thấy được trong 
phòng tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay 
đèn đuốc có gì khác với bóng tối mà người mù thấy 
được chăng? Nếu một người mù và một người sáng
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mắt cùng ở trong một căn phòng tối, hai màu tối đen 
mà hai người nhìn thấy có khác nhau chăng?

Kỉnh văn:

J * B Í  t / - ,

I Ỉ . Í ,  1Ệ %  o
Như thị, The tôn. Thử ảm trung nhản, dữ bỉ quần 

manh, nhị hắc hiệu lượng, tằng vổ hữu dị.
Bạch Thế tôn, đúng vậy. Hai màu tối đen, 

một do người ở trong phòng tối thấy và một do 
ngưòi mù thấy được không có gì khác nhau.

Giảng:
A-nan trả lời câu hỏi của Thế tôn.
Bạch Thế tôn, đúng vậy. Giữa hai màu tối 

đen, một do ngưòi ở trong phòng tối thấy được bởi 
người sáng mắt và một do người mù thấy được 
không có gì khác. Hai màu tối đen ấy đều giống nhau. 

Đức Phật đáp: Đúng vậy!
Kỉnh văn:
nậặ-, HR.*,

0 J L # í t Ể L ,  S S Ĩ - Ẫ , #  c Ầ Ề L t ề Ỳ

^^•SLiír.R, BÍẨ-, i y t í t
Ế , ầ m .

A-nanỉ Nhược vô nhãn nhơn toàn kiến tiền hẳc, 
hốt đắc nhãn quang, hoàn ư tiền trần, kiến chủng 
chủng sắc, danh nhãn kiến giả. Bỉ ảm trung nhân, 
toàn kiến tiền hăc, hốt hoạch đăng quang, dìệc ư tiền 
trần, kiến chủng chủng sắc, ưng danh đăng kiến.
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A-nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối 
đen khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được 
đủ loại sắc tướng, ông gọi đó là do mắt thấy. Và 
khi người ở trong phòng tối kia, chỉ thấy phía 
trước hoàn toàn tối đen, bỗng dưng thấy được mọi 
vật nhờ có đèn sáng, lẽ ra nên gọi đèn thấy là đúng 
hơn.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan: A-nan nếu người mù chỉ 

thấy được màu tối đen, khi bỗng dưng được sáng 
mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng...

Ông nói chẳng có gì khác nhau giữa hai thứ màu 
tối đen. Nhưng sẽ là gì nếu người mù trong ví dụ này 
bỗng dưng được sáng mắt lại, mắt họ thấy được đủ 
vật tượng ở khắp mọi nơi?

Ông gọi đó là do mắt thấy
Đó là ý kiến của ông, nhưng còn trường hợp khi 

người ở trong phòng tối kia thấy được mọi vật nhờ 
có đèn sáng thì sao? Người sáng mắt ở trong phòng 
tối cũng chỉ thấy được một màu đen tối, nhưng một 
khi bật đèn sáng lên thì người ấy vẫn có thể thấy được 
tất cả mọi thứ. Theo luận điểm của ông, lẽ ra ông nên 
nói đèn thấy là đúng hơn.

Tại sao Đức Phật nói như vậy? Người ở trong 
phòng tối thì không thể thấy, nhưng khi đèn sáng lên 
thì họ có thể thấy được. Người mù thì không thể thấy 
được nhưng nếu họ được sáng mắt trở lại thì họ vẫn 
có thể thấy được. Nấu khi người mù kia chợt sáng mắt 
lại rồi khi người ở trong phòng tối kia thấy được nhờ 
đèn sáng thì lẽ ra nên gọi là cái thấy ấy là đèn. Đức 
Phật hỏi: Có đúng vậy không?
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Kỉnh văn:

# t ,  H  M ì k ~ f ?
Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu kiến, tự 

bất danh đăng; hựu tắc đăng quan, hà quan nhữ sự?
Nếu cái thấy do đèn thì đèn đã có được cái 

thấy, nên chẳng gọi là đèn; và nếu ỉà đèn thấy thì 
quan hệ gì đến ông?

Giảng:
Nếu cái thấy từ đèn thì đèn đã có được cái 

thấy, nên chẳng gọi ỉà đèn. Và nếu là đèn thấy thì 
quan hệ gì đến ông?

Nếu thực sự đèn có thể nhìn thấy và quan sát 
được thì chẳng có việc gì quan hệ đến ông cả.

Kinh văn:
£ & ■ # * > ,  m t m t  o

Thị cổ đương tri, đăng năng hiển sắc. Như thị 
kiến giả, thị nhãn phỉ đăng, nhãn năng hiến sắc, như 
thị kiến tánh thị tâm phi nhãn.

Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể. 
Còn cái thấy đó là do ở  mắt, chứ không phải đèn. 
Khi mắt nhận rõ các vật thể thì tánh thấy đó chính 
là tâm, chẳng phải là mắtẵ

Giảng:
Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể, 

còn cái thấy là do ở mắt, chứ không phải đèn.
Đèn làm cho hình dáng các vật thể hiển hiện rõ 

ràng nhưng nhờ mắt mới nhận ra được các vật thể ấy.
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Cùng một biểu tượng như vậy, khi mắt nhận rõ các 
vật thể, thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải 
là mắt.

Chúng ta đang nghiên cứu nghĩa thứ nhất trong 
mười biểu hiện của tánh thấy mà Đức Phật đã mười 
lần khai thị tánh thấy, bảy lần gạn hỏi về tâm. Đây là 
lần thứ nhất. Đức Phật chỉ bày tánh thấy là do tâm, 
không phải từ mắt.

Kinh văn:
# «  A t ,  ơ  e ,

ĨẰM, ■ í ỉ Ậ . M ỉ t è  „ â - t - í  * .  

' ề - ' Ệ ì ị ‘d 'T - ị ậ ỉ ề ì ặ
A-nan tuy phục đắc văn thị ngôn, dữ chư đại 

chủng, khấu d ĩ mặc nhiên, tâm vị khai ngộ. Du kí Như 
Lai, từ ảm tuyên thị. Hiệp chưởng thanh tâm, trữ Phật 
bi hối.

Mặc dù A-nan và đại chúng được nghe Đức 
Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được khai 
ngộ nên vẫn im lặng, mong Như Lai dùng lời từ bi 
chỉ dạy thêmỄ Nên đứng chắp tay, lắng lòng trông 
chờ Đức Phật thương xót chỉ bày.

Giảng:
Mặc dù A-nan và đại chúng được nghe Đức 

Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chơa được khai 
ngộ nên vẫn im lặng.

A-nan và mọi người khác trong pháp hội đều 
lặng im không nói được lời nào. Tại sao họ im lặng? 
Vì họ đang suy nghĩ: “Ồ ! Như thế là mắt ta không thể 
thấy được vật hay sao? ồ ! chính tâm ta thấy được hay 
sao?” Các ông có thể cho đó là không đúng, nhưng
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Đức Phật đã giải thích như vậy. Nếu các ông cho rằng 
mắt thấy là đúng. Tại sao trước đây tôi chưa từng 
được biết như vậy?”

Đó là những gì đại chúng đang suy nghĩ vì họ 
chưa được hiểu. Tâm của đại chúng chưa được khai ngộ.

Mong Như Lai dùng lòi nói từ bi chỉ dạy 
thêm,

Họ suy nghĩ “chúng ta hy vọng Như Lai sẽ đem 
lòng từ bi chỉ dạy thêm cho chúng ta. Nên đứng chắp 
tay.

Tại sao đại chúng chắp tay cung kính? Điều ấy 
biểu thị sự nhất tâm thành ý. Trong họ chỉ còn tồn tại 
một tâm duy nhất, chẳng phải hai. Khi hai tay của quý 
vị tách rời ra, người ta bảo rằng quý vị có đến mười 
tâm và khi hay tay chắp lại thì chỉ còn có một tâm. Vì 
khi hai tay chắp lại với nhau thì các tâm niệm gom lại 
trở thành một. Lắng lòng tức là làm cho tâm ý trở 
thành trong sáng, yên tĩnh. Không chứa nhiều rác rến 
trong đầu nữa. Dọn dẹp sạch sẽ rác bẩn trong đầu ra 
rồi đổ đi nơi khác.

Trông chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Đại 
chúng vẫn trông chờ Đức Phật đem lòng từ bi chỉ dạy 
thêm, nhờ đó mà đại chúng được khai ngộ, thoát khỏi 
mê mờ.

Kinh văn:

o ịặặj]f° o

AlSỲ  o Ĩ-Vcỉĩ-Ĩặ, t -



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 413

T H í ầ  o

Nhĩ thời Thể tôn, thư đâu-la miên, võng tướng 
quang thủ, khai ngũ luân chỉ, hối sắc A-nan, cập chư 
đại chúng: Ngã sơ thành đạo ư Lộc viên trung, vị A- 
nhã-đa, ngũ tỷ-khưu đẳng, cập nhữ tứ chủng ngôn: 
Nhất thiết chủng sanh, bất thành bồ để, cập A-la-hán 
giai do khách trần, phiền não sở ngộ. Nhữ đẳng 
đương thời, nhơn hà khai ngộ, kim thành Thánh quả?

Khi ấy, Đức Thế tôn duỗi cánh tay đâu-la 
miên sáng chói, xòe năm ngón tay, bảo A-nan cùng 
toàn thể đại chúng:

-  Khi mói thành đạo, Như Lai đến vườn Lộc 
uyển, có dạy cho năm anh em tỷ-khưu A-nhã 
Kỉều-trần-như cùng ông và tứ chúng rằng: Tất cả 
chúng sinh bị mê hoặc bỏi khách trần phiền não 
nên chẳng được giác ngộ, chứng quả a-la-hán. Lúc 
đó các ông nhân đâu mà được khai ngộ, thành tựu 
quả vị thánh?

Giảng:
Khi ấy là khi mọi người trong pháp hội đều 

đứng chờ được nghe lời chỉ dạy và sự giáo hóa từ bi 
của Đức Phật.

Đức Thế Tôn: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni duỗi 
cánh tay đâu-La-miên sáng chói, xòe năm ngón 
tay ... Trên mỗi bàn tay của Đức Phật có một nghìn 
dấu vân hình như bánh xe. Bàn tay của Đức Phật rất 
mềm và mịn như lụa quý, lấp lánh sáng ngời.

Bảo A-nan cùng toàn thể đại chúng:
- Khi mới thành đạo
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Vào khuya ngày tám tháng mười hai (âm lịch), khi 
ngồi dưới cội cây bồ-đề, Đức Phật nhìn thấy sao mai lấp 
lánh vừa ló dạng liền hoát nhiên khai ngộ, chứng được 
đạo quảử

Như Lai đến vườn Lộc uyển.
Đó là một khu vườn rất rộng chuyên dành riêng 

để nuôi nai. Chuyện này duyên khởi từ đâu? Nó hoàn 
toàn bắt nguồn từ một kiếp xa xôi vô hạn, khi Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni có tiền thân là một con nai. 
Ngài là nai chúa trong một đàn nai gồm năm trăm con. 
Quý vị thử đoán còn có người nào khác nữa lúc đó? 
Chính Đề-bà-đạt-đa, lúc ấy cũng là một con nai chúa 
với năm trăm nai trong đoàn. Trong kiếp sau khi Đức 
Phật đã thành chánh giác, Đề-bà-đạt-đa là em họ của 
Đức Phật, ghen tỵ với Đức Phật, luôn tìm cách hãm 
hại Ngài. Nhưng vào khi xa xưa cả hai đều là nai chúa. 
Có một vị vua của loài người thích dùng quyền lực và 
phương tiện sẵn có để dồn các loài vật sống hoang dã 
vào một vùng nhất định. Vị vua ấy dự định lập thành 
một nơi có rất nhiều động vật hoang dã cho dễ săn bắt 
chúng. Thế nên Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lúc ấy 
dưới hình tướng nai chúa đến gặp nai chúa kia là Đề- 
bà-đạt-đa. Họ bàn bạc với nhau rằng: “Chúng ta phải 
tìm cách để bảo vệ dòng giống của mình, không thể 
nào để cho nhà vua giết sạch. Chúng ta phải có cách 
để tự bảo vệ cho mình? Chúng ta hãy đến chỗ nhà vua 
và thỉnh cầu vua đừng tàn sát chúng ta nữa.”

Mặc dù họ là nai nhưng nói được tiếng người. 
Hai nai chúa đi gặp nhà vua. Khi họ gặp lính gác ở 
cổng thành. Họ nói như ra lệnh: “Chúng tôi muốn gặp 
nhà vua. Ông báo tin giùm!”
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Lính gác nghe nai nói được tiếng người liền vào 
tâu ngay với nhà vua. Nhà vua cũng lấy làm lạ vì 
nghe nai nói được tiếng người. Vua đồng ý -cho họ 
tiếp kiến. Họ được đưa ra lời thỉnh cầu. Hai nai chúa 
đến trước nhà vua nói: “Chúng tôi là nai, mỗi ngày 
nhà vua giết đến bảy-tám đồng loại của chúng tôi, 
nhiều hơn số lượng thịt nhà vua cần dùng một ngày, 
những thứ ăn không hết thì bỏ lại cho thối rữa. Nếu 
chúng ta thỏa thuận theo cách này có lẽ tốt hơn chăng? 
Hăng ngày chúng tôi sẽ thay phiên nhau cung cấp cho 
nhà vua một con nai, như vậy ngày nào nhà vua cũng 
có được thịt tươi để ăn mà không cần phải tàn sát 
dòng dõi chúng tôi. Nếu nhà vua đồng ý phương thức 
này thì nguồn cung cấp thịt cho vua sẽ không bao giờ 
cạn. Từ nay đến vài trăm năm sau vẫn còn thịt để ăn.” 

Nhà vua thấy được sự thành khẩn của hai nai 
ehúa trong lời thỉnh cầu và cũng vì nghe nai nói đươc 
tiếng người, nên vua cảm động, thỏa mãn lời thỉnh 
cầu của hai nai chúa. Từ đó mỗi ngày hai nai chúa 
thay phiên nhau gởi đến nhà vua một con nai trong 
đàn của mình. Cho đên một hôm, đến phiên một con 
nai mẹ đang mang thai trong đàn của nai chúa Đề-bà- 
đạt-đa phải hiến mạng cho vua. Cái thai con trong 
bụng đã quá nặng nề Q„hựa biết sẽ sinh trong ngày nay 
hay mai. Nên nai mẹ năn nỉ nai chúa Đề-bà-đạt-đa: 
“Ngài có thể gởi vị khác đi thay thế cho tôi ngày hôm 
nay chăng? Hôm sau nai con được sinh xong, tôi sẽ 
đếp nộp mạng cho nhà vua.”

Đề-bà-đạt-đa đáp: “Không thể được, đã đến 
phiên của mày, mày phải đi. Không có chần chừ gì 
trong chuyện này cả. Mày không muốn chết vậy ai sẽ
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chết thay cho mày? Không ai muốn đi đến chỗ chết cả. 
Mày muốn sống thêm vài ngày trong khi đã đến phiên 
của mày phải chết. Chuyện ấy không thể được.” Mắt 
của nai mẹ đang mang thai đầm đìa nước mắt, nó tìm 
đến nai chúa là tiền thân Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. 
Mặc dù nó không ở trong đàn này nhưng nó đến năn 
nỉ nai chúa Thích-ca xin một giải pháp tạm thời thay 
thế nai khác cho nó được sống thêm vài ngày để sinh 
nai con. Sau khi nghe lời thỉnh cầu, nai chúa Thích-ca 
biết rằng năm trăm con nai trong đàn của mình sẽ 
không có con nào muốn thế mạng cho nai mẹ kia. Tuy 
nhiên nai chúa Thích-ca vẫn nói với nai mẹ: “Được 
rồi con hãy ở lại trong đàn của ta, khỏi phải đi đâu 
cả.” Rồi nai chúa Thích-ca tự mình đi nạp mạng thế 
cho nai mẹ.

Nhà vua hỏi nai chúa: “Ông có việc gì mà đến 
đây? Phải chăng nai trong đàn của ông đã bị ăn thịt 
hết rồi sao? Tại sao ông phải đến?”

Vì có thể nói được tiếng người, nai chúa Thích-ca 
đáp: “Hỡi nhà vua, ông không thể nào ăn hết được đàn 
nai của tôi đâu! Ngược lại đàn nai của tôi đang phát 
triển manh, càng ngày càng đông dần. Ông chỉ ăn được 
một ngày một con, nhưng mỗi ngày đàn nai của tôi đẻ 
thêm rất nhiều con.”

Nhà vua hỏi: “Thế tại sao đến phiên ông phải 
đến đây?”

Nai chúa Thích-ca giải thích: “Có một nai mẹ 
mang thai, đến ngày nay hay mai sẽ đẻ. Nhưng hôm 
nay lại đến phiên nai mẹ phải nộp mạng, Bởi vì nai 
mẹ muốn đợi đến khi đẻ xong rồi mới đến nộp mạng 
cho nhà vua, nai mẹ đến tôi nài nỉ xin cử nai khác tạm
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thời thay thế cho nó. Tôi thông cảm lời thỉnh cầu này 
nhưng biết không có nai nào chịu chết trước khi đến 
phiên mình cả, thế nên tự tôi đến đây nộp mạng thế 
cho nai mẹ.”

Khi nhà vua nghe như vậy, ông xúc động vô 
cùng và nói: “Từ nay đừng gởi một con nai nào đến 
đây nữa cả.” Rồi nhà vua nói bài kệ:

“Nhữ thị lộc đầu nhân 
Ngã thị nhân đầu lộc 
Ngã tùng kim nhật hậu 
Bẩt thực chủng sinh nhục ”

Nghĩa là:
“Mặc dù ông mang thân xác của loài nai nhưng 

ông có tấm lòng của con người. Còn tôi tuy mang 
thân người nhưng có lòng dạ của loài nai. Từ đây về 
sau tôi nguyện sẽ không ăn thịt của chúng sinh nữa.” 

Do vậy loài nai ở trong khu rừng ấy gia tăng rất 
nhanh. Khu rừng được gọi là Lộc dã uyển. Cũng còn 
được gọi là Tiên uyển, vì phong thủy ở đây cực kỳ 
tươi tốt nên có rất nhiều vị tiên đến đây tu đạo. Thế 
nên khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, trước 
tiên Ngài đến Lộc dã uyển để độ cho năm vị tỷ-khưu 

Dạy cho năm anh em tỷ-khưu A-nhã Kiều- 
trần-như

Ba trong năm vị tỷ-khưu này là bà con trong dòng 
họ cha của Đức Phật và hai người là bà con trong họ mẹ 
của Đức Phật. Khi Đức Phật vừa rời hoàng cung để xuất 
gia tu đạo trong núi Hy-mã-lạp-sơn (núi Tuyết), cha của 
Ngài đã phái những người này đi theo Ngài để cố gắng 
thuyêt phục Ngài ữở về. Lúc ấy, năm vị này chưa phải 
là Tỷ-khưu mà là quan đại thần. Mặc dù họ đã hết sức
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khuyên can Đức Phật hãy trở về, nhưng Ngài không về. 
Năm vị quan đại thần này không thể nào ừở về hoàng 
cung gặp đức vua cha của Đức Phật được khi họ không 
hoàn thành sứ mạng, thế nên họ phải ở lại cùng với Đức 
Phật và theo Ngài tu đạo.

Trong ba vị có họ hàng với vua cha, có một vị tên 
là Át-bệ (Aảvạịỉt) nghĩa là Mã Thắng; một vị tên là Bạt- 
đề (Bhadrìka) nghĩa là Tiểu Hiền, vị thứ ba tên là Ma- 
ha-nam (Mahanama Kulika) còn gọi là Câu-lợi.

Còn hai vị bà con bên họ mẹ của Đức Phật một vị 
tên là A-nhã-đa Kiều-trần-như, vị thứ hai là Thập Lực 
Ca-diếp (Daảabala Kãsyapa) còn gọi là Ẩm Quang. Có 
tên ấy vì trước kia Ngài là ngoại đạo thờ lửa. Năm vị 
này ở lại với Đức Phật đồng tu theo lối khổ hạnh. 
Nhưng cuối cùng ba người trong đó chịu không nổi nên 
bỏ đi. Họ thối tâm nửa chừng, còn hai người kia tiếp tục 
tu tập cùng vói Đức Phật. Lúc ấy, Đức Phật mỗi ngày 
chỉ ăn một hạt mè, Ngài trở nên quá gầy yếu, thân thể 
chẳng còn gì ngoài da bọc lấy xương. Một hôm thiên nữ 
đến dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa, Ngài dùng 
cháo sữa xong thấy thân thể khỏe mạnh trở lại. Hai vị 
đồng tu cùng Ngài thấy vậy tỏ ra bất bình. Họ nói với 
nhau rằng: “Tại sao một người tu khổ hạnh lại còn dùng 
cháo sữa?” Rồi họ cũng từ bỏ Ngài ra đi. Đó là Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni trong thời kỳ đang tu khổ hạnh và 
năm người trong họ hàng bên cha và mẹ của Ngài được 
phái đi theo Ngài đã hoàn toàn rời bỏ Ngài. Ba người vì 
không chịu nổi khổ cực và hai người không đồng ý khi 
thấy Đức Phật nhận của cúng dường. Chỉ còn lại Đức 
Phật tiếp tục một mình tu hành. Sau khi Ngài tu ở đó 
suốt sáu năm, Ngài đến ngồi dưới cội cây bồ-đề. Vào
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rạng ngày mồng tám tháng mười hai, khi thấy sao Mai 
xuất hiện, Ngài hoát nhiên chứng ngộ (Dạ đổ minh tinh, 
nhi thành chánh giác). Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài 
quán sát xem ai là người nên hóa độ trước tiên, Ngài 
thấy người đó chính là A-nhã Kiều-trần-như, là một 
trong năm vị tỷ-khưu cùng tu khổ hạnh với Ngài. Người 
mà trong một kiếp trước đã làm vua tên Ca-lợi 
(Kalinga), đã từng cắt đứt tay chân của Đức Phật rời 
khỏi thân thể. Lúc ấy, Đức Phật đã phát nguyện đến khi 
nào thành Phật Ngài sẽ độ cho vua Ca-lợi trước tiên. Đó 
là lý do tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khi được 
chứng đạo, trước hết liền đến Lộc Uyển để hóa độ cho 
năm vị tỷ-khưu.

Đức Phật Thích Ca nói rằng: độ thoát cho năm 
anh em tỷ-khưu A-nhã Kiều-trần-như, cùng ông và tứ  
chúng. Tứ chúng gồm có tỷ-khưu (tăng), tỷ-khưu ni (ni), 
ưu-bà-tắc (nam cư sĩ), ưu-bà-di (nữ cư sì).

“Tất cả chúng sinh đều bị mê hoặc bởi khách 
trần phiền não, nên chẳng được giác ngộ thành a-la- 
hán.

Tại sao chúng sinh không thành tựu Phật quả hoặc 
được khai ngộ? Tại sao chúng sinh không chứng được 
sơ quả a-la-hán?

Chữ “khách trần” cũng có nghĩa là vọng tưởng 
của quý vị. Vọng tưởng chính là khách trần và phiền 
não. Quý vị cũng có thể gọi khách trần là hai món hoặc
( ^ )  kiến hoặc và tư hoặc. Phiền não cũng còn được 
gọi là vô minh hoặc hay là trần sa hoặc.

Tại sao con người bị mê mờ bởi khách trần và 
phiền não? Vì con người là một động vật vô cùng kỳ 
quái suôt ngày họ chỉ thích ăn phiền não. Giao cho họ
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thức ăn thật ngon, cho họ bánh mì và bơ sữa mà họ vẫn 
không muốn ăn. Họ chỉ muốn ăn nuốt phiền não, thứ 
mà họ thấy ăn ngon hơn là bánh rán chay. Ngay cả dù 
có người khuyên bảo họ đừng có ăn phiền não, họ vẫn 
thấy khó có thể từ bỏ được. Từ sáng tới tối họ chẳng ăn 
gì cả ngoài khách trần và phiền não, ngốn đầy bụng sân 
hận thay vì thức ăn. Những người như thế thật đáng 
thương xót. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói rằng: “Lý do 
khiến cho chúng sinh các ông không thể thành Phật, 
thành a-la-hán bởi vì các ông bị mê hoặc bởi khách trần 
và phiền não.

Lúc đó các ông nhân đâu mà được khai ngộ; 
thành tựu quả vị Thánh?

“Lúc đó ” nghĩa là thòi gian khi Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni đến Lộc uyển giảng pháp. “Các ông” nghĩa là 
Đức Phật nói đến năm vị tỷ-khưu và tứ chúng tỷ-khưu, 
tỷ-khưu ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Đức Phật hỏi họ được 
khai ngộ khi nào và nhờ đâu mà được giác ngộ khi nghe 
Đức Phật khai thị về khách trần và phiền não. Họ đã 
hiểu nghĩa gì khiến cho họ chứng được quả vị A-la-hán?

Kinh văn:
Hệ'lệ-EM

Thời Kỉều-trần-na, khởi lập bạch Phật, ngã kim 
trưởng lão ư Đại chủng trung, độc đắc giải danh. 
Nhân ngộ khách trần nhị tự thành quả.

Rồi A-nhã Kiều-trần-na đứng dậy bạch Phật: 
Nay hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con 
được danh hiệu là Giải (hiểu). Nhờ ngộ được nghĩa 
hai chữ khách trần mà thành tựu quả vịẾ
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Giảng:
A-nhã Kiều-trần-như là một trong năm vị tỷ- 

khưu đầu tiên được Phật hóa độ. Tên của Ngài dịch
sang tiếng Hán là Giải bổn tế cũng có

nghĩa là Tối sơ giải ỉậ íA n  $f-, vì Ngài là người đầu 
tiên giải ngộ khi nghe Đức Phật giảng Tứ diệu đế và 
được Đức Phật công nhận đã chứng quả a-la-hán.

Rồi A-nhã Kiều-trần-như đứng dậy bạch 
Phật: Nay trong hàng trưởng lão trong đại chúng, 
chỉ riêng con được danh hiệu là giải (hiểu). Nhờ 
ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu 
quả vị.

Kiều-trần-như thưa: “Nay ở trong đại chúng này 
con là hàng trưởng lão, con đã lớn tuổi và có nhiều 
kinh nghiệm trong tu tập. Tại sao con nhận được danh 
hiệu là giải (hiểu)! Vì khi nghe Đức Phật giảng về 
nghĩa “khách trần, ” con liền hiểu nghĩa ấy nên được 
khai ngộ.”

A-nhã Kiều-trần-như sẽ giải thích nghĩa “khách 
trần” trong đoạn kinh văn tiếp theo.

Kinh văn:

o ì

A Ì Ị  M ỷ & í .  0
Thế tôn, thí như hành khách, đầu kỷ lữ đình, 

hoặc túc hoặc thực, thực túc sự tất, thúc trang tiền đồ, 
bât hoàng an trụ. Nhược thật chủ nhân tự vó du vãng,

Bạch Thế tôn, như người du khách dừng 
chân nghỉ lại một quán trọ bên đường để ngủ qua
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đêm hoặc chỉ ăn một bữa. Khỉ việc lưu trú hoặc ănẨ * Ể\ -9 ễ *
uông đã xong, họ liên chuân bị hành lý lên đường, 
không ở lại nữa. Nếu họ thật là người chủ thì 
chẳng phải đi đâu.

Giảng:
Bạch Thế Tôn, A-nhã Kiều-trần-như thưa: “Bạch 

Thế tôn, vì sao hai chữ “khách trần ” lại mang đến cho 
con sự giác ngộ?

Như ngưòi du khách, dừng chân nghỉ lại quán 
trọ bên đường để ngủ qua đem hoặc chỉ ăn một bữa. 
Khách là người đi du lịch trong một kỳ nghỉ, tìm kiếm 
khách sạn để nghỉ lại, có thể họ ngủ lại qua đêm, có thể 
họ đến quán để ăn uống.

Khi việc lưu trú hoặc ăn uổng đã xong, họ liền 
chuẩn bị hành lý lên đường.

Khi việc ăn ngủ của họ đã xong họ, sưả soạn hành 
lý và tiếp tục lên đường.

Họ không ở lại nữa
Họ là khách, họ không thể nào ở đó lâu được.
Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu
Ông chủ nghĩa là thế tánh thanh tịnh thường trụ 

chân tâm. “Khách ” nghĩa là vọng tưởng, phiền não, 
khách trần.

Tại sao vọng tưởng phiền não lại được so sánh với 
khách trần? Vì đối với chúng ta vọng tưởng phiền não 
là một thứ gì đó không chắc chắn, không bền vững. 
Thân thể chúng ta vốn thường thanh tịnh. Nhưng nếu 
chúng ta đi ra ngoài trong một ngày có gió thì bụi sẽ bay 
mù trời vây phủ lấy người, làm bần thân thể mình. Khi 
chúng ta dùng tay phủi bụi đi thì nó biến mất. Điều này 
biểu tượng cho việc gì? Nó biểu tượng cho phiền não và
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vô minh của chúng ta cũng giống như khách trần. Phiền 
não vọng tưởng ấy không thực sự hiện hữu. Người 
khách chính là phiền não và vô minh, phiền não chướng 
và sở tri chướng, là kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên A- 
nhã Kiều-trần-như đã hiểu được người khách đến quán 
trọ chỉ dừng chân tạm thời, trong khi người chủ quán trọ 
thì luôn luôn sống ở đó.

Kỉnh văn:

Như thị tư duy, bất trụ danh khách, trụ danh chủ 
nhom, d ĩ bất trụ giả, danh vi khách nghĩa.

Như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ 
lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi ià chủ. Do 
không dừng trụ, nên có nghĩa là khách.

Giảng:
A-nhã Kiều-trần-như kết luận:
Như thế mà suy xét, ngưòi chẳng dừng nghỉ 

lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ.
Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta lưu trú trong 
thân xác ta một cách tạm thời như người khách dừng 
chân trong quán trọ. Chúng ta nên hiểu rằng thân thể 
mình chỉ là một quán trọ, không phải là một ngôi nhà 
thực sự. Thân thể ấy không phải là ngôi nhà của chính 
mình, thế nên chúng ta không nên quá chấp trước vào 
chúng. Còn ông chủ của chúng ta là thường trụ chân 
tâm thì không bao giờ bỏ đi đâu xa cả. Ong chủ ấy 
không bao giờ chấm dứt sự hiện hữu.

Do không dừng trụ, nên có nghĩa là khách.
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Kỉnh văn:

Ề Ỳ i » t ầ 4 a .  ầ g f è a , ầ Ề & M .
Hựu như tân tể, thanh dương thăng thiên, quang 

nhập khích trung, phát minh không trung chư hữu 
trăn tướng. Trăn chât diêu động, hư không tịch nhiên,

Lại như khi mưa vừa mói tạnh, mặt tròi lấp 
lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua 
khe cửa, ỉàm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. 
Bụi trần lay động, còn hự không thì yên Iặngẻ

Giảng:
Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp 

lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua 
khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không.
Khi mặt trời vừa mới xuất hiện vào một buổi sáng 
sớm trong lành hay là vào buổi bình minh sau cơn 
mưa, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu qua khe cửa hay 
những lô trống ở vách tường, ánh sáng ấy sẽ soi chiếu 
rõ các hạt bụi li ti trôi bập bềnh lên xuống trong hư 
không, chuyển động lăng xăng trong tia sáng mặt trời.

Bụi trần thì lay động, còn hư không thì yên
lặng.

Nếu ánh sáng mặt trời không chiếu qua các khe 
cửa, thì quý vị không thể nào thấy được bụi trần, cho dù 
thực sự có rất nhiều bụi trần khắp mọi nơi. Nhưng khi 
bụi trần nhiêu động lăng xăng thì hư không vẫn tĩnh 
lặng, hư không chẳng hề dao động. Khả năng thấy được 
bụi trần trong tia sáng mặt trời chiếu soi qua khe cửa 
biểu tượng cho năng lực của ánh sáng trí tuệ. Khi quý vị 
chứng được sơ quả A-la-hán, đoạn diệt được tám mươi
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tám món kiến hoặc 1 thì sẽ có được trí tuệ chân chính. 
Lúc ấy quý vị có thể thấy được các niệm vô minh sinh 
khởi phiền não trong mình cũng nhiều như cát sông 
Hằng. Mặt trời trí tuệ chiếu soi vào khách trần phiền 
não -  qua ví dụ của A-nhã Kiều-trần-như -  cũng như 
ánh sáng mặt trời chiếu CỊua khe cửa. Hang động âm u 
của vô minh sẽ được chiểu sáng, lúc ấy quý vị sẽ nhận 
ra khách trần phiền não, và quý vị sẽ được giác ngộ.

Kỉnh văn:

Như thị tư duy, trừng tịch danh không, diêu 
động danh trần. D ĩ diêu động giả, danh vi trần nghĩa.

Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư 
không lay động là trần. Do lay đông mà có nghĩa là 
trần.

Giảng:
Vô minh, phiền não nhiều vô số như những hạt 

bụi trần đang lay động. Nhưng hư không thì không 
lay độngỗ Hư không biểu thị cho tánh thấy của ta, vốn 
luôn luôn không lay động. Tánh thấy đó là người chủ 
chân thực, là chân tâm thường trụ của chúng ta, vốn 
chẳng đến, chẳng đi.

1 Theo Cảu-xá Luận, lập 88 phẩm Kiến hoặc, tức do mê mờ 
chân lý mà có. Trong đó, Dục giới có 32 phẩm, sắc giới có 28 
phẩm, Vô săc giới có 28 phẩm. Còn theo Duy thức Pháp tướng 
tông thì có đến 112 phẩm Kiến hoặc. (Theo Đại thừa Nghĩa 
Chương, 96 và 916, Tứ giáo nghi tập chủ và Thất thập ngũ 
pháp).
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Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư 
không, ữong suốt và lặng lẽ, không lay động, đó 
được gọi là hư không.

Lay động là trần, do lay động mà có tên gọi là
trần.

Quý vị hãy nhìn đám bụi trong dải tia sáng mặt 
trời đang nhảy múa lăng xăng không ngừng ấy. Cái gì 
là bụi? Bụi ấy biểu tượng cho phiền não, vô minh, 
phiền não chướng, sở tri chướng. Khi một ai bị chấp 
dính vào những thứ này được gọi là vướng “bụi trần.”

Hằng ngày quý vị nghe giảng kinh, tôi khuyên 
quý vị đừng có phiền não, nhưng những gì quý vị có 
được toàn là phiền não. Tôi khuyên quý vị đừng có vô 
minh nhưng những gì quý vị thề hiện ra đều là vô 
minh. Quý vị xem như vậy có phải là vâng lời không? 
Càng giảng giải về vô minh là điều không tốt bao 
nhiêu thì vô minh càng trở nên lớn hơn bên trong quý 
vị. Khi quý vị được giải thích là phiền não là không 
tốt thì phiền não lại càng lớn mạnh. Trước khi đề cập 
đến thì không có phiền não, nhưng một khi đã đưa ra 
bàn luận, thì phiền não lại sinh khởi và càng tăng. Thế 
nên có lẽ việc giảng giải kinh điển của tôi chẳng phải 
là lối giảng giải hay, vì tôi không có thể bao che, 
thanh minh cho phiền não của quý vị. Tôi hy vọng 
rằng quý vị sẽ liệng quách phiền não của quý vị 
xuống Thái Bình Dương cho xong, để đừng có xem 
phiền não của mình như một kho tàng quý giá nữa. 
Đừng nâng niu chiều chuộng chúng. Quý vị nên liệng 
hết phiền não xuống biển, cho dù phiền não có quá 
nhiều đến nỗi chúng có nguy cơ lấp tràn cả đại dương.
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Phiền não là ma quỷ, quý vị có thể tìm thấy yêu 
tinh ma quỷ nơi đâu? Nói đơn giản, hễ có phiền não là 
có yêu quỷ. Quý vị và phiền não đang đi cùng nhau. 
Phiền não cực kỳ tệ hại, kinh này được giảng cũng chỉ 
để dạy cho mọi người biết cách từ bỏ phiền não. Thế 
nên khi tôi nói về phiền não chẳng phải là để cho nó 
càng nhiều hơn đâu.

Kỉnh văn:
lặt-ÌPÂ.
Phật ngôn: Như thị\
Đức Phật bảo: Đúng như thếỉ
Giảng:
Sau khi A-nhã Kiều-trần-như nói xong, Đức 

Phật xác nhận cho lời nói của ông. Đức Phật nói: 
“Những điều ông vừa nói hoàn toàn đúng.”

Đức Phật bảo: Đúng như thế!
Những gì lay động là trần, những gì tĩnh lặng là 

hư không. Lý luận của ông là xác đáng.
Kinh văn:

ĩ? nệ-io ặ. ỈL Ẹ. t  & iíè-tẵ; & ê ẵ.

Tức thời Như lai, ư đại chúng trung, khuất ngũ 
luân chi; khuât d ĩ phục khai, khai d ĩ hựu khuất, vị A- 
nart ngôn: Nhữ kim hà kiển? A-nan ngôn: Ngã kiến 
Như Lai bách bảo luân chưởng, chúng trung khai 
hiệp.
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Khi ấy ở trong đại chúng, Như Lai co năm 
ngón tay lại; co rồi lại mở, mở rồi lại coễ Hỏi A-nan 
rằng:

- Nay ông thẫy gì?
A-nan thưa:
-Con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai, 

xòe ra nắm lại giữa hội chúng.
Giảng:
Đức Phật lo ngại rằng mọi người trong đại 

chúng vẫn chưa hiểu được tánh thấy chân thật.
Khi ấy ở trong đại chúng, đức Như Lai co năm 

ngón tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co.
Lúc ấy, Đức Thế tôn xòe năm ngón tay ra rồi nắm 

lại, rồi mở ra, xòe nắm bàn tay lại nhiều lần như vậy và 
hỏi A-nan rằng:

-  Nay ông thấy gì?
Ngay bây giờ ông thấy gì?
A-nan thưa:
-  Con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Laiế
Trên bàn tay của Như Lai có một nghìn đường 

vân xoáy như hình bánh xe. A-nan gọi đó là bàn tay 
bách bảo luân.

Xòe ra  nắm lại giữa hội chúng.
Kỉnh văn:

■iậ 4- M » : i k h % -  

M -ê-, # A A ' l ± ắ i W ^ - ê - .
Phật cáo A-nan: Nhữ kiến ngã thủ chúng trung
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khai hiệp, vi thị ngã thủ,, hữu khai hữu hiệp? Vi phục 
nhữ kiến, hữu khai hữu hiệp.

A-nan ngôn: Thế tôn bảo thủ, chúng trung khai 
hiệp. Ngã kiến Như lai, thủ tự khai hiệp, phi ngã kiến 
tánh, hữu khai hữu hiệp.

Đức Phật bảo A-nan
-  Ông thấy tay Như Lai xoè ra nắm lại trong 

đại chúng, đó là tay Như Lai xoè ra nắm lại, hay cái 
thẩy của ông có xoè ra nắm lại?

A-nan thưa:
-  Bàn tay báu của Thế tôn có xòe nắm trong 

đại chúng, con thẩy bàn tay của Như Lai tự xòe ra 
nắm lại, chớ chẳng phải tánh thấy của con có xòe 
nắm.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan
Ông thấy tay Như Lai xòe ra nắm lại trong đại 

chúngẵ đó là tay như lai xòe ra nắm lại hay cái thấy 
của ông có xòe ra nắm lại?

Khi ông thấy nắm tay của Như Lai xòe ra, nắm 
lại có phải là nắm tay xòe ra nắm lại hay cái thấy của 
ông về nắm tay có xòe ra nắm lại?

A-nan thưa:
-  Bàn tay báu của Thế tôn có xòe nắm ở trong 

đại chúng. Con thấy bàn tay của Như Lai tự  xòe ra 
nắm lại.

Ả-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, đó chính là bàn tay 
báu bách luân chỉ của Thế tôn tự xòe ra nắm lại.

Chớ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm.
Tánh thấy của con, nơi lưu xuất ra cái thấy thì 

không xòe nắm. Chính Thế tôn đã làm cho bàn tay co
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mở khiến cho mắt con thấy được bàn tay của Thế tôn 
có xòe nắm.

Kinh văn:
# í
Phật ngôn: Thùy động thủy tịnh?
Đức Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh?
Giảng:
Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A-nan chưa 

có được giác ngộ chân chính. Thế nên Thế tôn hỏi thêm:
Đức Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh?”
Kinh van:

lỆ L & â r te ?
A-nan ngôn: Phật thủ bất trụ. Nhi ngã kiến tánh, 

thượng vô hữu tịnh, thuỳ vi vô trụ?
A-nan thưa: Bàn tay Phật không dừng nghỉ. 

Còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự 
yên tĩnh, ỉàm sao còn có động?

Giảng:
A-nan thưa: “Bàn tay Phật không dừng nghỉ,
Nói cách khác, nó động. Còn tánh thấy của con 

còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có 
động?"

Tại sao A-nan trả lời rằng tánh thấy của mình 
vốn vượt qua cả ý niệm về sự tĩnh lặng. Vì tĩnh là do 
động mà có. Neu chẳng có chút dao động thì vốn 
chẳng có gì là tĩnh cả. Thế nên nói rằng chẳng có gì 
thoát ra khỏi ngoài Đại định Thủ-lăng-nghiêm và 
cũng chẳng có gì thêm vào đó được cả. Đạo lý chính 
là ở điểm này.
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Na-già (nãga) thường ở trong đại định, không 
có lúc nào là không an trụ trong đại định.' Na-già là 
một loài rồng luôn luôn ở trong định. Do nó luôn luôn 
an trụ trong định nên chẳng bao giờ có chuyện nhập 
hay xuất định cả. Nên A-nan thưa: “Tánh thấy của 
con, nhờ đó mà thấy được Thế Tôn, vượt thoát cả ý 
niệm về tĩnh động. Nó siêu việt cả tính chất dao động 
hoặc ngược lại là yên tĩnh. Không có động thì chẳng 
có tĩnh, cả hai tính chất đó đều được siêu việt. Ý niệm 
đó vốn là không tồn tại, không hiện hữu, không thể 
lập được. Thì làm sao mà nó có thể là không dừng trụ? 
A-nan nói rằng: vì tánh thấy vốn không có cả đặc tính 
tĩnh lặng, thì làm sao mà nó có sự lay động. Tánh 
thấy hoàn toàn không dao động.

Kỉnh văn:
lật
Phật ngôn: Như thị!
Đức Phật đáp: Đúng như vậy!
Giảng:
Một lần nữa, Đức Phật đồng ý với A-nan.
Đức Phật đáp: Đúng như vậy!
Những gì ông nói đều đủng cả. Đúng là như thế đó.
Kinh văn:

Ỳ,
ỆệL&, &  o Ặ .

1 Nguyên văn: Na-già thường tại định 
Vô hữu bất định thời.

M  ̂  ẨL 3̂  (Câu-xá luận, quyển 13)



432 QUYẾN I

P T l M í ,  I * T # X ) ỉ > | i S i r Ì L ^  o o

Mỉw Lai ư thị, tùng luân chưởng trung phi nhứt 
bảo quang, tại A-nan hữu, tức thời A-nan hồi thủ hữu 
phán.2 Hựu phỏng nhứt quang tại A-nan tả, A-nan 
hựu tắc hổi thủ tả phản.

Phật cáo A-nanỉ Nhữ đầu kim nhật, nhơn hà 
diêu động?

A-nan ngôn: Ngã kiến Như Lai, xuất diệu bảo 
quang, lai ngã tả hữu, cố tả hữu quan, đầu tự diêu 
động.

Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng 
ra một đạo hào quang báu chiếu đến vai bên phải 
của A-nan, A-nan liền quay đầu qua bên phải để 
nhìn. Đức Phật lại phóng hào quang khác qua phía 
vai bên trái. A-nan liền quay đầu về bên trái để 
nhìn. Đức Phật bảo A-nan:

- Nay đầu ông tại sao lay động?
A-nan thưa:
- Con thấy Như Lai phóng đạo hào quang 

báu chiếu vào vai bên phải rồi vai bên trái của con, 
nên đầu con tự lay động.

Giảng:
Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng 

ra một đạo hào quang báu chiếu đến vai bên phải 
của A-nan.

2 Hòa thượng Bích Liên phiên âm Miến. E rằng không hợp lí.
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Từ bàn tay báu có trăm vòng xoáy như bánh xe, 
ánh sáng phóng ra bay nhanh như chim hoặc như đèn 
pha phóng ánh sáng vào không trung để tìm kiếm một 
vật gì từ xa. Có thể hơi giống như vậy một chút. Hào 
quang ấy cũng có thể ví như đèn nháy(*}, ngay khi bật 
lên thì ánh sáng chiếu ra liền. Tuy nhiên đạo hào 
quang báu Đức Phật phóng ra từ tay Ngài sáng hon 
ánh sáng của đèn nháy. Ngay khi đạo hào quang báu 
này bay đến bên vai phải của A-nan. A-nan liền quay 
đầu qua bên phải để nhìn. A-nan xoay đầu qua để 
nhìn xem hào quang chiếu xa tới đâu.

Đức Phật lại phóng đạo hào quang khác qua 
phía vai bên trái.

Từ bàn tay báu của Đức Phật lại phóng ra một 
đạo hào quang khác. Phóng đến nơi nào? Đến vai bên 
trái của A-nan.

A-nan liền quay đầu qua bên trái để nhìn.
A-nan nhìn phía bên vai trái của mình.
Đức Phât hỏi A-nan:
-  Nay đâu ông tại sao lay động?
Đức Phật lại hỏi A-nan “Tại sao đầu của ông lại 

quay qua quay về bên phải rồi bên trái như vậy?”
A-nan thưa:
-  Con thấy Như Lai phóng một đạo hào 

quang báu chiếu vào bên phải rồi bên trái của con. 
Nên đầu con tự lay động.

Đạo hào quang ấy chiếu vào vai bên phải, rồi vai 
bên trái của con. Đầu con lay động vì con đang nhìn 
các đạo hào quang báu ấy.

ív đèn Ịlash
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Kinh văn:
Ề - i 5 % í f „  ầ ì k ỉ Ẫ t h ,

A m  ỂỊ m ,  JÒ & $L > \Í, &

Ả-nan! Nhữ phán Phật quang, tả hữu động đầu, 
vi nhữ đầu động, vi phục kiến động?

Thế tôn! Ngã đầu tự động, nhi ngã kiến tánh, 
thượng vô hữu chỉ, thuỳ vị diêu động?

A-nan, khi ông nhìn hào quang của Như Lai, 
đầu ông xoay qua hai bên vai, thì đầu ông động 
hay cái thấy của ông động?

-  Bạch Thế tôn, chính đầu con động, bải tánh 
thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm 
sao có động?

Giảng:
Đức Phật lại hỏi A-nan
A-nan, khi ông nhìn hào quang của Phật rồi 

đầu ông xoay qua hai bên vai thì đầu ông động hay 
cái thấy của ông động?

Khi xoay chuyển qua về, thì đó là đầu ông di 
động hay tánh thấy của ông di động?

-  Bạch Thế tôn, chính đầu con động. Bỏi tánh 
thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm sao 
có động?

A-nan trả lời là chính đầu ông ta lay động. Bởi 
vì tánh thấy, nơi lưu xuất khả năng thấy thì nó vốn đã 
không có tính chất dừng chỉ nữa. Nghĩa này y như 
đoạn trước. Nếu tánh thấy siêu việt hẳn tính chất 
dừng chỉ-hoặc có thể nói là không còn có tính chất 
yên tĩnh nữa thì nó cũng không thể nào còn tính chất
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diêu động. Đây là ý mà A-nan muốn trả lời cho Đức 
Phật: tánh thấy là hoạt dụng của tâm thái như như bất 
động.

Kinh văn:
Ì ặ t & Ã . Ị
Phật ngôn: Như thị!
Đức Phật nói: Đúng như vậy!
Giảng:
Đức Phật bảo: “Những gì ông vừa trả lời là 

đúng.” Đức Phật nói: Đúng như vậy! Ông vừa hiểu 
được đạo lý một cách đúng đắn. Trước đây, ông đã 
nhận lâm giặc làm con khi ông cứ khăng khăng nhận 
vọng tưởng làm chân tâm. Nhưng bây giờ ông đã hiểu 
răng tánh thây của ông không hề lay động. Nay đã có 
chút ít hy vọng về ông.”

Như thế Đức Phật hài lòng lặp lại với lời khen
ngợi.

Kinh văn:

S ề , Ẩ i Ã ị  .
Ư thị Như Lai phổ cảo đại chủng: Nhược phục 

chúng sanh d ĩ diêu động giả danh chi vi trần, d ĩ bất 
trụ giả danh chi vi khách.

Khi ấy Đức Phật lại bảo khắp đại chúng: Giả 
sử có ngưòi khác gọi cái động là trần, cái không 
dừng trụ gọi là khách.”

Giảng:
Lúc này, Đức Phật nói với đại chúng “Nay quý vị 

đã nghe Như Lai giải thích về ý nghĩa này. Chắc chấn là 
các ông đã hoàn toàn hiểu rõ ràng rồi. Như Lai không
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Cần thiết phải nói nhiều nữa. Nhưng “giả sử có người 
khác gọi cái động là trần”, cái không dừng trụ là 
khách. Có khi những chúng sinh khác gọi là trân là 
những thứ dao động, còn gọi những gì không dừng trụ 
một nơi gọi là khách. Như thế là tại sao?

Kinh văn:
í i r t t í í # ,  «  i) . S -

ỉirMầ.-í' i) ĩni&ỈLMề- .
Nhữ quan A-nan, đầu tự diêu động, kiến vô sở 

động, hựu nhử quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thư 
quyển.

Các ông lưu ý rằng chính đầu của A-nán dao 
động chứ cái thấy không dao độngẻ Các ông cũng để 
ý rằng tay Như Lai có co mở, chú' cái thấy không co 
mở.

Giảng:
Các ông lưu ý rằng chính đầu của A-nan dao 

động chứ cái thấy không dao động. Trong đại chúng 
đều nhìn thấy rõ đầu của A-nan quay qua quay lại và A- 
nan cũng đã xác nhận là tánh thấy không hề dao động.

Các ông cũng để ý rằng tay Như Lai có co mở, 
chứ cái thấy không co mở.

Chẳng phải tánh thấy có sự mở ra rồi nắm lại.
Kinh văn:
- ã f á ' ì k ^ ,  v 'Ằ % h $ ỉ ,  ỊẾ ?

Vân hà nhừ kim, d ĩ động vi thân, d ĩ động vỉ cánh? 
Tùng thủy kịp chung, niệm niệm sanh diệt,
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Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động 
làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Nên từ 
đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm sinh diệtẾ

Giảng:
Đoạn này, Đức Phật quở trách đại chúng. Ngài 

bảo: “Nay các ông đã thấy rõ ràng tánh thấy không 
dao động. Thế tại sao nay các ông vẫn nhận cái 
động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể. Quý 
vị không thê nào nhận ra được tánh thấy chân thật của 
chính mình. Quý vị nhận sắc thân vật chất của mình 
và các cảnh chung quanh cho đó làm thực thể. Quý vị 
ứng xử với sự dao động của sắc thân và cảnh vật môi 
trường chung quanh như thể là nó đều có thực. Những 
cái dạo động này vôn hoàn toàn ở bên ngoài. Nó là 
thứ vốn không thuộc về tánh thấy của quý vị.

Nên từ đâu đên cuôi các ông đêu ở trong niệm 
niệm sinh diệt.

Các ông chấp chặt vào thân tâm các ông, cho đó 
là ông chủ của mình. Các ông dùng thức tâm phân 
biệt làm suy nghĩ của mình. Niệm tưởng từ thức tâm 
là chủ thể của sinh diệt. Niệm đầu tiên sinh rồi diệt, 
niệm tưởng kế tiếp theo nhau sinh diệt. Sinh diệt tiếp 
nối sinh diệt. Quý vị hết sức chú tâm vào cảnh giới 
sinh diệt nên không có được sự hiểu biết chân chính 
về tánh thay.

Kinh văn:

o ậkMĂLỲ, Ố I U í L # .

Di thất chom tánh, điên đảo hành sự. Tánh tâm 
thất chon, nhận vật vỉ kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ
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lưu chuyến.
Các ông bỏ mất chân tánh, làm những việc 

điên đảo. Đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, còn 
nhận vật làm chính mình, nên chính mình bị trôi 
lăn theo vòng lưu chuyển.

Giảng:
Bây giờ Đức Phật quở trách mọi người trong đại 

chúng là sai lầm.
Các ông bỏ mất chân tánh
Từ vô thỉ đến nay, quý vị đã hoàn toàn quên mất 

chân tánh của mình. Không phải quên thực sự, chỉ 
dường như quên mà thôi. Tại sao vậy? Vì chúng sinh 
không nhận ra được cảnh giới không hề dao động của 
tự tánh. Thế nên họ không thể nào hiểu được lý này. 
Nên chân tánh dường như bị mất.

Làm những việc điên đảo
Cơ bản là mỗi khi làm việc gì, quý vị thường 

làm rất tốt, nhưng khi quý vị liên tục làm hỏng công 
việc thì đó gọi là làm việc một cách điên đảo. “Điên 
đảo” có nghĩa là gì? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một 
người gọi là điên đảo khi đầu ở dưới chân và chân thì 
ở phía trên đầu. Hay nói khác hơn chân mang giày, 
đầu đội nón nhưng quý vị lại đem giày dép mang vào 
trên đầu và mang mũ vào dưới chân. Đó cũng gọi là 
điên đảo. Khi mọi người đang tìm cách dỗ giấc ngủ 
mà quý vị làm huyên náo, la hét khiến họ không thể 
ngủ được đó là quý vị đang làm chuyện điên đảo. Nói 
chung, mọi việc không phù hợp với lợi ích chung 
được gọi là điên đảo. Đó là quay lưng hẳn với Đạo. 
Quý vị muốn đi về hướng Nam Cựu Kim Sơn nhưng
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quý vị lại bước chân về phía Bắc Cựu Kim Sơn. Đó là 
bị điên đảo và đi ngược lại phía sau.

Đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, lại còn 
nhận vật làm chính mình.

Vì quý vị tự mình hành xử theo lối điên đảo nên 
tâm tánh của quý vị không hòa họp với nhau, thế nên 
quý vị đánh mất dấu tích của tâm tánh chân thực. Quý 
vị nhân lầm cảnh vật bên ngoài là chính mình, có 
nghĩa là nhận quán trọ của mình làm chính mình. Quý 
vị không nên nghĩ rằng quán trọ là mình. “Vật” có 
nghĩa là tất cả “tiền trần.”

Nên tự mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển.
Vì quý vị nhận vật làm chính mình nên quý vị 

làm sinh khởi nhiều thứ chấp trước. Quý vị không 
nhận được tường tận mọi tướng trạng của vật. Quý vị 
chưa thông suốt đạo lý, vì thế nên quý vị bị dính mắc 
và trôi lăn trong luân hồi -có  nghĩa là trong vòng sinh 
tử -chính quý vị sẽ bị dính mắc trong ấy cho đến chết. 
Quý vị hãy quán sát sinh tử thật kỹ, nếu chính mình 
không điên đảo, không nhận lầm giặc làm con và 
không nhận vật làm chính mình, thì quý vị sẽ chấm 
dứt được sinh tử.

Nếu quý vị muốn chấm dứt sinh tử, đó là việc 
rất dễ làm. Tất cả mọi việc cần phải làm là chính mình 
quay ngược lại. Nếu quý vị hướng về phía trước thì sẽ 
đối diện ngay với sinh tử. Còn nếu quý vị quay ngược 
lại hướng khác, thì quý vị sẽ chấm dứt sinh tử. Điều 
ấy không khó. Quý vị sẽ có kết quả ngay khi dõng 
mãnh thực hành như vậy. Chỉ cần quý vị quay ngược 
lại, quay đầu lại và quay tâm niệm của mình lại. Đó là 
tất cả những điều cần yếu nhất. Bởi có câu:



440 QƯYẺNI

“Khô hải mang mang 
Hồi đầu thị ngạn.’’'

“Biển khồ mênh mông, quay đầu là bến.”

HÉT QUYÉN MỘT
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KỆ HÒI HƯỚNG

Nguyên đem công đức nay 
Trang nghiêm cõi Phật tịnh 
Trên báo bổn trọng ân 
Dưới cứu ba đườnạ kho 
Neu có ai nghe thấy 
Tất phát bồ-để tâm 
Đen khi mạng nay hết 
Đồng sinh Cực lạc quốc.
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